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BẢN VỀ DẠNĐC TOÁN THỦY PHÂN 
DEDIH VÀ DPDOTEIN 


và khó, thế nhưng trong một vài năm gần đây 

dạng toán này thường xuất hiện trong các kì 
thi cao đẳng và đại học gây rất nhiều khó khăn và trở 
ngại lo các học sinh. Sau đây tôi sẽ trình bày một số 
kinh nghiệm nhằm giúp các học sinh cảm thấy dễ 
chịu khi gặp dạng toán này. 


T: thủy phân peptit và protein là loại toán lạ 


I. LÝ THUYẾT 


Trong các loại amino axit thì ch có loại œ-ammino axit 
mới là đơn phân cấu tạo nên peptit và protein (thực 
hiện bằng phần ứng trùng ngưng). 


Trong phân tử peptit thì liên kết peptit (-C0-NH-) là 
mối liên kết yếu nhất, dễ bị đút dẫn đến tính chất cd 
bản nhất cửa peptit là thủy phân trong môi trường axit 
và baz0. 


0ó hai loại thủy phân; 


+ Thủy phân hoàn toàn: Tạo thành hỗn hợp các 
œ-amlno axIt. 


+ Thủy phân không hoàn toàn: Tạo thành các peptit 
với số đơn vị cấu tạo nhỏ hơn peptit ban đầu 
1, Một số cách xây dựng công thức của peptit 


GiÄ sử đơn phân cấu tạo nên peptit (có † nhóm C00H 
và NH›) là: HạN-Ru-G001 


~ 0ông thức Ÿ: H-HN-Ra-00]-0H 

- Công thức 2: [HzN-R-000H]›(1-n)Hz0 

Nếu amino axit là no đơn (GnHam«+NO;) thì: 

~ 0ông thức 3: [GaHzm.iN0]a(1-n)Ha0 

Với n là số gốc œ-amino axit cấu tạo nên peptit 


Hóa học & Ứng dụng 
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Theo quan điểm cá nhân tôi thì sử dụng công thức 
2 cho hiệu quả cao nhất trong giải bài tập. 

?. Cách viết phương trình thủy phân hoàn toàn 

~ Môi trường axit và bazd: 


H-[HN-Ro-00),-0H + (n - 1)H¿0 (H; 0H) ¬ 
nH;N-Ru-C00H 


[H¿N-Re:CO0H},(1-n)Ha0 + (n - 1)H¿0 (H"; 0H) —> 
nHaN-RạrG00M 


~ Hoặc khi dun với dung dịch NaOH: 


H-[HN-R-00],-0H + (n + 1)Na0H -> nHạN-Re- 
000Na + H;0 


(HzN-Re-C00H]a(1-n)H¿0 + nÑa0H —> nHaN-Ru- 
©00Na + H;0 

3. tách viết phương trình thủy phân không hoàn toàn 

Đặt A = HaN-Ra-000H 

[A};(1-n)H¿0 —> [A:(1-a)H:0 + [A](f-b)Hz0 + ... + [A] 

Với a, b„.. nhổ hơn n 


4. Một số định luật bảo toàn cẩn chú ý 
~ Định luật bảo toàn khối lượng: 
Test + Thg0 = Tiemwssnt 
~ Định luật bảo toàn mol phân tử A (amino axit) 


ñ x f,-ajgo = â x fjegfapwg0 + Ð x DApf-btg0 + ..... 
+ TA} 


- Đốt cháy peptit [OnHzm.:N0z]a(1-n)H:0 


{aHz=.+WOs]s(†-n)Hz0 + (3m x n - 1,5n)/20; —>ñ x 
mC0; + (2m xn - q + 2)/2H;0 + n/2N; 


(® 
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Ngoài ra, các em cần lưu ý đến phương pháp tam 
suất trong giải bài lập. Phương pháp này rất dễ hiểu, 
giúp các em làm bài tập rất nhanh. 


0ẩn học thuộc phân tử khối của một Số amino axit: 
glyxin (75), alanin (89), valin (117), lysin (146), glutamic 
(1), v.v.. 


II. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


0âu 1: Khi thủy phân 500 gam protein A thu được 
170 gam alanin. Tính số ml alznin có trong lượng A 
trên. Nếu phân tử khối của A là 50.000 thì số mắt Xích 
alanin trong phân tử A là bao nhiệu? 


Á. 191 B. 207 
0. 182 D. 214 


Bài giải: Phương trình phản ứng: 
[A]s + nHạ0 -› nAlanin 
50.000 89n 
500 gam T70 gam 
Thực hiện tam suất, bấm máy tính ta có: n = 191 
=s 0họn đáp án A. ( 
Câu 2: Cho 13,32 gam peptit (X) do n gốc alanyl tạo 
thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit loăng 
thu được 16,02 gam alanin (là amino axít đủy nhất). 
(X) thuộc loại nào? 
Â. Tripaptit 
0. Hexapsptit 


8. Tetrapsptit 
Ð. Đipeptit 


Bài giải: Phương trình phản ứng: 
[Ala}:(1-n)Hz0 + (n-1)Hz0 —> nAlanin 
(71n + 18) 89n 
13,32 gam 16,02 gam 
Thực hiện nhân chéo bằng nhau ta có: 
{fÍn + 18) x 16,02 = 89n x 13,32 
BẤm máy tính ta có: n = 6 (hexapeptit) 
— họn đáp án C, 


®) 


Câu 3: Khi thủy phân hoàn toàn -65 gam một 
0ligopeptit (X) thu được 22,25 gam alanin và 58,25 gam 
lyxin. (X) thuộc loại nào? 

Â. Tripeptit B. Tetrapentil 
0. Penfapeptit D. Dipeptit 

Bài giải: Phương trình phản ứng: 

ÍAla]:[Giy]s(1-a-b)Hz0 + (atb-†)Ha0 —› aAla + b6ly 

(+1) a b 
0,75moi_ 0,25mol 0,75mol 

Ấp dụng Định luật bảo toàn khối lượng: 

TT † TTima; = (Than + Tgun 

— 6Š + Tône = 22,25 + 56,25 —› mụo = 0,75mol 

—> Pau = 0,25mol, nạy = 0,75mol 

Thực hiện nhân chéo bằng nhau, ta có hệ: 

(a+b- 1) x0,/25 = a x 0,75 
0,75a = b x 0,25 

Giải ta có: a = 1, b = 3, Vậy X là tetrapeptit 

—> Phọn đáp án B. 

(âu 4 (ĐỀ thị TSĐH Khối A - Năm 2011): Thủy 
phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) 


thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala 
Và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là: 


A. 90,8 gam B. 111/74 gam 
£. 81,54 gam 0. 88,44 gam 


Bài giải: Phương trình phản ứng: 

[Ala].(1-4)Hz0 -› [Ala]a(1-3)H;0 + IAla]z(1-2)Hz0 
+TAla] 

Ấp dụng Định luật bảo toàn moi phân tử A (amino. 
axit), ta có phương trình: 

ÁTinlut-¿ = Âfasisn-3p20 + 2Dgnjgt-2pgo + Tụu) 

—>4x(m: 302) z 3 x (2T,72 : 231) + 2 x (32: 
160) + (28,48 : 89) 

Giải ra ta có: m = 81,54 gam —› Chọn đáp án 0. 


Hóa học & Ứng dụng 
— 0C Ung dụng 
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0âu 5 (Để thi TSĐH Khối B - Năm 2012): Đun nóng 
m gam hỗn hợp gồm amoi tetrapeptit mạch hỡ X và 
2amol tripeptit mạch hở Y với 600ml dung dịch Na0Hi 
1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn 
dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các 
amino axit đều có một nhóm -O0H và một nhóm -NHz 
trong phân tử, Giá trị của m là: 

A. 51,72 gam 


0, 68,00 gam 


B. 54,30 gam 
D, 44.48 gam 


Bài giải: Phương trình phân ứng: 


(Xỳ: [HzN-Ra ¡-000H]¿(1-4)Hz0 + 4Na0H—> 4H2N- 


Re:-000Na + Hạ0 
amol 4amol 


(Y): [HaN-Ro z-000H]a(1-3)Ha0 + 3Na0H —> 3H:N- 
Raz-000Na + Hz0 


2amol 6amol 
Tả có: 4a + 6A = nọ = 0,6 => ä = 0,0ômol 
Áp dụng Định luật bảo toàn khối lượng ta có: 


amol 


2amot 


Tẩy + TRuoä = má + Phưạp 
* >m+ 40 x0,8 = 72,48 + 18 x (3 x 0,06) 
Giải ra ta có: m = 51,72 gam —> Chọn đáp án A. 


tâu 6 (Để thi TSĐH Khối B - Năm Z010) Đipeptit 
mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ 
một loại amino axit no, mạch hở ó một nhóm NH; và 
một nhóm 000H. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol Y thu 
được sản phẩm gồm 0, Hz0 và Ñ; trong đó tổng khối 
lượng 00; và H;0 bằng 54,9 gam. Nếu đốt cháy hoàn 
toàn 0,2mol X, sản phẩm thu được cho lội qua dung 
dịch nước vôi trong dư thì thu được m gam kết tủa. Giá 
trị của m là? 

A. 45 gam 


6. 30 gam 


B. 120 gam 
D. 60 gam 


Bài giải: Công thức X và Y lần lượt là: 
(0W [EnHamuN02]a(-1)HzÐ 
(V): [0nHan.rN0¿]›(-2)H:0 


Hóa học & Ứng dụng 
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Khi đốt Y ta có phương trình phẩn ứng: 


(nHamNO2]a(-2)Hạ0 + 0; —> 3m0; + (êm-1)/2H:0 
+¿ : 





0,1mol 0,3m 0,05(6m-1) 
Ta có: 0,3m x 44 + 0,05 x (6m - 1) x 18 = 54,9 
—m=3 
Khi đốt X ta có sơ đồ hóa phương trình: 
[0aHNG;]2(-1)HzO + 0; —> 600: + Ôa(OH); dư —> 6400: 
1 6 x100 
0,2mol m gam 
Tam suất ta có: m = 120 gam -› Chọn đáp án B. 
Câu 7: Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở 
Y đều được tạo ïa từ một loại amino axit no, mạch hở 
có một nhói NHạ và một nhóm 000H. Đốt cháy hoàn 
toàn 0,1mo! X thu được thu được sản phẩm gồm C0›, 
Hạ0 và II; trong đó tổng khối lượng C0 và H¿0 bằng 
36,3 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2mol Y thì số moi 


0; cấn phản ứng là? 
A. 2,8mol B. 1,8mol 


0. 1,875mol D. 3,375mol 


Bài giải: (X): [ÊmHam„+N0›]a(-2)Hz0 
(Y): [ÊnHaaaNO:](-3)Ha0 
Khi đốt X ta có phân ứng: 


[ÔaHam„N0›]a(-2)H20 + 0s —¬> 3m0: + (6m- 
1)/2H20 + N; 
0,1mol 0,3m 0,05(6m-1) 
€ó: 0,3m x44 + 0,05 x (6m - 1) x 18 = 36,3 
—m=2 
Khi đốt Y ta có phản ứng: 
[02H:N0;]a(-3)H¿0 + 90; —> 8O; + 7H:0 + 2Ñ; 
0,2mol 1,8mol 


Vậy noạ = 1,8mol -> Chọn đáp án B, + 


C2) 
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Gâu 1 (Để thị TS@Ð Khối A - Năm 2007): Cho phương 
trình phản ứng tổng hợp NH;: 


Na + 3Hzei S 2NHạwy 
Khi tăng nồng độ của hidro lên 2 lần, tốc độ phản 
ứng thuận: 
A. Tăng lên 8 lần B. 6iảm đi 2 lần 
ÿ. Tăng lên 6 lần 0. Tăng lên 2 lần 


Hướng dẫn: Ta có: v = k x tuy x Củ, 
Khi lăng nồng độ của H; lên 2 lần thì: 
° tk x Öw x [20g] = 8v 

—› Phọn đáp án A. 

3âu 2 (Đổ thì TSĐH Khối A - Năm 2007): Khi thực 
hiện phẩn ứng este hoá 1mol CHạC00H và 1mol 
0;H,0M, lượng este lớn nhất thu được là 2/2mol. Để đạt 
hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành 


0ste hoá {mol CHsC00H cẩn số mọi 0;H;OH (niết các. 
“hẳn ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) là: 


A. 0,342mol 8. 2,925mol 
0. 2,412mol 0. 0.456mdl 


Hướng dẫn: Phương trình phần ứng: 
CH;000H + C;H;0H = CH¿0000;H; + H;0 


Ban đẩU mol  1mol 
Phân ứng: 2/3mol ˆ2/8mdl 2⁄3mol  2/3mol 
®òn lạ: 1⁄3mol 1⁄3moi 2/4mol 2/3mol 


—> Ko = ([0H;G000;H;} x [H:0|) : ([GH;C00H] x 
(zH:0H]) = 4 

Khi thực hiện est hóa 1mol CHaCOOH với H = 90% 
ta có phương trìnii: 


CHaC00H + 0;H;OH ®; CH;£0002H; + H;0. 


Ban đẩu: - 1mol xmol 
Phẩnứng: 08møl 09mol 0,9mol  0.8mol 
Còn lại. 01mol (x-0/9)mol 09ml 0.8moi 


®) 


BÙI XUÂN ĐÔNG 
Trường THPT Tân Lâm, Cam Lậ, Quảng Trị 


—> K» = ([CHaCO0G;H;] x [H;0J) : ([CHa000H] x 
[GH:0H]) = (0,9 x 0,8) ; [0.1 x (x- 0,9)] = 4 


Giải ra ta được: x = 2,825mol ~› Chọn đáp án B, 
Dâu 3 (ĐỂ thi TSĐH Khối A - Năm 2006): tho cân 
bằng hoá học: 
2§0sam + 2e S 2600 
Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu 
dúng là: 


A. Uât bằng chuyển địch theo chiểu thuận khi tăng 
nhiệt độ 


B, Cân hằng chuyển dịch theo chiểu nghịch khi 
giảm nồng độ 0; 


©. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm 
Áp suất hệ phản ứng 
Ð. Gần bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giắm 
nổng độ S0; 
Hưởng dẫn: Phương trình phản ứng: 
2802 + Ösex S 260; (AH < 0) 


- Cân bằng dịch chuyển theo chiếu thuận khi giảm 
nhiệt độ; tăng áp suất của hệ phản ứng; tăng nồng độ 
của 0z, S0; giảm nồng độ của S0¿, 


~ Cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng 
nhiệt độ; giảm áp suất của hệ phản ứng; giảm nồng độ 
của 0s, S0s; tăng nồng độ của S0;. 


~> 0họn đáp án B. 

Câu 4 (Đổ thi TS0Ð Khối A - Năm 2006): Hằng số 
cân bằng của phần ứng xác định chỉ phụ thuộc vào: 

A. Nhiệt độ B. Áp suất 

6. Chất xúc tác D. Nồng độ 

Hướng dẫn: Tất cả các hằng số cân bằng đều có 


chung một đặc điểm, ở nhiệt độ nhất định, giá trị chỉ 
phụ thuộc vào bản chất của các chất. 


~> Ghọn đáp án A. 
Câu 5 (Đề thị TS£Ð Khối A - Năm 2008): Cho các 
cân bằng hoá học: 


Hóa học & Ứng dụng 
eB (84 )/2aie 


(1) Naài + 3Hzàn S 2NHu¡ 

(9) Hzmi + lái S 2H uy 

(8) 2§0zm¡ + Öziẽ SS 2803 

(4) 2NO; øị S- Na mí 

Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị 
chuyển địch là: 

A. (0), (2), (3) B. (2), (3). (4) 

6. (1), (8), (4) D. (1), (2), (4) 

Hướng dẫn: Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng hóa học 
sẽ dịch chuyển theo chiều làm giảm số mol chất khí. 


Khi giảm áp suất của hệ, cân bằng hóa học sẽ dịch 
chuyển theo chiểu làm tăng số mol chất khí. 


—> 0họn đáp án É. 
Câu 6 (Để thị TSĐH Khối B - Năm 2008): Cho cân 
bằng hoá học: 
Naàu + 3Hai  2NHaw (AH < 0) 


Phân ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng 
hoá học không bị chuyển dịch khi 


A. Thay đổi áp suất của hệ 

8, thay đổi nồng độ Nz 

€. Thay đổi nhiệt độ 

0. Thêm chất xúc tác Fe 

Hướng dẫn: Khi thêm Fe làm xúc tác, cả vận tốc 


phản ứng thuận và vận tốc phản ứng nghịch đều tăng 
giống nhau nên cân bằng hóa học vẫn không bị tha/ đổi. 


=> 0họn đáp án D. 
câu 7(Đề thí TSĐH Khối B - Năm 2009): Cho chất 
xúc tác Mn0; vào 100ml dung dịch H;O;, sau 60 giấy 


thu được 33,6ml khí 0; (đkte). Tốc độ trung bình của 
phản ứng (tính theo H;O,) trong 60 giây trên là: 


A. 5,0 x 10ˆmolis 8. 8,0 x 10 moljs 

0. 1,0 x 10 mol/s 0,2,5 x 10 mol/s 

Hướng dẫn: Ta có: no, = 0,0386 : 22,4 = 0,0015mol 

Phân ứng: 2H¿0z (xt Mñ02) -» 0 + 2H20 

0,003mol 0,0015mol 

Do đó: vụ = An >at = 0,003 : 80 = 5 x 10 mol/s 

—> 0họn đáp án B. 

(âu B (Để thí TS0Đ Khối A - Năm 2009): Cho các 
cân bằng sau: 

() Hưạ + ly S 2H 

()1/21ean + 1/2bm S HÙn 

() Hy S 1/2Heue+ 1/2 


Hóa học & Ứng dụng 
## 6 (/86 )/zoi3 


tt * 
(52a se» 2u )J | 
(4) 2H S Ha + l>ới 
(5) Ha + lạ da S 2H 


Ở nhiệt độ xác dịnh, nếu Kc ạ; = 64 thì Kc = 0,125 
là của cân bằng 


A. (4) 

6. (3) 

Hướng dẫn: Ta có: 

Kc ¡› = [HIỶ : ([Hs] x [l]) = 64 

Kcø = [HI]: ((H†” x [b]') =Kem'^=8 

Keø = (H4 x {bÏ”) : [BỊ = † : Ke@ ” = 0,125 

Kcw = ((H¿] x [l]) : [HUẾ = 1:Kcu =1: 64 

Kcø = [HIỶ : [H:} 

—> Chọn đáp án E. 

Câu 9 (Để thi TSGĐ Khối A - Năm 2009): 0ho cân 
bằng (trong bình kín) sau: 

004 + H;0w # ÔOse + Hạui (AH < 0) 

Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một 
tượng hơi nước; (3) thêm một lượng H;; (4) tăng áp 
suất ohung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Dấy gồm các 
yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là: 

A. (1), (4), (6) B. (1), (2), (9) 

€. 2). (8). (4) 0. (1), (2), (4) 

Hướng dẫn: Ta có. 

n) Tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ dịch chuyển theo. 
chiểu nghịch. 


(2) Thêm lượng hơi nước, cân bằng sẽ dịch chuyển 
theo chiếu thuận. 


ọ Thêm lượng Ha, cân bằng sẽ dịch chuyển theo 
chiểu nghịch. 


(4) Áp suất của hộ không ảnh hưởng đến chuyển 
dịch cân bằng trên. 


(6) Xíc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. 

~> 0họn đáp án B. 

(âu 10 (Để thị TSGĐ Khối A - Năm 2009): Cho các 
cân bằng sau: 

(1) 2§0zám + Ôi S 28036 

(2) Nai + 3Hzws= 2NHaw 

(3) 0ø + Hoới S 0O + HzDai 

(4) 2Hle S Haày + lái 


Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá 
học đều không bị chuyển dịch là: 


A. (1) và (2) B. (1) và (3) 
£. (3) và (4) D. (2) và (4) 


@ 





B. (2) 
D. (5) 


TC: | o2 „7<<u láng lúa 4djigiaciutadrsdidiadai 





Hướng dẫn: Trong 1 cân bằng hóa học, tổng hệ số 
mol các chất khí trước và sau phản ứng bằng nhau thì 
áp suất không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng 
hóa học -» Chọn đáp án C. 


Câu 11 (Để thị TSĐH Khối A - Năm 2009): Một bình 
phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí 
Và Hạ với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi 
phẩn ứng tổng hợp NH: đạt trạng thái cân bằng ở ỨC, 
H; chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân 
bằng Kc ở C của phân ứng có giá trị là: 


A. 2,500 B, 3,125 
0. 0,809 D. 0,500 


Hướng dẫn: Phương trình phản ứng; 
N¿ + 3H; S 2NH; 
0;3mol 0,7mol 
xmol 3xmol 2xmol 
(0,3-x) (0/7- 3x) 2x 
Ta có; %H¿ = (0,7 - 3x) x 100 : (1 - 2x) = 50 
~>X= 0,1mol. Do đó: 
Ke= [NHI : ([N:] x [Haj) = Ø : [(0/3 - x) x (07 
~ 89] = 3/125 — Chọn đáp án B. 
0âu 12 (Để thị TSĐH Khối A - Năm 2009): Cho cân 
bằng sau trong bình kín: 
2N0; (màu nâu đỏ) = N;0, (không mảu) 


Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỗ nhạt 
dẩn. Phân ứng thuận có: 


A, AH > 0, phần ứng tổa nhiệt 

B. AH < 0, phân ứng tỏa nhiệt 

Ø. AH > 0, phản ứng thu nhiệt 

D. AH < 0, phần ứng thu nhiệt 

Hướng dẫn: Biết khi hạ nhiệt độ của hình thì màu 
nâu đỏ nhạt dẩn -» Cân bằng dịch chuyển theo chiều 


thuận -» Phản ứng thuận có AH < 0. phản ứng tỏa 
nhiệt -› Phọn đáp án B, 


Câu 13 (Để thí TSĐH Khối B - Năm 2010): Cho các 
cân bằng sau: 

(I) 2H S Ha + Í; øị 

(|) 0A002 an S CaO¿› + CŨ; 

(IH) FeDaa + CÔ 2; Feds + COzø, 

(IV) 280: + 0sun #250; 


Khi giám áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển 
dịch theo chiểu nghịch là: 


A4 
G2 


®) 





B.3 
D.1 


Hưổng dẫn: Khi giảm áp suất của hệ, cân bằng sẽ 


địch chuyển theo chiều làm tăng số moi của chất khí, 


Do đó: 

(I) Cân bằng hóa học không thay đổi. 

(II) Gân bằng hóa học dịch chuyển theo chiếu thuận. 

(III) Cân bằng hóa học không thay đổi. 

(IV) Cân bằng hóa học dịch chuyển theo chiêu nghịch. 

— Chọn đáp án D. 

Câu 14 (Để thị TS0Đ Khối A - Năm 2010): tho 
phương trình phản ứng: 

Br¿ + H000H—> 2HBr + 0; 

Nồng độ ban đầu của Bị; là z mol/lf, sau 50 giây 
nồng độ Brz còn lại là 0,01 mol/Iít. Tốc độ trung bình 
của phẩn ứng trên tính: theo 8; là 4 x 10” mol/.s, Giá 
trị của a là: 

A. 0,018M B. 0,016M 

0. 0,012M 0. 0,014M 

Hướng dẫn: Ta có: vụ = AC : At = (8 - 0,01) ; 50 = 
4x 10` => a = 0,012 

=> 0họn đáp án 0. 

€âu 1Š (Để thí TSĐH Khối A - Năm 2010): Cho cân 
bằng phương trình hóa học sau: 

250 e + Ömi S 20a mí 


Khi tăng nhiệt h thì tÏ khối của hỗn hợp khí so với 
H› giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là: 


A. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển 
theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ 


B. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển 
theo chiểu thuận khi tăng nhiệt độ 


Ø. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển 
theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ 


D. Phân ứng thuận toẩ nhiệt, cân bằng dịch 
chuyển theo chiểu nghịch khi tăng nhiệt độ 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D. 
Câu 16 (Để thị TSĐH Khối A - Năm 2010): Xét cân 
bằng sau ở 25"; 
“Nay S ĐNÓ: w 


Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới, 
nếu nồng độ của N;0, tăng lên 9 lần thì nồng độ của 
N0; là: 


A. Tăng 9 lần B. Tăng 3 lần 
©. Tăng 4,5 lần 0. Biảm 3 lần 


Hướng dẫn: Ta có: Kc = [N0:]Ÿ : [N0z] 


Hóa học & Ứng dụng 
## 6 (8ó )/zor3 








Khi chuyển dịch sang trạng thái cân bằng mới: 


Ke = [N0] : [N¿O4] = [NO2]Ÿ : ([Ñz0x] x 9) = hằng 
số ¬ [N0/]' = 3 x [NO] 


—> 0họn đáp án B. 

0âu 17 (Đề thi TS0Đ Khối A - Năm 2010): Cho cân 
bằng hoá học: 

PGlsu S PÔlw + Dlei (AH > 0) 

cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi: 

A, Thêm PCl; vào hệ phản ứng. 

8. Tăng nhiệt độ của hệ phần ứng 

6. Thêm Cl; vào hệ phản ứng 

D. Tăng áp suất của hệ phần ứng 

Hướng dẫn: Tăng áp suất của hệ phản ứng; thêm 


0l, P0ls vào hệ phản ứng, cân bằng dịch chuyển 
theo chiểu nghịch. 


Tăng nhiệt độ của hộ phân ứng, cân bằng dịch 
-chuyển theo chiều thuận, 


=> 0họn đáp án B. 
tâu 18 (Để thi TSØH Khối A - Năm 2011): Hiện tượng 


xây ra khi nhỏ vài giọt dung dịch Hz60. vào dung dịch 
Na¿DIO¿ là: 


A. Dung dịch chuyển tử màu vàng sang không màu 
B. Dung địch chuyển từ màu da cam sang màu vàng 
©. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang mầu da cam. 
D. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu đa cam 


Hướng dẫn: Ta có cân bằng hóa học sau: 
20r0È + 2H” % 000i” + HàÕ 
— 0họn đáp án 0. 
câu 19 (Để thi TSĐH Khối A - Năm 2017): Cho cân 
bằng hoá học: 
Ham + law S 2HÌay (AH > 9) 
0ân bằng không bị chuyển dịch khí: 
A, Tăng nhiệt độ của hệ 
B. Giảm nồng độ HI 
6, Tăng nồng độ H: 
0. 6iâm áp suất chung của hệ 
Hướng dẫn: V\ tổng hệ số mol của các phân tử khí 
ð 2 vế của cân bằng hóa học bằng nhau nên áp suất 


của hộ không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng 
hóa học => Chọn đáp án D. 


Câu 20 (Để thì TS0Đ Khối A - Năm 2011): Cho 
phương trình phần ứng sau: 


Hóa học & Ứng dụng 
#g 6 (r8ó )/2013 





(Ø2 ra 22). 


Hamm + lam S 2H 
Ở nhiệt độ 43070, Kc = 53,96. Đun nóng một bình 
kín (V = 10 lít = const) chứa 4,0 gam Hạ và 406,4 gạm 
ti phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 430 ©, 
A. 0,275M B. 0,225M 
6. 0,151M D. 0,320M 
Hướng dẫn: Ta tố: nạ = 2mol; nạ = 1,õmol 
Phương trình phản ứng: 
Ha + lan: #4 2H 
Ban đầu: 2mol 1,6móÍ 
Phản ứng: xmol xmol - 2xmol 
Cân bằng: (2 - x)mot (1,6 - x)mol 2xmol 
Ta có: Kc = [HI : ([H;] x [l2]) = 2: [(2 - x) x (t8 
~ x)] = 53,98. Giải ra ta được: 


xị = 2/813 và w = 1,375 —> [HI]\ = 2x: : 10 = 0,426 
và [HI}; = 2x; : 10 = 0,275 


—> 0tọn đáp án Á. 

0âu 21 (Để thi TS0Đ Khối A - Năm 2011): Dho cân 
bằng ñtóa học: 

Nam + 3Heey S5 2NHaw (AH < 0) 

Gân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi: 

A, Tăng nhiệt độ của hệ phân ứng 

B. Giảm áp suất của hệ phản ứng. 

0. Tăng áp suất của hộ phần ứng. 

D, Thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng 

Hướng dẫn: Chất xúc tác không ảnh hưởng đến 
chuyển dịch cân bằng hóa học. 


Phản ứng trên là phản (íng tỏa nhiệt, nếu tăng nhiệt 
độ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiểu nghịch. 


Nếu giảm áp suất thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo 
chiểu làm tăng số mol phân tử khí (-> 0hiểu ngjeh) 


Nếu tăng áp suất thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo 
chiều làm giảm số mol phân tử khí (—› Chiều thuận) 


~> Phọn đáp án 0. 
Câu 22 (Để thị TSĐH Khối B - Năm 2011): Cho tân 
bằng hóa học sau: 
2§0søị + 02: #4 28020 (AH < 0) 


ho các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp 
suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng 
thêm chất xúc tác V;0s, (5) giảm nông độ §Ô;, (6) 
giảm áp suất chung của hệ phản ứng. 


Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển 


dịch theo chiều thuận? 








|Á|-22 2y 2 sà 4c 2Ÿ món 2e) 





A. (2), (3), (4), (6) 

6. (1), Ø), (4), (5) 

Hưởng dẫn: 

(1) Vì phản ứng tỏa nhiệt nên khi tăng nhiệt độ, 
ân bằng sẽ dịch chuyển theo chiểu nghịch. 

Đ) Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng sẽ dịch 
chuyển theo chiều làm giảm số mol phân tử khí của hệ 
(ehiểu thuận). 

(3) Vì phẩn ứng tỏa nhiệt nên khi tăng nhiệt độ, 
cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiểu thuận. 

(4) Chất xúc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch 

bằng. 


8. (1), (2), (4) 
0. (2), (8), (5) 


(8) Giảm nồng độ S0; thì cân bằng sẽ dịch chuyển 
theo chiều làm tăng nồng độ S0; (chiều thuận). 


(6) Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng $ẽ dịch 
chuyển theo chiều làm giẩm số mol phân tử khí của hệ 
(chiểu nghịch) 


= họn đáp án D. 
Gâu 23 (Đề thi TSĐH Khối B - Năm 2011): Cho 5,6 
gam 0O và 5,4 gam H;0 vào một bình kín dung tích 


không đổi 10 lít. Nung nóng bình một thời gian ở 83C 
để hệ đạt đến trạng thái cân bằng: 


00 + HaOn S3 CO + Hạàn (Kc = 1) 
Nồng độ cân bằng của CO, H;0 lần lượt là 
›„ 0,018M và 0,008 M 8. 0,012M và 0,024M 
6. 0,08M và 0,18M 0. 0,008M và 0,018 
Hướng dẫn: Ta cỏ: no = 0,2mol; nạo = 0,3mol 
Phương trình phản ứng: 

006 t H¿Ömi S CÔ¿u + Hgày 

Ban đẩu. 0,2mol 0,3mol 
Phản ứng xmol xmol xmol xmol 
0ân bằng: (0,2 - x)mol (0,3 - x)mol xmoi xinol 


Ta có: Ke = ([0O;] x [H;) : ([Hz0] x [GO}) = x  : (0,2 
~X) x (013 -x) = 1 —= x = 0,12mol 


{00] = (0,2 - x) : 10 = 0,008M. 
Do đó: [H;0] = (0,3 - x) : 10 = 0,018M 
~› 0họn đáp án D. 
0âu 24 (Để thí TSĐH Khối 8 - Năm 2012): Cho 
. phương trình phản ứng: 
Ngài + 3H;øy = 2NH;àp (AH = -92 kJ) 


Hai biện pháp đầu làm cân bằng chuyển dịch theo 
chiều thuân là: 


A. Giảm nhiệt độ và giảm áp suất 
B. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất 
0. Giám nhiệt độ và tăng áp suất 
0, Tăng nhiệt độ và giảm áp suất 


@) 


Hướng dẫn: - Phần ng töa nhiệt, nếu tăng nhiệt độ 
của hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều ngịch Và 
nếu giảm nhiệt độ của hệ thì cân bằng dịch chuyển 
theo chiều thuận, 


- Tăng áp suất của hệ thì cân bằng dịch chuyển 
theo chiểu thuận (chiểu làm giảm số phân tỉ khí) và 
nếu giảm áp suất của hệ thì cân bằng dịch chuyển theo 
chiểu ngịch (chiểu làm tăng số phân tử khí), 


—> Chọn đáp án E. 
Câu 28 (Đề thí TSĐH Khối A - Năm 2012): Xét phản 
ứng phân hủy N;0z/CCl, ở 45°0: 
Na0; —> N¿0, + 1/20; 


Ban đầu nồng độ của Nz0; là 2,33M, sau 184 giây 
nổng độ của N:0; là 208M. Tốc độ trung bình của 
phản ứng tính theo N;0; là 


A. 1,86 x 10 mal/(l.s)ˆ B. 6,80 x 10” mol/(Ls) 
€. 6,80 x 10° mol/(Ls)_ D,2,72 x10? mglf(.s) 


Hướng dẫn: Ta cö: vạ = AC : At = (2,38 - 2,08) : 
184 = 1,3 x 10” mol/(L.s) -› Chọn đáp án A. 


Câu 26 (9# fhi TSGĐ - Năm 2012): 0ho cân bằng 
hóa học; 
04004 ác, @ S CaÔäs + 002 


Biết phản ứng thuận là phản (ng thu nhiệt. Tác động 
nảo sau đây vào hệ cân bằng để cân bằng đã cho 
chuyển dịch theo chiều thuận? 


A. Giảm nhiệt độ B. Tăng áp suất 

©. Tăng nồng độ khí O0; D. Tăng nhiệt độ 

Hướng dẫn: - Phẫn ứng thuận là phản ứng thu th 
nếu tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng dịch chuyển 


theo chiểu thuận, nếu giảm nhiệt độ của hệ thì cân 
bằng sẽ dịch chuyển theo chiều ngịch. 


~ Tăng nồng độ của C0¿, tăng áp suất thì cân bằng 
dịch chuyển theo chiểu ngịch. 


— Chọn đáp án 0. 
0âu 27 (Để thi TS0Ð - Năm 2012): Cho phương trình 
phản ứng hóa học 
Bíz + HC00H —› 2HBr + 00; 


Lúc đầu, nỗng độ của HCO0H là 0,010 mol/l: sau 40 
giây, nồng độ của HCOOH là 0,008 mol/l. Tốc độ trung 
bình của phần ứng trong khoảng thời gian sau 40 giây 
tính theo HCO0H là: 


A. 6,0 x10Ê mol/(l.s) — B. 2,5 x10” mol(Ls) 
6. 2,0 x 10 molf(Ls) D. 2,8 x 10” mol/(Ls) 


Hướng dẫn: Ta có: vạ = A0 : At = (0,01 - 0,008) : 
40 = 5,0 x 10Š (M/s) ¬› Chọn đáp án A. + 
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NHIÊN LIỆU VÀ PHẢN ỨNG CHÁY 


1. 0ÂU HỦI LÝ THUYẾT 


0âu 1: Ủ các cây xăng ta thường nhìn thấy ghi A83, 
A90, A92. Các con số 83, 90, 92 có ý nghĩa gì vậy? 
Tại sao ở các cây xăng người ta cấm sử dụng lửa và 
điện thoại di động? 


Hướng dẫn: Các con số ghi đấy chính là chỉ số octan 
của các loại xăng bán. Chỉ số octan đặc trưng cho khả 
năng chống nổ sớm của nhiên liệu trong động cơ. Xăng. 
oó thành phần chính là các ankan lỏng, do ankan lỏng. 
dễ bay hơi nên ð các điểm bán xăng luôn có hơi xăng, 
khi sử dụng điện thoại di động thì khi điện thoại reo sẽ 
phát ra tia lửa điện có thể kích thích hơi xăng trong 
không khí cháy, cũng như vậy đối với việc sử dụng bât 
lửa. Vì vậy những điểu này đều bị cấm. 


€âu 2: *Ga" (gas) chứa trong các bình thép để đun 
nấu trong gia đình và "ga" dẫn từ các mỏ khí thiên 
nhiên vừa dùng trong bếp núc, vừa dùng làm nhiên liệu 
công nghiệp khác nhau như thế nào? Bật lửa "ga” dùng 
loại “ga” nào ? Ầ 


Hướng dẫn: - "6a" dùng để đun nấu và nạp bật lửa 
là hỗn hợp butan và một phần propan được nén thành 
chất lồng trong bình thép. 

~ "6a" dùng làm nhiên liệu trong công nghiệp (xăng, 
dầu hoâ...) là hỗn hợp các ankan lỏng. Còn "ga" từ mỏ 
khí thiên nhiên có thành phẩn chủ yếu là 0H:. 


tâu 3: Hắc ín là một sản phẩm của quá trình chưng 
cất dầu mổ, thường dùng lâm nhựa trải đường. Nếu bị 
hắc ín dính vào quần áo, người ta phải dùng xăng (dầu 
hoả) để tẩy mà không dùng nước thường. Em hãy giải 
thích tại sao? 


Hướng dẫn: Hắc ín là hỗn hợp các hiđrocacbon, ít 
tan trong dung môi phân cực (thí dụ H:0), tan nhiều 
trong dung môi không phân cực (thí dụ xăng, dầu hoả). 


Câu â: Mazut là gì? Từ mazut làm thế nào để tách 
được những thành phẩn khác nhau. Ứng dụng của 
những thành phần đó. 
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TRẤN THỊ XUÂN 
Tổ 1, Thiết Đinh, Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa 


Hướng dẫn: - Mazut là phần còn lại của dầu mồ sau 
khi chưng cất ở áp suất thường. Để tách được các thành 
phần khác ra khỏi mazut người ta chưng cất mazut ở áp 
suất thấp. 


~ Ứng dụng: Dầu nhờn để bôi máy, vazơlin (m8 bôi 
máy), paraphin (sáp) dùng làm nến, hắc ín dùng làm 
nhựa tải dường. 


Câu 5: Vì sao đốt xăng, cồn thì cháy hết sạch, còn 
khi đốt gỗ, than đá lại còn tro? 


Hướng dẫn: Bởi vì so với gỗ và than đá thì xăng và 
cồn là những hợp chất hữu cơ có độ thuần khiết cao. 
Khi đốt xăng và cổn chúng sẽ cháy hoàn toàn tạo 
thành 0; và hơi H;0, tất cả chúng đều bay vào không 
khí. Xăng tuy là hỗn hợp nhiều hiđrocacbon, nhưng 
chúng là những chất dỗ cháy. Vì vậy cho dù ð trạng 
thái hỗn húp nhưng khi đôt đều cháy hết. 


Với than đá và gỗ thì lại khác. Cả hai vật liệu đều 
có những thành phần rất phức tạp. Những thành phẩn 
của chúng như xenlulozơ, bán xenlulozơ, gỗ, nhựa là 
những hợp chất hữu cơ dễ cháy và có thể "cháy hốt". 
Nhưng gỗ thường dùng còn có các khoáng vật vô cơ. 
Những khoáng vật này đều không cháy được.Vì vậy sau 
khi đốt cháy gỗ sẽ còn lại và tạo thành tro. 

Than đá cũng vậy. Trong thành phần than đá ngoài 
cacbon và các hợp chất hữu cơ phức tạp còn có các 
khoáng là các muối silicat. Nên so với gỗ khi đốt cháy 
than còn cho nhiều tro hơn. 


Câu 6: Vì sao ngày nay không dùng xăng pha chì ? 


Hướng dẫn: Xăng pha chì có nghĩa là trung xăng có 
pha thêm một ít tetraety! chì (C¿H;)aPb, có tác dụng. 
làm tăng chỉ số octan của nhiên liệu dẫn đến tiết kiệm 
khoảng 30% lượng xăng sử dụng. Nhưng khi cháy trong 
động cơ thì chì oxit sinh ra sẽ bám vào các ống xả, 
thành xilanh, nên thực tế còn trộn vào xăng chất 1,2 
~ đibrometan CH›;Br-0HzBr để chì oxit chuyển thành 
muối PbBr; dễ bay hơi thoát ra khỏi xilanh, ống xã và 
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thải vào không khí gây ô nhiễm môi trường và ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới sức khổe con người, 

Từ những điểu gây hại trên mà hiện nay ở nước ta 
không còn dùng xăng pha chì nữa. 


0âu ?: Khi đốt cháy nhiên liệu nếu có nhiều hạt 
cœaobon được tạo thành trong quá trình cháy thì do 
những hạt đó-bị nung nóng mạnh và phát sáng nên 
ngọn lửa của nhiên liệu có độ sáng càng cao. Vì vậy 
trong thành phẩn hoá học của nhiên liệu nếu hàm 
lượng caobon càng lớn thì ngọn lửa của nhiên liệu 
cảng sáng. Từ quy luật đó hãy so sánh độ sáng của 
các ngọn lửa sau: 

- Hiđr, metan và axetilen. 


- Aneol etylie (GzHu0) và nến (paraphin). 

Hướng dẫn: - Độ sáng của ngọn lửa giảm dần theo. 
thứ tự: axetilen, metan, hlđro. 

- Nến (paraphin) có ngọn lửa sáng hơn ancol etylic 


âu 8: Vì sao than đá chất thành đống lớn có thể 
tự bốc cháy? 


Hướng dẫn: Do than tác. dụng với 0; trong không 
khí tạo ra (0z, phản ứng toả nhiệt. Nhiệt toả ra dược 
tích góp dẩn, khi đạt tới nhiệt độ chấy của than thì 
than sẽ tự bốc cháy, 


II. BÀI TẬP 


âu †: Etanol được dùng làm nhiên liệu. Tính nhiệt 
1oả ra khi đốt cháy hoàn toàn 10ml etanol tuyệt đối 
(d = 0,8 gam/ml). Biết rằng: 


0;H;0H + 30; —› 200; + 3H;0 + 1374kJ 
A. 298,50 kJ B. 402,70 kj 
0, 238,96 kủ 0. 276.60 kJ 


Hướng dẫn: nen = 10 x 0,8: 46 = 4/23mol 
-+(= 4: 23 x 1/374 = 238,96kJ 
~> 0họn đáp án £. 


6âu 2: Một trong những ứng dụng của axetilen là 
làm nhiên liệu trang đèn xì để hàn và cắt kim loại, 
Hãy giải thích tại sao người ta không dùng etan thay 
cho axetilen, mặc dù nhiệt đốt cháy ở cùng điều kiện 
cửa etan (1.562 kd/mol) cao hơn của axetilen (1.302 
kJ/môi)? 


®) 


Hướng dẫn: Ta có phương trình phân ứng: 
€¿H; + 2,50; —› 200; + Hz0 
€zHs + 3,50; -› 200; + 3H;0 
Đốt 1mol 0zH; tạo ra 3mol H0, trong khi đó: †mol 
0zH; chỉ tạo ra 1mol Hz0. Nhiệt lượng tiêu hao (làm 
bay hơi nước) khi đốt 0:H; gấp 3 lần 0;H;. Vì vậy nhiệt 
độ ngọn lửa C¿H; cao hơn nhiệt độ ngọn lửa 02H. 


Câu 8: Cho biết để đưa 1 gam nước lên 1° cẩn 
4,184 J. Muốn đun sôi 1 lít nước từ 25°0 lên 100°C cần 
đốt bao nhiêu lít butan (ga đưn bếp) {đktc), biết rằng 
1mol bưian cháy toả ra 2.370,2 kj, khối lượng riêng 
của nước 1 gam/ml? 

A. 2,44 lít 


6. 4,48 lít 


8. 2,24 lít 
0. 5,6 lít 

Hướng dẫn: Nhiệt tượng cẩn 1.000 x (100 - 25) x 
4,184 = 313.800 J = 318,8 KJ 

fic¿o án = 313,8 : 2,870,2 = 0,109mol 

Vcutuọ = 0,109 x 22,4 = 2,44 lít => Chọn đáp án A. 


0âu 4: Một loại xăng có chứa 4 ankan với thành 
phẩn về số mol như sau. 10% heptan, 50% oetan, 30% 
noïiai và 10% đecan. Hãy tính xem một xe máy chạy 
100Km tiêu thụ hết 2,0Kg loại xăng nói trên thì đã tiêu 
thụ hết bao nhiêu lít oxi không khí, thải ra môi trường 
bao nhiêu lít khí cacbonic và bao nhiêu nhiệt lượng, giả 
thiết rằng nhiệt đốt cháy của xăng là 5.337,8 kJ/mol, 
năng lượng giải phóng ra có 80% chuyển thành cơ 
năng còn 20% thải vào môi trường, các thể tích khí đo 
ð 27,8 và 1atm. 


Hướng dẫn: Trong †mol xăng có: 0,1mol 0;Ho, 
0,5mol ŒaHs, 0,3mol 0sHao, 0,†mol €ssHz. Đặt công 
thức các ankan trong xăng là (;Hz..: 


Với a= 0,1 x7 + 0,5 x8 + 0,3 x9 + 0,1 x10 = B,4 
Mễ = 14a + 2> 119/6 
§ố mol có trong 2Kg xăng = 16,7224mol 
Phản ng cháy của hơi xăng: 
:Hz„2 + (3a + 1)/20; —> a0; + (a+1)H;0 


Để đốt cháy 1mol xăng cẩn số mol 0; là (3 x 8,4 + 
1): 2 = 13,1mol. Số mol 0s cẩn để đốt cháy 2 Kg xăng. 
là: 16,7224 x 13,1 = 219,063mol 


'Vọ; cẩn dùng (27,30, 1atm) = 5.394 lít 
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- Số mol 00; tạo ra là: 8,4 x 16,7224 = 140,47mol 
Tính được Vạo; thải ra không khí là 
140,47 x 0,082 x 300 x 3 = 3.459 lít 
Nhiệt tạo thành khi đốt cháy 2Kg xăng là: 
16,7224 x 5.337,8 = 89.260, kJ 
Lượng nhiệt thải ra khí quyển là: 17.852,16kJ. 
Câu 5: Một loại exăng có chứa 4 ankan với thành 


phẩn số mol như sau: heptan (10%), octan (50%), 
nonan (30%) và đecan (10%). 


a. Khi dùng loại etxăng này để chạy động cơ ôtô và 
môtô cần trộn lẫn hơi ebxăng và không khí theo tỉ lệ thể 
tích như thế nào để phần ứng cháy xảy ra vừa hết. 


b. Một xe máy chạy 100Km tiêu thụ hết 1,5Kg 
etxăng nói trên. Tính xem khi chạy 100Km, chiếc xe 
máy úó dã tiêu thụ bao nhiêu lít oxi của không khí, thải 
ra bao nhiêu lít khí 00,, thải ra khí quyển một lượng 
nhiệt bằng bao nhiêu? 


Giả thiết năng lượng giải phóng khi đốt cháy nhiên 
liệu có 80% chuyển thành cơ năng, còn lại chuyển 
thành nhiệt toả ra môi trường. Thể tích khí đo ở 
27,370; 1atm. 


Hướng dẫn: a. 1mol etxăng có: 0,1mol 0;H›e, 0,5mol 
0sHi, 0,3mol OaHsø, 0,1mol GaoHza, 


Đặt công thức phân tử trung bình của etxăng là 
ÔanHangea, {A CÓ: 


ne=01x7+05x8+03x9+0,1x10=8,4 

Mẹ = 1án + 2 = 119,6 gam/moi 

Phản ứng cháy (nổ) của hơi etxăng: 

ÔngHznme + (3e + 1)/20; => gÔÔ; + (Re + 1)H¿0 

Thể tích 0; cẩn để đốt cháy 1 ïít hơi atxăng là: 

(3m + 1): 2 = (3x 8,4+ 1) : 2 = 13,1 lít 

Thể tích không khí: 5 x 14,1 = 85,5 

TÍ lệ thể tích: Vaam : Vewae = Í : 68,5 

0. Số mọi etxăng trong 1.500 gam etxăng: 1.500 : 
119,6 = 12,542mol, nhương trình phản ứng: 

agHang.a + (Ôn + 1)/20; —> naC0 + (Ne + 1)Hz0 

Để đốt cháy †mol etxăng cẩn số mol O; là: (3 x 8,4 
+); 2 = 13,1mot 


Số moi ©0¿ tạo thành khi đốt cháy †1mol etxăng là 
8,4mol. Khi đốt cháy 1,5Kg ebxăng cẩn số moi 0; tiêu 
thụ là: 12,542 x 13,1 = 184,3mol 


Hóa học & Ứng dụng 
se (:56 )/zor4 





(S9 4y 29 và Ác 2 món Z/ 


Thể tích 0: tiêu thụ tại T = 27,3 + 273 = 300,3K và 
1atm là: Vọ; = no, x R x T: p = 164,3 x 0,08205 x 
300,3 : 1 = 4.048,3 lít 


Số moi G0; tạo thành: 12,542 x 8,4 = 105,35m0l. 


Thể tích 002 thải ra: Vœ, = 105,35 x 0,08205 x 
300,3 : 1 = 2.595,78 lít 


Nhiệt tạo thành khi đốt cháy 1,5Kợ etxãng: 12,542 
x5.337,8 = 66.946,69kJ. Lượng nhiệt thải ra khí quyển: 
0,2 x 66.946,69 = 13.389,34kJ 





âu 6: Một loại etxăng có khối lượng riêng là 0,75 
gam/mI. Để đơn giản, người ta xem loại etxăng này là 
một hỗn hợp các đồng phân của octan. Khi sử dụng cho 
động cơ đốt trong, người ta pha thêm chì tetraetyl 
Pb(0G¿H:)« (d = 1,8 gam/ml) vào etxăng theo tỈ lệ 
0.5ml⁄1 lít. Một động cơ đốt trong đã đốt cháy hoàn 
toàn 1 lít loại etxãng trên. Tính: 

a. Khối lượng eaebon đioxit sinh ra. 

b. Khối lượng chì kim loại sinh ra, giá sử toàn bộ chì 
†etrastyl bị phân huỷ 


Hướng dẫn: a. Khối lượng 1 lít etxăng là: 
1.000 x 0,75 = 750 gam 
§ế mol octan trong † lít etxăng là: 750 : 114 = 
6,579mol, ta có phương trình phản ứng: 
Gia + 12/50; —> 8O; + 9H/O () 
Thể tích không khí cần: 
12,5 x 6,579 x 100 x 22,4: 21 = 8.772 lít 
b. Thể tích nit: 8.772 x (1 - 0,21) = 6.829,88 lít 
c. Khối lượng O0;: 8 x 6,579 x 44 = 2.315,808 gam 
d, Khối lượng 0,5ml Pb(0zH;)4: 0,5 x 1,6 = 0,8 gam 
Khối lượng Pb sinh ra: 
207.2 x 0,8 : 323,2 = 0,513 gam 


gâu ï: Chết lượng etxăng của động cơ đốt trong 
được xác định bởi tốc độ cháy của hỗn hợo hơi etxăng 
và không khí. Khi tốc độ cháy không điều hoà thì trong 
động cơ có hiện tượng “kích nổ", làm cho động oơ bị 
“giật”, làm giảm hiệu suất biến năng lượng của phản (íng 
cháy thành cơ nắng. Người ta nhận thấy các hiđrocacbon 
mạch thẳng trong ebxăng có khuynh hướng gây ra hiện 
tượng kích nổ, còn các hiđro cacbon mạch nhánh có 
khuynh hướng cháy điều hoà. Khi đó chất lượng eãng 
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được đánh giá qua "chỉ số octan”. Etxăng có chất lượng 
"tiêu chuẩn” khi chỉ số oetan bằng 100, nghĩa là căng 
tiêu chuẩn được giả thiết là có thành phần chỉ gồm hoàn 
toàn chất 2,2,4-trimetylpentan (octan). Nếu etxăng chỉ 
gồm toàn là n-heptan thì được đánh giá là có chỉ số 
5ofan bằng 0. Theo cách đánh giá như vậy, chỉ số octan 
của benzen là 106, của toluen là 120. 


a. Viết công thức cấu tạo của 2,2,4-trimetylpentan và 
n-heptai. 


b. Một loại etxăng có thành phẩn theo khối lượng 
như sau: octan: 57%; n-heptan: 26%, benzen: 7,8%, 
t0luen: 0,2%. 


Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng 
cháy của etxăng dó trong động cơ dốt trong và tính tỉ 
lệ thể tích hơi và thể tích không khí cần trộn lẫn trong 
động cơ. 


©. Tính chỉ số octan của loại etxăng đã cho. 
Hướng dẫn: a. Công thức cấu tạo: 

+ 2,2,4-trimetylpentan là: (CH:)z-0-CHz-CH-(GH:)z 
+ nheptan là: GHạ-CH;-CH›-CHa-CHz-CH¿-CH; 


b, Đặt công thức phân tử trung bình của etxăng đã 
cho là (ayHinạ, la có; 


8 x0,87 +7 x 0,26 + 6 x 0,078 + 7 x 0,092 








v92 = 15,824 
Phương trình phần ứng cháy 
ÔngHng + (te + ma/2)0¿ —> ne00; + mụ/2H;0 


VG; : Vha sáng = (Nh + mu : 4) : Í = 7,492 + 15,624 
:4 = 11,398 

Thể tích không khí so với thể tích hơi xăng là: 

11/398 x5 = 57 lần 

e. 0hÏ số octan của etxăng đã cho: 

100 x 0,57 + 106 x 0,078 + 120 x 0,092 = 78,308 

0âu 8: Trong † bình kín dung tích không đổi 0,42 
lít chứa metan và hơi nước. Nung nóng bình sau một 
thời gian để điểu chế hỗn hợp Hạ, CO. Sau đó làm lạnh 
bình tới 25°C, thấy áp suất bình là 776,7mm Hg. Biết 


thể tích chất lồng không đáng kể, áp suất hơi nước 
ở 2B'0 là 23,7mm Hg. Lấy tất cả khí trong bình đem 


®) 


đốt cháy thấy tỏa 1,138Kcal nhiệt. Biết nhiệt đốt 
cháy của 0, Hạ, CH: tương ứng là AH = -24,4; -63,8; 
~212,8Kcal/mol. Tính %CH‹ bị chuyển hóa? 

Hướng dẫn: Phương trình phản ứng 

€Hạ + Hạ0 —› EO + 3H; 
xmol 

Với x là số mol 0H, tham gia phản ứng, ta có: 

P tổng C0, Hạ, Hạ = 776,7 23,7 = 758mm Hg 

n= (P x V) : (R x T) = (783 x 0,42 : 760) : [22,4 x 
(25 + 273) : 273] = 0,017mol 

§ố mol Ha còn lại: 0,017 - (x + 3x) = 0,017 - 4x 

Số mol CH. ban đầu: x + 0,017 - 4x = 0.017 - 3x 

€0 + 1/20; —› C0; () -AH: = -24,4Kcal/mol 

Hạ + 1/20; —› H;0 (”)_ AH; = -63,9Keal/mol 

€H¿ + 20; —¬> 00; + 2Hz0 AH; = -212,8Kcal/mol 

Nhiệt tỏa (a là 1,138Kcal/mol, ta có: 

xx24,4 + 3x x 63,8 + (0,017 - 4x) x212,8 = 1,138 

=> = 0,004mol 

Vậy %0H, đã chuyển hóa là: 100x : (0,017 - 3x) = 
0/004 x 100 : (0,017 - 3 x 0,004) = 80%. 


Câu 9: Nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn †1mol 
tượu etylic ở 298K là 277,63kJ. Hỏi khi đốt cháy hoàn 
toàn † lít rượu này ở điểu kiện đó thì lượng nhiệt tổa ra 
là bao nhiêu? Nếu dùng lượng nhiệt này để đun nước 
(nhiệt độ ban đầu là 20) thì có thể đun sôi được bao 
nhiêu lít (hiệu suất của quá trình này là 70%). Cho biết 
khối lượng riêng của rượu là d = 0,78513 gam/emỏ, 
nhiệt đung riêng của nước là †cal/gam.dộ. Khối lượng. 
riêng của nước là †gam/cm°. Mu = 46,07. 


xmol 3xmol 


Hướng dẫn: Khối liợng rượu đem đốt là: 
1.000 x 0,78513 = 785,13 gam 
Số moi rượu là: 785,13 : 46,07 = 17,042mol 


—> Nhiệt tỏa ra là 17,042 x 277,63 = 4.731,37kJ, 
†Kcal = 4,184kJ © 4.731,37 : 4,184 = 1.130,825Kcal 


Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1 lít nước từ: nhiệt 
độ ban đầu 20°0 là: 


Q= 1.000cmZ x 1 gam/cm° x 1 cal/gam.độ x (100 
độ - 20 độ) x (100 : 70) = 114.285,71cal. 


Vậy thể tích nước có thể được đun sôi là: 
1.180.825 x 1.000 : 114.285,71 = 9,9 lít, « 


Hóa học & Ứng dụng 
#6 (5ó )/2o2 





|2 4 4 sà 4z: 4W môm z2) 





BÀI TẬP RÈN LUYỆN CHƯƠNG ĐIỆN LI 
VẢ MộT SỐ DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN 


ể giải nhanh các bài tập hóa học phần này, 
Đ; u Các hị cẩn trước hết là phải nắm vững 
lí thuyết, bản chất của các Hà trình hoá học, 

xác định nhiệm vụ cẩn giải quyết đổi với mỗi bài tội 
Qua mỗi bài toán, cần rút ra phương (háp chụng nhất, 
đặc trưng nhất để giải quyết nó. Bài viết muốn giới 
thiệu tới quý thẩy cô và các bạn yêu hóa một số bài 
tập chương điện lí và một số dạng bài tập có liên quan. 


1. Bài tập lí thuyết 


âu 1: Cho các chất và ion sau: H00x, 0r(OH)a, AI, 
0a(HG04);, 2n, Ha0, HS, AlOs, (NH4);CO;, Ôrz0;, 
ZnÌOH);, HP0.”, HạP0x, HŠ0z, Theo thuyết Bronsted, 
số chất, ion lưỡng tính là 

Ñ.12 8.11 

6,13 0.14 


Hướng dẫn: Khi giải bài này, chắc hẳn nhiều bạn sẽ 
chọn ngay đáp án D khi cho tất cả sẽ là lưỡng tính: 
nhưng không biết rằng AI và Zn chỉ là lưỡng tính khi 
nó ở trong một số hợp chất của nó. Vậy cấu trả lời 
đúng phải là 12 -› Chọn đáp án A. 


Câu 2: Theo thuyết Bronsted, dãy các chất, io: nào 
sau đều là chất lưỡng tính: 

A. HP0¿”, HS0¿, Ca(HG0:)a, AlOs 

8. H§0/, Alz0›, H§, AI 

0. Al0;, HS, HP0+”, HS0¿ 

0, HP0¿ˆ, H§0¿, Al:0s, AI(DH)› 

Hướng dẫn: Ta loại ngay A và 0 vì HPO¿” tuy còn H 
nhưng không có khả tăng phân lì ra HỶ, loại B vì chỉ 


e6 một số hợp chất của AÏ mới có tính lưỡng tính. Vậy 
câu trả lời đúng là D. 


âu 3: Cho các dung dịch sau. Naz0Os (1), NaNO; 
(2), NaNO; (3), NaC! (4), NazS0; (S), CH;OONa (6), 
NH¿H;S0; (7), NazS (8). Những dung dịch làm quỳ hóa 
xanh là: 

A.1;8, 8,4 8.1 

0,1; 3; 6; D. 2, 

Hưởng dẫn: Ghú ý rằng anion của axit yếu Aiong 
dung dịch tạo môi trường bazơ, Đễ dàng chọn câu tr: 
lời đúng là Ê. 





95; 






Hóa học & Ứng dụng 
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CỐ VĂN HÙNG, PHẠM TÀI NHÂN, DƯƠNG VĂN HÃI 
Lớp 11A1, Trường THPT Yên Định I, Thanh Hóa 


Câu 4: Cho các dung dịch tnuối sau: NaHS0, 
NaHC0a, Na;HPOs, muối axit trọng số đó là: 


A, NaH§0, NaHC0: 8, Na;HPO; 
0. NaHS0, 0. Cả 3 muối 
Hướng dẫn: Gặp bài này chắc nhiều bạn sẽ chọn 


lị 
ngay đáp án D mà quền đi ion HPO; không có khả 
nẵng phân Ì! ra ion H”, Vậy câu trả lời đúng là A. 


Câu 5: Dãy íon nào sau đây có thể cùng tổn tại 
trong một dung dịch: 

A. Na, 0l, SẼ, 0u" 

B. Kt, 0H, Bãể", H00; 

C. Ag', Ba”, 0H, N0; 

0. HS0¿, NHé, Na”, N0z 

Hướng dẫn: Trước hết là bạn cần nhớ điều kiện để 
các ion cùng tổn tại trong một dung dịch. Đề ý thấy loại 


A vì tạo kết tủa đen CuS, loại B vì tạo HzO, 0 loại vì tạo 
kết tủa và Hạ0. Vậy câu trả lời đúng là D. 


Câu 6: 0ho dụng dịch chứa các ion sau: KẺ, 0á", 
Ba”", H", C[, muốn loại được nhiều catlon nhất ra khỏi 
dung dịch mà không dưa ion lạ vào đó thì ta có thể cho 
dung dịch trên tác dụng với dung dịch nào sau đây: 

A. Naz§0 vừa đù B. K00; vừa đủ 

0. Na0H vừa đủ D. Naz©0; vừa đủ 

Hướng dẫn: DỄ thấy nấu cho NaOH vào thì chỉ loại 
được ion H°, cho dung dịch NazS0‹ HH dung dịch 


Na¿C0: thì lại tổn tại ion lạ. Vậy câu trả lỗi đúng là B, 
khi đó loại được 4 catlon. 


2. tác dạng bài tập thường gặp 
a. Dạng tính pH của dung dịch 


âu 1: Hòa tan m gam hai kim loại thuộc cùng một 
chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
trong 250ml dung dịch HCI 2M thấ thoát ra 2,464 lít 
khí duy nhất ở 27,3 ©, p = 2atm. pH của dung dịch sau 
phản ứng là: 

A. 0,438 B. 0,398 

6.1 D. 2/343 


Hưông dẫn: Ta có: na = 0,2mol 


(@® 
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~› ínpf trong dung dịch sau phản ứng là: 
0,25 x 2 - 0,2 x 2 = 0,1mol 
— [HÌ] = 0.4 —¬ pH > -log(0,4) = 0,398 
-> họn đáp án B. 
0âu 2: Cho dung dịch Y chứa hỗn hợp gồm 
0H;000H 0,1M và CH:pOONa 0,1M, biết ở 25'C kạ của 


CH;£OOH là 1,75 x 10” và bổ qua sự phân lì của nước, 
giá trị pH của dung dịch Y ở 25% là: 


A1 B. 4,24 

C.2,88 0. 4,76 

Hướng dẫn: Gọi x là nồng độ H* trong dung dịch, ta 
6ó: [( + 0,1) x x] ; (0,1 - x) = ka 

->x= 1/7494 x 10” hoặc x = -0,† (loại) 

=> pH= -log(1,7494 x 10) = 4,76 

=> họn đáp án D. 

Câu 3: Trộn 300ml dung dịch HGI 0,05M với 200m! 


dung dịch Ba(0H)z aM tạo thành 500ml dung dịch A có 
pH = 12, tìm a? 


A. 003M 
6. 0,025M 
Hướng dẫn: nua = 0,015mol 


Sau nhận ứng tạo thành 500ml dung dịch "MU = 
12 — ỦH' dư = 0,005mol —› Ba(0H); dư = 0,0025mol 


2H0I + Ba(OH)› —› BaCl; + 2H¿0 
0,015mol 0,0075mol 

~>a= 0,05 M — Chọn đáp án B. 

Câu 4: A là dung dịch Hạ§0, 0,5M, B là dung dịch 
Na0H 0,6M. Gần trộn Vạ và Vạ theo thể tích như thế 
nào để dung dịch sau phần ứng có pH = ‡? 

A.7;:9 B.9:7 

63:11 D.11:3 

Hướng dẫn: Ta thấy dung dịch sau phản ứng có pH 
=1» H” dư, 0H' hết, ta có phương trình: 

H'+0H —>H;0 
0,6V; 0,6V› 


HỶ dư = Vạ - 0,6Vs, do dung dịch thu được có pH = 
1, ta có: (Và - 0,6Va) ; (Vụ + Vz) = 0,1 


—> Vụ: Vạ = 7 : 9 —> Chọn đáp án A. 

§âu 5: Dung dịch HF 1M (dung dịch X) có độ điện 
li là 2,6%, pH của đung dịch X là: 

A. 1,58 8. 1,30 

6. 1,59 D. 1/29 

Hướng dẫn: Đây là một bài tập đơn giản nhưng 


nhiều bạn lại nhẩm lẫn độ điện lì với hẳng số cân 
bằng, do đó sẽ chọn đáp án D. 


®à 





B. 0,05M 
0. 0,075M 


Tả có: [H]= 1 x2/6% = 2 x TUỂM 
—x pH = - log[H"] = - log(2,6 x 10) = 1,89 
—> 0họn đáp án 6. 


b. Dạng cho dung dịch kiểm vào dung dịch muối nhôm 
Xây ra các phản ứng sau: 
30H + AÏ” —› Al(OH)s 
Nếu 0H dư: Al(OH)s + 0H —› Al(0H)¿` 
Câu 1: Cho 9,2 gam Na vào V lít dung dịch All; 0,5M, 


Sau phản ứng lấy chất rắn tạo thành đem nung tới khối 
lượng không tổ thu được 3,06 gam chất rắn, lm W? 


A: 0,12 lÍt B; 0,23 lít 

Œ: 0,32 lít D..0,0 lít 

Hướng dỗ: =.0.4m0l; ño' = rụa = 0,4mol; Al* 
= 0,8V, Ra wa = 0,08mol 


Nhận thấy nếu A" dự thì khối lượng kết tủa sẽ lún 
hơn 3,06 gam, do đó OH' dư hòa tan một phần kết tủa. 


30H+ AI” ¬ Al0Ha — (1) 








18V 0/5V 0,8V 
Al(OH); + 0H' —> Al(OH)¿ (2) 
amol  amol 
2ÑI(0H)a —> Alz0; + H;0 (f) (3) 
0,06mol  0,03mol 

Từ (1), (2) —> a = 0,085mol, V = 0,23 lít 





~> Êhọn đáp án B. 


ÿâu 2: Trộn 200ml dung dịch NaOH 1M với 100ml 
dung dịch Hơi xM thu được dưng dịch A. Cho. duy địch 
A vào 200ml dung dịch Àl0l; 0,5M thu được 1,56 gam 


kết tủa. Giá trị đúng của x là: 
A. 0,6M B. 1M 
£. 1,4M 0. 2,8M 
Hướng dẫn: nua s; = 0,02m0l, nạ®* = 0,2 x 0,5 = 
0,1mol, nạ: = 0,2mol 
Phương trình phản ứng: 
H” +0H —› H0 () 
30H + A'->Al(0H); (2) 
Al(0H)s + OH —› Al(OH)s (3) 
Dễ thấy do 3na#* > na: —› Chỉ có (1) và (2) xảy ra 
~> AI” phân ứng = 0,02m0l ~¬› 0H = 0,08mol 
—>0H phản ứng ở (1) = 0,14mol —> Chọn đáp án 0. 
âu 3: Cho 200ml Tên) dịch hỗn hợi gồm Mg0l; 
0,2M, AlCls 0,45M, HCI 0,5M tác dụng hoàn toàn với 
V ít dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,02M và Ba(OH); 


0.01M, tính giá trị V để thu được lượng kết tủa lớn nhất, 
nhỏ nhất? 


A. 12,8 lít và 13,75 lít 
6. 12,8 lít và 14,75 lít 


8. 13,75 lít và 14,75 lít 
D. 11,25 lít và 12,5 lít 


Hóa học & Ứng dụng 
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Hướng dẫn: nu?" = 0,06mol; na#* = 9,09m0l, na" = 
0,11m0l; noy = 0,04V 


+ lết tủa max khi kết tủa Al(OH)a max, ta có; 

0,06 x2 + 0,09 x3 + 0,11 = 004V —> V = 12,5 lít 

+ Kết tủa min khi kết tủa AI(OH)› bị hòa tan hết, ta có: 

0,06 x2 + 0,09 x4 + 0,11 = 0,04V -> V = 14,75 tít 

=>§họn đáp án 6. 

0âu 4: Cho a gam Na vào 160ml dung dịch hỗn hợ: 
gồm Fes(S04)s 0,125M và Als(S0:); 28! Tách kết 


tỦa rồi nung đến khối lượng không đối thu được 5,24 
gam rắn, giá trị a nào sau đây là phù hợp? 


A. 9,43 gam B. 11/5 gam 
0. 8,2 gam D. 10/35 gam 


Hướng dẫn: nrẻ" = 0,04mdl; na$* = 0,08mol 


Dễ dàng nhận ra 5,25 đán rắn gồm có 0,02mol 
Fe0; và 0,02mol Alz0; —> Fe"" kết tủa hết. 


Fe*" + 30H ~> Fe(0H)a 
0,04mol 0,12mol 0,04mol 
Ta thấy: na°+ khác m«tws => Có 2 trường hợp saư: 
+ Trường hợp 1: A'" dư 
30H + AI” — Al(OH)› 
0,12mol 0,04mol 
=> tạ = 23 x (0,12 + 0,12) = 5,52 gam (loại) 
+ Trường hợp 2: 0H' dư 
30H” + AI" —› Al(0H) 
0,24mol 0,08mol 0,08mot 
Al(OH)s + 0H —› Al(OH)+ 
0,04mol 0,04mol 
—> ma = 23 x (0,12 + 0,24 + 0,04) = 9,2 gam 
—> 0họn đáp án £. 
£. Dạng cho dung địch aXit mạnh vào dung dịch 
muối aluminat 
Phương trình phần ứng: ả 
ÑI(0H) + HỶ —› Al(OH)x + H2Ð.- (1) 
Nếu H” dự: 3H” + Al(OH); => AI” + 3Hz0 (2) 


Phương pháp giải: - Nếu mau = naø+/ thì kết tủa 
IẪAX và Si có tả Xây ra. Set ngày 


- Nếu new khác naoa¿ thì kết tủa không max, xảy 
1a 2 trường hợp sau: 


+ Trường hợp 1: Ai(OH)4 du, chỉ có (1) xây ra 
+ Trường hợp 2: Hˆ dư, kết tủa bị hòa tan một phần 
âu 1: Gho 100ml Mi dịch hỗn hợp gồm H0I 0,5M 


và H;ề0, TM vào 200ml dùng dịch NA[AI(OH)J ÌM. 
Tính Khối lượng kết tủa thu được. 


A, 117 gam B. 13 gam 
0, 12,48 gam D. 14,04 gam 


Hóa học & Ứng dụng 
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Hướng dẫn: Đây là một ví dụ điển hình, ta có: nụ" 
= 0,3m0Ï; naog¿ = 0,/2mol, phương trình phản ứng: 


Al(OH)¿ + HỶ —> Al(OH); + Hz0 
0,2mol -0,2mol 0,2mol 
Do H” dự: $H° + Al(OH); —y AI” + 3H;0 
0,1mol 0,1/3mol 
— max va = 78 x (0,2 - 0,1: 3) = 13 gam 
—> Chọn đáp án B. 
âu 2: Cho V lít dung dịch HO! 0,5M và H;§0. 


0,25M vào 200ml dung dịch KỊAI(0H "1M. Sau phản 
ứng tạo thành 7,8 Tâm bởi Dhà th Ù) b 


A. 0,1 lít hoặc 0,3 lít B. 0.3 lít hoặc 0,5 lít 
ø. 0,1 lít hoặc 0,5 lít D. 0,1 lít hoặc 0,4 lít 
Hướng dẫn: Ta có: nạ* = Ymol; nam), = 0,2mol, 
fhẹt = Ù,1mol, Xét các trường hợp: 

+ Trường hợp 1: Al(OH)« dự: 

Al(0H)£ + HẦ =š Al(OH) + Ha0, 

0.1mol 01mol  ->V=0,1 ít 

+ Trường hợp 2: l” dư: 

Al(0H)¿ + H" — Al(OH)s + H;0 








0,/2mol 0,2mol 0,2mol 
3H" + Al(0H); —y AI”" + 3H¿0 
0,3mol 0,1mol —=V=05 lít 


—> 0họn đáp án Ê. 


€âu 3: Dung dịch X chứa m gam KOH và 0,3mol 
Na| JNNGHù} Cho 500ml dung dịch H0l 2M vào dung 
địt Yh ý tạo thành 15,6 gam kết tủa, tìm m? 


A. 22,4 gam hoặc 44,8 gam 
B. 33,6 gam hoặc 44,8 gam 
0. 22,4 gam hoặc 33,6 gam 
D. 11,2 gam hoặc 33,6 gam 
Hưởng dẫn: na* = 1m0, nuá úá = 0,/2m01 
~ Trường hợp 1: Al(OH)« dư: 
Al(0H)¿ + H” — Al(OH)s + Ha0 
0,2mol 0,2mol 
H' +0H —› H;0 
0,8mol 0,8mol 
—> iow = for = 0,8mol -> m = 0,8 x 56 = 44,8 gam 
~ Trường hợp 2: Al(OH)¿ hết: 
Al(0H)¿ + HỲ -› Al(0H)a + Hz0 
0/3mol 0,3moi 0,3mol 
SH" + Al(0H); -> AI + 31:0 
0,3mol 0,1mol 
H+0H ->Hz0 
0,4mol 0,4mol 
—> nœ = ñøy = 0,4mol => m = 0,4 x 56 = 22,4 gam. 


—> Chọn đáp án A. + 
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BÙI B0 NÄR€ LỰC TƯ BUT €ñ0 HỌC 
'TR0R6 DẠY HỌ€ PHẦN DẪN XUẤT HIDR0GACB0N 





ạy học về cơ bản là dạy cách tư đuy, học 
D cách tư duy. L.N.Tônxtôi nói: "Kiến thức 
chỉ thực sự là kiến thức khi nào nó là 
thành quả những cố gắng của tư duy chứ không phải 
là của trí nhớ”, 
Theo các nhà sư phạm: “Giáo dục - đó là cái còn lại 
khi mà tất cả những điều học thuộc đã quên đi” 
Như vậy, mục tiêu cao nhất của việc dạy học là bồi 
dưỡng năng lực tư duy cho học sinh. 
Dạy học ở phổ thông là dạy kiến thức cơ bản để rồi 
trên cơ sở kiến thức mà rèn luyện tư duy cho học sinh, 
vì kiến thức là nguyên liệu của tư duy. 


Dạy tư duy là dạy các thao tác tư duy như: 


1. Dạy quan sát và so sánh 
Theo quan điểm logic học, so sánh là thao tác trí tuệ 
đối chiếu các đối tượng để xác định sự giống nhau và 
khác nhau hoặc bằng nhau giữa chúng. Sơ sánh giúp 
vạch ra cái bẩn chất chung ẩn náu sau nhiều hình thức 
biểu hiện khác nhau. Ví dụ quan sát và so sánh hai 
công thức cấu tạo thu gọn sau đây để trả lời câu hỏi 
“Chúng biểu diễn mấy chất?" 
TM z 
H-0 -0-0H:fh; (U; (0Hạ-(H-0-0 0) 
Ñ H 


Đây chỉ là công thức cấu tạo của chất este có tên 
là vinyl fomat. 


Gái bản chất chung là trình tự liên kết giữa các 
nguyên tử là giống nhau. 


®) 


N8Ô THỊ THÚY 
Lý luận và PPDH Hóa học, Đại học Vinh: 


Hình thức biểu hiện khác nhau: Ở (1) gếc fomat đứng 
trước còn ở (2) gốc vinyl đứng trước, 

Šo sánh giúp nhận thức sự vật, hiện tượng, một cách 
sâu sắc nên cần chú ý dạy cách so sánh. Khi so sánh 
hai chất hữu cơ có nhóm chức khác nhau thì thiên về 
tìm những điểm giống nitau giữa chúng, ví dụ so sánh 
giữa ancol và axit cacboxylic như 0;H;OH và 0H;000H, 
Ngược lại, khi so sánh hai chất hữu cơ có nhóm chức 
giống nhau thì thiên về tìm những điểm khác nhau giữa 
chúng ví dụ so sánh hai chất trong cùng dãy đồng đẳng 
như HC00H và 0H;Ê00H hoặc CH;0OH và C;H;0H. 

Trước khi giải một bài tập yêu cầu học sinh đọc kỹ 
để bài và cố nhận xét xem để ra có những đặc điểm 
gì, đồng thời cố tận dụng các đặc điểm đó để tìm lời 
giải, sẽ tìm được cách giải hay nhất, ngắn nhất. 


2. Dạy suy luận theo tương tự 


Suy luận theo tương tự rất hay dùng trong dạy học. 
hóa học. Suy luận theo tương tự giúp dự đoán các phản 
ứng chưa được nghiên cứu. Kết quả của suy luận theo 
tương tự có thể không đúng nên cần kiểm tra lại bằng 
thực nghiệm. 


Ví dụ 1: Axetilen tạo kết tùa với dung dịch AgNO/NH;. 


CH=CH + 2AgN0s + 2NHa ~› AgG=0Ag + 2NHN0; 


Suy luận tương tự: Các ankin có liên kết ba đầu mạch 
cũng có phản ứng như vậy 


R-CH=CH + AgN0: + NHa —› R-0H=UAg + NHAN0; 
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Suy luận tương tự có thể không đúng nên cẩn kiểm 
tra lại bằng thực nghiệm. Điểu này có thể giải thích 
được, vì chúng tương tự nhau chứ không hoàn toàn 
giống nhau. 


Ví dụ 2: Xicloptopan và xiclobutan có phản ứng cộng 


mở Vòng: 
Hạ — CH; 
I + Brạ —> Br0H›-0H;-CH;-0H;Br 
Hạồ — H¿ 


Nhưng không có phản ứng tương tự với xicloankan có 
vòng từ 5 cạnh trở lên vì những vòng này bền hơn 
vòng 3 hay 4 cạnh. 


Ví dụ 3: Nung muối natri của axit cacboxyllc với vôi 
tôi xút (hỗn hợp NaOH và Ca0). 
~ Phản ứng đã học 
GH:000Na + Na0H - CHà + Na¿C0: 
~ §uy luận tương tự: 
0;Hạ00ONa + Na0H ~> (;H¿ + Naz00; 
tH000Na + Na0H —› Hạ + NazC0s 
~ Tổng quát: 
GyHax + NaOH —> CaHam¿ + NazCÔ; 


Ví dụ 4: Nung riêng muối natri của axit cacboxylic 
.* Phản ứng đã học: 
20H;CO0Na —> CH:COCH: + NazC0› 
- 8uy luận tương tự: 
20;H;CO0Na — 0¿;H:000:Hs + Naz00: 
2HC00Na -› HG0H + Naz00: 
- Tổng quát: 
2RC00Na —› R00R + Naz00: 


Ví dụ 8: Đết muối natri của axit cacboxylic 
~ Phản ứng đã học: 
2CH;GOONa + 40; —> NazCO› + 300: + 3Hz0 
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~ Suy luận tương tự: 
20:H;00ONa + 70; —y Na¿C0; + 500; + 5H20 

~ Tổng quát: 

20.HaaG00Na + (3n + 1)0: =š N400; + (88 + 
)00; + (2n + 1)Hz0 

Ví dụ 6: Cộng hợp axetilen vào axít cacboxyfle nhờ 
chất xúc tác 

~ Phản ứng đã học 

0H;C00H + CH=£H -> 01¿0000H=CH; 
~ §uy luận tương tự: 
0;H;000H + CHzCí —> 02Hy000CH=0H; 
~ Tổng quát: 
C.H›.4000H + CH=CH —y 0.HaaiÔ000H=CH: 

Ví dụ 7: Điện phân (có màng ngăn) dung dịch muối 
natri của axit cacboxylic (tổng hợp Konbe) 

~ Phản ứng đã học: 

20H;0OONa + 2H¿0 —› CH+-CH; + 200; + 2Na0H + Hz 

~ §uy luận tương tự. 

20;H;COONa + 2H;0 — (0zH); + 200; + 2Na0H + H; 

~ Tổng quát: 

20sHzxCOONa + 2H20 —> (0sHaaa); + 202 + 
2Na0H + Hạ 


- Ví dụ 8: Phản ứng làm tăng mạch cacbon (tổng 
hợp Vuyêc) 
~ Phản ứng đã học: 
20H;01 + 2Na —> 0Hạ-CH; + 2Na0Iˆ 
~ 8uy luận tương tự: 
20:H;Br + 2Na—» (aHs-02H; + 2NaBr 
- Tổng quát: 
20:HmaX + 2Na —y (CoHzaä)z + 2NaX. & 


@® 
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NG DỤNG PHƯƠNG PHáP QuY ĐỔI 
TáC NHâN OXI HÓđ TRONG Giải TOáN 


trường hợp riêng của phương pháp quy đổi. Bài 
viết này Xin được trình bày về việc ứng dụng 
phương pháp trên để giải nhanh một số bài tập hóa học. 


P.:: pháp quy đổi tác nhân oxi hóa là một 


Ví dụ 1: Cho m gam Fe tác dụng với oxi trong không 
khí thu được 6 gam hỗn hợp X gồm Fe và các oxit của 
Fa. Đem X tác dụng với dung dịch HN0; loấng dư thu 
được 1,12 lít N0 (đktc). Tìm m? 


Bài giải: Do trong ví dụ trên không rõ các chất phản 
ứng (Fe và oxit Fe) nên việc viết phương trình phản 
ứng và giải theo phương pháp thông thường sẽ rất 
khó khăn. Nên ta sẽ áp dụng các định luật bảo toàn 
để giải 


+ 0ách 1: Áp dụng Định luật bảo toàn eleetron 
Gọi nụ = xm0l; no; = ymol, ta có phẩn ứng: 
Fe - 3e —; Fe" NẾ + 8e -; NP 
xmol 3xmol 0,05mol 0,15mot 0,05mo] 
0; + 4e — 20” 
ymoi - 4ymol 
Ta có hệ phương trình: 

56x + 32y = 6 

3x - 4y = 0,18 
Giải ra ta được: x = 0,09mol, y = 0,03mol 
—> my = 0,09 x 56 = 5,04 gam 


+ 0ách 2: Áp dụng phương pháp quy đổi tác nhân 
0xi hóa, ta có: 


GIÃ sử tác nhân oxi hóa không phải là HNO; loăng 
mà là oxi, Kết thúc phản ứng tạo ra Fez0a thay vì 
Fe(N0:)› 

fetað =:0,05 x 3 = 0,15mol 

Do tác nhân oxi hóa là oxi nên ta có: 

0; + 4e —› 202 
0,15mol 

— Tao; = 6 + 0,15 x 32: 4 = 7,2 gam 


®) 


LÝ THẰNH 
Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, cà Mau 


—> Pw;o; = 0,045mol 

=> mụ = 0,045 x 2 x B6 = 5,04 gam 

+ 0ách 3: Cách 2 cỏ thể được rút gọn như sau: 

tw = [6 + (1,12: 22,4) x (3: 4) x 32] x (56 x 2 
160) = 5,04 gam 


Ví dụ 2: Cho 20,88 gam một oxit sắt tác dụng với 
dung dịch H;§0 đặc nóng thu được dung dịch X và 
3,248 lít SÒ;. Xác định khối lượng muối trong X? 


Bài giâi' Hoàn toàn tương tự như cách 2, ví dụ 1, tác 
nhân oxi hóa không phải là Hz80x đặc, nóng mà là oxi 

Ta CÓ: 'ụ w sá = 3,248 x 2 ; 22,4 = 0,29m0l 

— Ifieaos = 0,29 x 32 : 4 + 20,88 = 23,2 gam 

— Pezoy = 0,145m0l ~> tụ, 29mol 

—> wezso,; = 0,29 x 400 ; 2 = 58 gam 

Cách giải trên có thể rút gọn như sau: 


tim = [20,88 + 32 x 3,248 : (22,4 x 2)] x (400 : 
16) = 58 gam 





Ví dụ 3 (Để thí TSĐH Khối B - Năm 2010): Hòa tan 
hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp X gồm Fe,0, và Cu bằng 
dung dịch H;§0; đặc, nóng, dư. Sau phản (íng thu được 
0,504 lít khí S0; là sản phẩm khử duy nhất (dkte) và 
dung dịch chứa 8,6 gam hỗn hợp muối sunfat, Tính 
'%mœ trong X? 

Bài giải: + Cách 1: Phương pháp thông thường (quy đổi) 

6g nrạ = Xm0l; nọ = ym0l; nạ = zmol 

Ta có hệ phương trình 

56x + 16y + 64z = 2,44 
3x - 2y + 2z = 0,504 x 2 : 22,4 
200x + 160z = B,ô 


Giải hệ trên ta được: x = 0,025mol; y = 0,025mol và 
z= 0,0†mol 


— %ma = 0,01 x 6 4 x 100% ; 2,44 = 26,23% 
(Tiếp theo trang 20) 
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PHẦN ỨNG NHIỆT PHÂN 


I. KHÁI NIỆM - BẢN CHẤT GỦA PHẢN ỨNG 
~ Khái niệm: Phân ứng nhiệt phân là phản ứng phân 
hủy các hợp chất hoá học dưới tác dụng của nhiệt độ. 


- Bản chất: Phân cắt các liên kết kém bển trong 
phân tử tợp chất vô cơ hay hữu cơ bởi nhiệt độ. 


Lưu ý: (1): Phản ứng nhiệt phân có thể thuộc phản 
ứng th hết } khử hoặc Kông" r 


Ví dụ: Phản ứng 
2K010; —; 2KOI + 30; là phản ứng oxi hoá - khử () 
0a00; -> 0a0 + C0; không là phân ứng oxi hoá - khử. 


2); Phản ứng điện phân nóng chảy không thuộc 
phẩm in nhiệt phân vì nó phân Mỹ dưới tác dịng kh 
dòng điện một chiều. 


II. Ác TRƯỜNG HỢP NHIỆT PHÂN 


1. Nhiệt phân hiđroxIt 

Nhận xét. 0ác bazơ không tan đều bị phân huỷ ở Ÿ cao 

Phản ứng tổng quát: 

2M(0H), — Mu0: + nHạ0 (với M khác LÍ; Na; K) (Ò 

Liu ý; + Phân (ng nhiệt phân Fa(OH); có mặt không khí. 
4AFe(0H)a + 0; — 2Fz0› + 4H: () 

+ Với Ag0H và Hg(0H)z: Không tổn tại ở nhiệt độ 


thường, ta có phán ứng: 
2Ag0H -> Ag0 + Hz0 
Hg(0H); -» Hg0 + Hz0 
Ở nhiệt độ cao thì Agz0 và Họ0 tiếp tục bị phân hưỷ: 
2Ñgz0 — 4Ág + 0; (Ô 
2Hg0 ~> 2Hg + 0s (Ú) 


2. Nhiệt nhân muối 


a, Nhiệt phân muối amonÌ (NH¿`) 


Nhận xét: - Tất cả các muối amoni đều km bền 
nhiệt và bị phân huỷ khi nung nóng. 


~ Nguyên nhân: 0o cấu trúc của ion NH:` không bổn. 


- ủ 
bàn TA ế voi vế øt Long Huổi Gỗ by tùng 
có tính oxi Ngẩ). 
ng hợp 1: \ lon Í Í 

vua câu 

Phản ứng: (NH‹}¿A —» nNHa + H›A (Ô 

Không thuộc phần ứng oxi hoá - khử. 

Ví dụ: NHGOI sa —> NHạ sen + HỘI eá (P) 
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PHAN VĂN DÂN 
Trường THPT Bắc Đông Quan, Thái Bình 


+ Trường hợp 2: Nếu anion s 3y trong muối có 
tính oi hơá (ví dự: NOs; N0z: r0...) thì sản phẩm 
của phản ứng không phải là NHạ và axit tương ứng. 


Ví dự NHANO; —y Nz0 + 2H¿0 (Ê) 
(Nếu nung ở > 500% có thể cho Ñ; và H;0) 
NHANO; —; N + 2H:Õ (P) 


b. Nhiệt phân muỗi nitrat (N0x) . 

Nhận xét - Tất cä các muối nitrat đều dễ bị nhiệt phân. 

~ Nguyên nhân: Do cấu trúc của ion N0š kóm bến 
với nhiệt. 

- §ản phẩm của quá trình nhiệt phân phụ thuộc vào 
khả năng hoạt động của kim loại có trong muối, 

Có 3 trường liợp: 


+ Trường hợp 1; Kim loại trong muối nitrat là K; 0a; 
Nà, TRÒN sản phẩm của quá trình nhiệt phân là muối 
ntrÍt + 9s 


+ Trường hợp 2: Kim loại trong muối nitrat là Ba; 
AI; Zn; Fø; 0o; Ni; Sn; Pb: Cu, Hg thì sản phẩm là oxÌ 
+ NÓ + Ủ; 


+ Trường Nụ 3; Kim loại trong muối nitrat là Ag, Pt, 
Au thì sản phẩm là kim loại + NÓ; + Ös 


Ví dụ: 2NaN0: --» 2NaN0; + 0z () 
20u(N0;)z —» 2Cu0 + 4ÑO; + 0; (f) 
2AgNO; —> 2Äg + 2N0; + 0; (f) 
Lưu ƒ: + Ba(NO›)› thuộc trường hợp 2 


+ Tất cả các phản ứng nhiệt phân muối nitrat đổu 
thuộc phản ứng oxi hoá - khử. 


+ Khi nhiệt phân NH.N0; cho sản phẩm: 
NHANO; —> N;Õ + 2H¿0 () 


+ Khi nhiệt phân muối Fe(NOs)z trong môi trường 
không có không khí. Có phản ứng: 


2Fe(N0;); —x 2FeO + 4N0; + 0 () (1) 
AFe0 + 0; -> 2Fef; () @) 
+ Nếu phản ứng hoàn toàn thì chất rắn trong bình 
sau phản ứng là Fea0a. 
o. Nhiệt phân muối hiđroeacbonat và muối cacbonat 
+ Nhiệt phân muối hiđrocacbonat (HG0;) 


Nhận xét: Tất cả các muối hiđrocaobonat đều kém 
bền nhiệt và bị phân huỷ khi đun nóng. 


Phản ứng tổng quát: 


® 
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2M(HEO:); — Ma(002)x + nCO; + nH:0 (Ÿ) 
Ví dụ: 2NaHC0; -› Na¿CO; + 00; + H; (f) 
+ Nhiệt phân muối cacbonat (0:2) 


Nhận xét: bác muối cacbonat không tan (trừ muối 
amoni) đều bị phân huỷ bởi nhiệt 


Phân ứng tổng quát: 
Ma(CO)a — M;0¿ + CO; (É) 
Ví dụ: 0400; => 0a0 + C0; (É) 


ưu ý: ~ Các phân ứng nhiệt phân muối cacbonat và 
hidrocacbonat đầu không thuộc phản ứng oxi hoá - khử. 


~ Phản ứng nhiệt phân muối FeC0; trong không khí 
ó phản ứng: 


FeC0a -> Fe0 + C0; () 
AFeO + 0; —> 2Fez0; () 


d. Nhiệt phân muối chứa oxi của clo 


Nhận xét: Tất cả cáo muối chứa oxi của clo dầu kém 
bẩn với nhiệt, q bị phân huỷ khi nung nóng và phản 
ứng phân huỷ đầu thuộc phản ứng oxi hoá - khử, 


VỊ dụ 1; 2NaGIO ~› 2Na0I + 0: (thuộc phản ứng oxi 
hoá khử nội phân tử) tù ( ' 9 


Ví dụ 2: Phản ứng nhiệt phân muối KCIO; xảy ra 
theo 2 hướng. 


4KGl0; -› K0I + 3KGl0, (400°0) (1) 
(Phản ứng tự oxi hoá - khử) 
2KGI0; —» 2KCI + 30; (> 600”; xúc tác: Mn0;) (2) 
(Phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử) 


Ví dụ 3: 2a0Cl; —› 2CaGI; + 0; () 


9. Nhiệt phân muối sunfat (S0.”) 


Nhận xét - Nhìn chung các muối sunfat đếu khỏ bị 
phân huỷ bởi nhiệt so với các muối khác 


~ Nguyên nhân: Do liên kết trong ion S0” bền 


- Phản ứng: + Các muối sunfat của các kìm loại ỳ 
LÍ đến Ba (Li; K; Ba; Ca, Na) rất khó bị nhiệt phân, 
nhiệt độ cao nó chuyển từ trạng thái rắn Sang trạng 
thái lồng, 


+ Các muối sunfat của các kim loại khác bị nhiệt 
phân ở nhiệt độ cao (> 1.000 C), 


Phản ứng tổng quát: 
2Ma(S0/)„ —> 2M:0, + 2nS0; + n0; (f°) 
(Thuộc phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử) 
Ví dụ: 2MgS0, —› 2Mg0 + 2§0; + 0; (/) 


1. Nhiệt phân muối sunfit (S07) 


Nhân xét: Các muối sunfit đều kém bền nhiệt, dễ bị 
phân hưỷ khi nung nóng. Ũ 


Phản ứng tổng quát: 
4Ma(SO¿)a => 3Ma(S04)a + M›Sa (Ê) 
(Thuộc phản ứng tự oxi hoá - khử) 


0. Nhiệt phân muối photphat (P0.*) 


Nhận xét: Hầu như các muối photphat đều rất hổn 
với nhiệt và không bị nhiệt phân ở Ủ cao. Ạ 





(NG DỤNG PHƯƠNG PHáP Quy ĐỔI... 


+ 0ách 2: Ấp dụng phương pháp quy đổi tác nhận 
0i hóa, thay H;SO, đục nứN đằng q4 thúc phản 
ứng sẽ thu được Fez0; và Cui 


Tua= 2/44 + (0,504 ' 22,4) x (2: 4) x 32 = 2,8 gam 
Ấp dụng phương pháp tầng giảm khối lượng ta có: 
ngoÈ" = no# = (6,6 - 2,8) : (08 - 18) = 0,0475mol 
Gọi fia ='Xm0l; ney = ymol, ta có hệ phương trình: 
56x + 64 ,6 + 0,0475 x 96 
3X + 2ÿ =2 x 0,0475 
Giải hệ ta được: x > 0,025mdl; y = 0,01mol 
—> %mw = 0,01 x 64 x 100% x 2,44 = 26,23% 
thể giải hệ: 
56X + 64y = 2,8 - 0,0475 x 16 
3X + 2y = 2 x 0/0475 
Cũng ta cùng kết quả 


®) 














(Tiếp theo trang 18) 


Ví dụ 4: Gho m gam hỗn hợp gồm Fe0, Fe¿0¿, Fa:0, 
tác dụng với dung dịch HNO0; đặc nóng, dư thu được 
4.48 lít N0; là sân phẩm khử duy nhất (đktc) và dung 
dịch chứa 145,2 gam muối khan. Tìm m? 


Bài giải: Áp dụng phương pháp quy đổi tác nhân oxi 
hóa. Thay HNO; đặc nóng bối oxi. 

'zws ø = 0/2mol (N°” ~> N") 

— feo = 1/2n:spo;s x †60 = 1/2 x (145,2 : 242) 
x160 = Ấễ gam —>  = ro * lo (ey sớy = 48 - 0,2 
x16 : 2 = 46,4 gam 

Việc sử dụng phương pháp quy đổi tác nhân oxi hóa 
có thể hơi phúc tạp và khó hiểu. Nhưng một số công 
thức kinh nghiệm trong các sách tham khảo là biến 
dạng của phương pháp này và có thể áp dụng để giải 
nhanh một số bài tập. Mong nhận được sự trao đổi của 
bạn đọc gần xa. A 
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$ Nguyễn Văn Mạnh (manh4296@gmail.com), 

Em xin hỏi Ban Biên tập về bài tập sau: 

1, 0ho mẩu kẽm vào dung dịch hỗn hợp chứa H01 
và 0u0l, Viết thứ tự các phương trình phản ứng xảy ra? 

2. Nếu thay mẩu kẽm ở trên bằng mẩu natri thì thứ 
tự phản ứng xây ra có thay đổi gì không? 

3, Nếu thay dung dịch hỗn hợp muối là (HNO: + 
0u0l›) hoặc (HGI + Ou(NOz)s) hoặc các dung dịch hỗn 
hợp khác như dung dịch: hốn hợp axit, hốn hợp bazơ, 
hỗn hợp muối, hỗn hợp 1 axit + 1 bazơ, hỗn hợp † 
bazở + 1 muối thì thứ tự các phản ứng xảy ra có thay 
đổi gì không? 

Mong nhận được câu trả lời sớm nhất của Ban Biên tập, 

BBT trả lời: 1. Nếu xét theo tính oxi hóa (tiêu chuẩn) 


thì Gu”" có tính oxi hóa mạnh hơn H”, nên thứ tự phản 
ứng là: 


7n + 0UÊ -y Zn” + 0u (1) 
7n + 2H" ~> 7n?" + Hạ (2) 

Nhưng trên thực tế, vì H” rất linh động và có mặt 
khấp nơi trong dung dịch nên 2 phản ứng tiên thường 
Xây ra đồng thời với sự ưu thế hơn của ghắn ứng (1). 

2. Nếu thay Zn bằng Na thì thứ tự phản ứng sẽ khác 
đi, cụ thể là: 

Na + HGI — NaGI + 1/2H¿ (1) 
Na + H;0 -> NaOH + 1/2H; ) 
2Na0H + 0a0l; ¬ 0a(OH)z + 2NaGI (3) 

VỊ Na là kim loại kiềm hoạt động rất mạnh, tác dụng 
ngay với H;O có :rất khắp nơi, ngay ion Cư” trong dung 
dịch cũng bị bao quanh bởi các phân tử Hạ0. 

,8. Nhất định là thay đổi, HINOs là chất oxi hóa mạnh. 
nhất sẽ tác dụng trước tiên, sau đó mới đến Cư” (dung 
địch HNO0; + CuCls và dung địch Cu(NOs)z + HGI đều 
giống nhau vì thực chất trong cả hai dung địch này đều 
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chứa các ion H"; N0:: Cu”). Khí có mặt bazơ kiểm, 
đương nhiên Zn (hay Al) tác dụng được với 0H: 
7n + 20H — Zn0/” + H: 

Nhưng bạn không thể giả định sự có mặt đồng thời 
của Cu?" và 0H trong một dung dịch, chúng số kết hợp 
tạo Cu(OH)›. 

Nếu hỗn hợp hai muối, ví dụ OuÊis và NiCls, đương 
nhiên ion kim loại có tính oxi hóa mạnh hơn sẽ tham 
gia phản ứng trước (0ư” » N””) 

$ Minh Hùng (hưngtv1978@yahoo.comn.Vn). 


Em có 2 câu hỏi nhờ Ban Biên tập giải đáp giùm em, 
em cám ơn nhiểu. 


Câu 1: Trong một chủ kì, bán kính nguyên tử các 
nguyên tổ: 

A. Tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 

B. Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 

€. Giảm theo chiều tăng của tính phi kim. 

0. B và © đều đúng. 

Chọn đáp án đúng nhất. 


Theo em đáp án đúng nhất là B vì các nguyên tố trong 
cùng một chu kì có cùng số lớp e, khi điện tích hạt nhân 
tăng dần làm cho bán kính nguyên tử giảm dẩn (khiông 
phụ thuộc vào tính phi kim). Nhưng trong các sách tham 
khảo lại chọn đáp án D. 


Câu 2: Đối với amin thơm có cần điểu kiện là nguyên 
tử nilơ liên kết trực tiếp với vòng benzen không? 


BBT trả lời: Câu 1: B đúng và © cũng đúng vì từ đầu 
đến cuối chu kỳ điện tích hạt nhân tăng dần, đồng thời 
tính phi kim tăng dần. Do đó chọn D là có cơ SỐ. 

Câu 2: Amin thơm, theo nghĩa rộng là amin bất kì 
chứa vòng benzsn, không nhất thiết nguyên tử N phải 
gắn trực tiếp với vòng benzen. Nhưng trên thực tế, chỉ 
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các amin thơm, trong đó nguyên tử N liên kết trực tiếp 
Với Vòng benzen, do có hiệu ứng liên hợp giữa cặp e tự 
do của N với electron œ của vòng mà có nhiều tính chất 
đặc biệt khác amin thông thường, đó là tính bazơ yếu 
hơn, khả năng tham gia phản ứng thế electron của 
vòng benzen tăng mạnh. 


+ Nguyenthithuy191095@gmail.com. 


Cháu có một thắc mắc mong Ban Biên tập giải đáp 
giúp cháu: Tính oxi hóa của KMnO; đối với chất hữu cơ. 


BBT trả lời: Ciing như đối với các chất vô cơ, đối với 
các hợp chất hữu cơ thì KMn0¿ cũng thể hiện tính chất 
0XÌ hóa rõ rột. 

~ Dung dịch KMn0; loãng thể hiện tính chất oxi hóa 
nhẹ, ví dự dung dịch này oxi hóa các anken thành ancol 
2 chức: 


xé mae ..— DN + MnO, + 2KOIL 
H 


~ Dưng dịch KMn0; đặc, trong môi trường axit, khi 
đun nóng thể hiện tính chất oxi hóa mạnh: 


m £o9w 


/ 


+ Lý Thành, Lớp 12T1, Trường THPT chuyên Phan 
Ngọc Hiển, Cà Mau. 

Kính gửi Ban Biên tập tạp chí Hóa học & Ứng dụng, 
em só một số thắc mắc sau đây muốn trao đổi cùng 
Ban Biên tập: 

Thứ nhất, tại sao khi cho K tác dụng với dung dịch 
0u0l, K lại tác dụng với HzØ trước mà không tác dụng 
với Cu” mặc dù s§p 2H" (H:0)/H; đứng trước cặp 
01”/Cu trong dãy thế điện cực chuẩn. 

Thứ hai, trong số các chất sau đây, tơ nilon-6,6, tơ 
lapxan, ld orlon, PVC, những chất nào bị thủy phân 
trong môi trường NaOH. 


®) 


Thứ ba, quặng pirit sắt FeSz có tác dụng với đung 
dịch axit, có tính oxi hóa hay không? 

Thứ tư, phương trình hóa học sau đây có thể XÂY ra 
hay không (phương trình này có trong cuốn "Hồi đáp 
hóa học vô cơ trung học phổ thông" cửa Phó giáo su 
Nguyễn Đức Vận) 

20r + 2Na0H + 2Hz0 ~› 2NaOr0; + 3H; 


Guối cùng, tạp chí có thể mở thêm một chuyên mục 
viết về sinh học để đáp ứng nhu cầu cho các bạn thị 
khối B không? 

Em xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được 
hồi âm từ tạp chí, 


BBT trả lời: Thứ nhất, khi cho K (hoặc một kim loại 
kiểm, kiểm thổ khác vào dung dịch CuCl: hay dung dịch 
muối các kim loại kém hoạt động khác), K sế tác dụng. 
ngay với H;Ö vì phân tử H;0 có mặt khắp nơi, ngay cả 
ion Gt”" trong dung dịch cũng bị hydrat hóa (bị bao. 
quanh bởi các phân tử H:0). Vì vậy K rất khó tiếp xúc 
trực tiếp với ion Cư”, mà luôn tiếp xúc với phân tử H;0, 
do đó phần ứng K + H;O luôn xảy ra tu thế, thậm chí 
là duy nhất. 

Thứ hai, trong dung địch kiểm, các loại tơ là poly 
este (nilon, orlon, lapxan) có thể bị thủy phân chậm, 
PVG khó hơn. 

Thứ ba, FeSz hầu như không tác dụng, không tan 
trong H0I, HzS0, loãng và các axit không có tính oxi 
hóa khác. Chỉ tác dụng với các axit có tính oxi hóa 
mạnh như HNO;, H;S0 đặc. 

Thứ tư, về lý thuyết crom là nguyên tố có oxit, hydroxit 
crom (Ill) lưỡng tính nên có thể tác dụng cả với dung 
dịch kiểm như phản ứng bạn nêu. Trên thực tế, 0r 
không phản ứng với dung dịch kiểm và dung dịch NH: 
(xem tính chất lý hóa học các chất vô cơ, tác giả Lidin 
Molasco do Lê Kim Dung dịch, Hoàng Nhâm hiệu đính) 

Cuối cùng. vì tạp chí Hóa học & Ứng dụng là cơ 
quan của Hội hóa học Việt Nam nên không thể bao sân 
câ lĩnh vực sinh học được. Tuy nhiên, tạp chí sẽ đăng 
cả các bải sinh học liên quan đến hóa học. 

Chúc bạn luôn học giỏi, may mắn và thành công. + 
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“ĐẤP ÂN KỲ TRƯỚC ˆ 


A - TRUNG HỌC CƠ SỞ 


Câu 1: Đặt công thức tổng quát của muối sunfus là 
MS có số moi là amol, ta có phương trình phân ứng: 


MS + 3/20; — MO + S0: (È) 


amol amol 
M0 + H;S0 -> MS0, + H;O 
amol amol  amol 


Tang da nạo, = 98a x 100 : 24,5 = 400a gam 


Tang dịch sa phác mọ = 4004 + â x (M + †6) = a x (M + 
416) gam. Theo để ta có: [a x (M + 98)] : [a x (M + 
416)] = 1: 3 (tức là 33,33%) 


Giải ra ta được M = 64 (0u), ta có: 

foso = Ilos = â = †2 : 96 = 0,125mol 

Tu đe sá phảa dạ = Ú,125 x (64 + 416) = 60 gam 

Tang gen to na = 6Ú - 15,625 = 44,375 gam 

o9, @ány đchwfo nu) = 22,54 x 44,375 : 100 = 10 gam 

—> fleso (naay = 0,125 x 160 - †0 = 10 gam 

Tạo tuaan = 15,626 - 10 = 5,825 gam 

Đặt công thức tổng quát của tinh thể là GuS0..xH;Ð 

Áp dụng Định luật thành phẩn không đổi ta có 

160 : 18x = 10 : 5,625 —› x = 5 

~› Công thức hóa học của tính thể là uS0,.5HzÐ 

0hứ ý: Nếu ban đầu không quan tâm đến lượng MS 
và lượng tính thể thì bài toán có các dữ kiện dạng tương 
đối (lệ) vì vậy có thể giải theo phương pháp tự chọn 
lượng chất. Giả sử có 1mol MS phản (ng từ đó tìm ra M. 
§au khi tìm được M rồi thì mới đua cáo dữ kiện tuyệt đối 
vào để tính toán (12 gam 0S và 15,825 gam tỉnh thổ). 

0âu 2: Đặt M‹ là A và M¿ là B, ta có: 

3A + 8HN0; -> 3A(N0›)z + 4Hz0 + 2N0 
0,3mol 0,3mol 0,2mol 


Ngâm B vào HNO không sinh khí nên phản ứng tạo 
tmuối atmt0ni: 


4B + 10HN0s —› 4B(NOa); + 3Hz0 + NHB0; 
0,Amol 0,Amol 0,1mol 
Dung địch Z gồm: A(NO¿)s, B(NO;), NHANO; 
NHẠNO: + NaOH —› NaN0; + Hz0 + NH: 
0,1mol 0,1mol 


Hóa học & Ứng dụng 
## 6 (56 )/2o:3 


A(NO:); + 2Na0H —› A(OH); + 2NaNO; 


0,3mol 0,3mol 
B(N0;); + 2NaOH —> B(OH); + 2NaNO: 
0,4mol 0.4mai 


Sau khi nung nóng kết tủa được hỗn hợp A0 0,3mol. 
và B0 0,4mol, ta có: 


03 x (A + 16) + 04 x (B + 16) = 40 
—> 3A + 4B = 288. @) 
MàB:A=3: 8 —›B-= 0/375A (2) 
Thay (2) vào (1) ta có: 4,5A = 288 
Giải ra ta được: A = 64 —› M› là Cu 
B = 0.375 x 64 = 24 — M› là Mụ 


âu 3: Cách 1: Phương pháp bảo toàn elactron 
6ọi x, y lẩn lượt là số mol Mg và Fe trong A 
24x: 6y = 3: 5 —> X; y = 14 — x= 1,4y (1) 
Trong B có số mol FeO = số mol Fez0; nên xem 8 
chỉ có Fea0x (số mol z) 
Fe:0x + BHO ~> 2FaDl + Fe0l; + 4Hz0 
zmol 2zmol zmol 
Khi cho thêm Mg, Fe vào dung dịch H0I, Fe0lz, FeDI: 
thu được dung dịch không màu chứng tỏ FeClạ phản 
ứng hết: 


Fe - 28 —y Fe"" 2H + 28 —¬ Hạ 
ymol 2ymol ymol 2amol amol 
Mg - 2e ~› Mụ”" Fe” + le —y Fe" 
xmol 2xmol 2zmol 2zmol 2zmol 


Số mol e nhường = số mol e nhận 
—>24+22=2X+ 2V 

— Iạ =â= (X+V - 7) = (2/4 - 2) 

Số mol FeClz trong dung dịch = (y + 3z)mol 


Chất rắn sau khi nung gồm: Mọ0 và Fe:0› (số mol 
= 0,5y + 1,5z), ta có phản ứng: 


Fez0; + 3Ha —> 2Fe + 3H;0 () 


VÌ tuy = 3nn¿o¿ nên —> (2,4y - z) = 3 x (0,5 + 1,52) 
= 1,5 + 4,5z —> 5,5z = 0,9 —z = 1,8y : 11 (2) 


(@® 
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Giả sử y = 1,1, từ (1) và (2) —› z = 0.18mol; x = 
1,84mol => Mx gá néy = (1,54 x 24) + (1,1 x 56) + 
(0,18 x 232) = 140,32 gam 


%muy mị = (1,54 x 24 x 100%) : 140,32 = 26,34% 
%ime ọy = 1,1 x 66 x 100% : 140,32 = 43,90% 
+ 0ách 2: Phương pháp thông thường 
Fea0; + 8HCI —> 2FeCl: + FeDl; + 4H;0 (1) 
zmol 2zmol  zmol 


Khi thêm A vào dung dịch mà chỉ thu được dung 
địch © (Không màu) và khí Hạ chứng tỏ trong dung dịch 
không còa FeCls và kim loại tan hết. 

Vì Mg”/Mg > Fe'/Fe > H'/H > Fe°/Fe"" nên Mg 
phản ứng trước Fe, FeOl; phần ứng trước HCI 

Mụg + 2Fe0l› —¬» Mg0la + 2FeCl; (2) 





zmol 2zmol 2zmol 

Mụ + 2HGI —› MgCl: + Hạ ) 
(x- z)mol (x - z)mot 

Fe + 2HOI —› Fe0l› + Hạ 6) 
ymol ymol_ ymol 


MgGl› + 2Na0H —» Mg(0H); + 2NaCl (5) 
Fa0l; + 2Na0H —» Fe(OH); + 2NaCl (6) 
(3z + y)mol (3z + y)mol 
Mg(0H)› -> MO + H0 (É) œ@ 
2fe(0H); + 1/20; —y Fez0; + 2H:0 (f)..(8) 
(3z + y)mol 0.5(3z + y)mol 
Fe¿0; + 3H; —> 2Fe + 3Hz0 
0,5(y + 3z)mol 1,5(y + 3z)mol 
Theo để ta &6: 1,5 x (y + 32) = X + ý ~Z = 2,Áy ~z 
=> l1z = 1,Bý =7 = 1,By : 11 
Từ đây có thể giải như cách 1 hoặc tính khối lượng 


X theo y, tính %Fe, Mg trong hỗn hợp X, lúc đó ẩn y 
sẽ tự triệt tiêu. 

Lưu ý: Nếu muốn chặt chẽ thì bài này nên giải theo 
phương pháp bảo töàn electron. Uòn giải theo phương 
pháp thông thường (phải viết phương trình hóa học) 
thì rất dễ bị nhầm lẫn, nhiều khi các bạn phải biện luận 
theo nhiều trường hợp nên rất phức tạp. Đối với bài 
toán này, cáo bạn só thể thay phản ứng (3) bằng Fe + 
FeOlạ —» FeCl. Tức là giả thiết Mg thiếu so với FeCl: thì 
kết quả bài toán không hể thay đổi (tuy nhiên nếu xem 
phẩn ng 2 vừa đủ thì trường hợp này cho nghiệm 
không thỏa mãn). Các bạn thao khảo lời giải dưới đây: 


®) 


~ Nếu Mg thiếu so với FeCls: 
Mẹ + 2feDl; —¬› MọCls + 2FeDl; (2) 


xmol 2xmol  2xmol 
Fe + 2FeCl› -> 3fFeCl; ®) 
 - x)mol (2z - 2x)mol 3(z - x)mol 
Fe + 2HCI —x Fe + H; 4) 
(X+y-z)mol (x+ y - z)mdl (x + ÿ.~ z)mol 


Tổng số ml FeCI; trong dung dịch luôn bằng tổng 
số mol Fe trong A và B (3z + y)mol 


Nên —› Sau khi nung kết tủa thì số mol Fez0; = 1/2 
x (3z + y), ta có phản ứng: 


Fez0; + 3H -› 2Fe + 3Hz0 
0,5(y + 3z)rnol-1,5(ý + 3z)mol 
Theo để ta có: 1,5 x (ý + 3z) = X + ÿ-? = 2Áy ~z 
— 1z = 1,By —› z = 1,By: 11 


~ Nếu Mg vừa đủ phản ứng với FeCl thì số mol H; 
= số mol Fe = y. Ta có: y = 3 x 0,5 x (y + 3z) = 1,By 
+ 4,52 —› 4,82 = -0,By (Vô lý) 


Câu 4: + Cách 1: Đặt công thức của ankin phân tử 
khối nhổ hơn là: CsHz»z (n > 3) (giả sử là X) 
§ố mol X = 40 x 0,05 : 100 = 0,02mol 
Số mol AgN0; = 0,12 x 0,25 = 0,03mol 
aHasz + AgNO; + NHạ —> CHz2Ag + NH¿NO; 
0,02mol_0,02mol 0,02mol 


0.02mol < số mol AgN0; < 0,05 nên có 1 ankin 
không phản ứng với AgNO; 


Đặt công thức tổng quát của ankin còn lại phản ứng 
với AgN0: là C»Hzma (m >4) (giả sử là Y) 


€nHzmz + AgNO; + NH; —> CaHzm2Ág + NHN0; 
0/01mol 0,01mdl 0,01mol 


Tả có: 0,02 x (14n + 105) + 0,01 x (14m + 105) = 
4,85 ->2n + m = 10 (đk n >3; m >4) 


Chỉ có n = 3, m = 4 là thỏa mãn 
=> ông thức phân tử của X là GaH; cửa Y là (4H; 
Đặt công thức phân tử của Z là (;Hzz (x > 4) 

6zH« + 0; — 300; + 2Hz0. 

0,02mol 0,04mol 

04H + Ô; —> 4C0; + 3H20 

0,01mol 0,03mol 

0;Hz«; + Ö¿ —š XCO: + (X - 1)Hz0 
0,02mol 0,02 x (x - †)mol 
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Ta có: 0,07 + 0,02 x (X- 1) = 0,13 
Giải ra x = 4 -> Công thức phân tử của Z là C4Hs 


+ 0ách 2: Giả sử X là ankin œó khối lượng phân tử 
nhỏ nhất -> nx = 0,4 x 0,05 = 0,02mol 


0,02 < nayo; = 0,25 x 0,12 = 0,03mol < 0,05mol 


~> 06 2 ankin có xảy ra phản ứng với AgNOz/NH; và 
một ankin không có phản ứng. 


6ọi công thức chung của hai ankin là €nHasz, ta có 
phương trình phản ứng: 


0nHan¿ + AgNO; + NHạ —› 0;Hz„2Âg + NHANOs 
(Hz3Ág = 4,55 : 0,03 = 151,667 — n = 3,33 


Số nguyên tử cacbon mỗi ankin đều lớn hơn 2 -› 0ó 
một ankin nhỏ nhất là 0sHạ (X). Gọi công thức của 
ankdn có phản ứng còn lại là 0.Ha«z, ta có: 


(0,02 x 3 + 0,01x) ; 0,08 = 10; 3 = nạ —> x = 4 
=> 0aH¿ (có liên kết ba đầu mạch) 


6g¡ công thức của aakin không có phản ứng với 
AgN0/NH; là ÔaHan¿ —» Số mọi H;0 theo phản ứng 
cháy là: 


0,02 x2 +3 x 0,01 + 0,02 x (m - 1) = 0,13 
—>m = 4 —> 04Hs (không có liên kết ba đầu mạch) 
Vậy công thức cấu tạo của 3 ankin là: 
0H;-©=GH; 0H;-0H;-O=0H; 0Hz-C=€-GH: 


+ 0ách 3: Đặt công thức trung bình của hỗn lợp 
ankin là OngHany2 (fto > 3) 


GiaHanga + (3o - 1)/202 => aD0; + (no - 1). (Ô) 
Theo để ta có: 
(m-1):1= 0,13: 0,05 = 2,6 — na = 38 
Phải có † anlún có chỉ số 0 < 3,8 —> Công thức 
phân tử là 0sH‹ (giả sử là X) 
ty, = 40 x 0,08: 100 = 0,02mol 


Đặt công thức trung bình của hai ankin Y, Z là 
ÔngHzmwyz (ma > 4) 


02H + AgNO + NHạ => CsHyAg + NHANO; 
0,02mol0,02mol 0,02mol 
ÔmaHamp2 + AgNO; + NHạ —> maHzmyaÂg + NHANO: 
0,01mol _ 0,01mol 0,01mol 
Theo để ta có: 0,02 x 147 + 0,01 x (14me + 108) 
= 4,88, Giải ra ta được mụ = 4 
Vì Y vả 7 đầu có chỉ số © > 4 mà giá trị trung bình 
tt = 4 — Y và Z có cùng chỉ số 0 = 4 
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(4 2 sà Xe 28 sôn L.3))Ä 


Gông thức phân tử của Y và Z là ŒaHs 

Công thức cấu tạo của X: 0Hz0=0H; công thức 
cấu tạo của Y: CH:-CHz-C=H (phản ứng với AgNô;); 
công thức cấu tạo của 7: 0H-C=0-CH; (không phân 
ứng với AgN0;) 





âu 5: O;H;0; có độ bất bão hòa: a = (10 + 2 - 12) 
:2 = 0 (không có mạch vòng hoặc liên kết ø) 

Trong X chỉ có chứa nhóm chức của ste: -0- hoặc 
nhóm chức của rượu: -0H hoặc cả,2 loại nhóm chức 
rượu và ele. 


Mặt khác: X + Cu0 -> Andehit nền chắc chắn có 
nhóm CH;OH (rượu bậc 1) 


Chuyển 1mol -CH:0H (3ï gam) —> 1mol -PH0 (29 
gam) giảm 2 gam 


Chuyển 1mol =H0H (30 gam) -› 1mol =(=0 (28 
gam) giảm 2 gam 


Theo để: My kém ÍMx 8 gam —> Phân tử X có chứa 
4 nhóm -0H (không chứa nhóm chức ete) 


Đật công thức của Y là R(GH0)a, ta có: 


nay = ‡7,28 : 108 = 0,16m0l, ny = 2,56 : (†36 - 8) 
= 0,02mol, ta có phần ứng: 


R(ÔH0); + 2nAgN0; + 3nNH; + nHz0 -> R(G00NH.). 
+ 2nÂg + 2nNHaN0: 


0,02mol 0,04nmol 

6ó thể viết gọn 

R(CH0)a + nAgz0 (NH: xúc tác) -> R(COOH)n + 2nÂg 
Vậy 0,04n = 0,16 -> n = 4 


Ta có: R + 29 x 4 = 128 -› R = 12 (chỉ gồm 1 
nguyên tử ©). Công thức của Y 6(0H0)a 


~> 0ông thức của X: Ê(PH;0H)x 

Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là: 
CH;OH =O 

HOH¿C — ị —CH¡0H; O=HC— INNuG 


kiuon CH-O 


Khi cho X + NaBr/H;S0; đặc thì xem như phản ứng 
với HBr. 
0(0H;0H); + 4HBr —> G(0H:Br)a + 4H20 


Vị 0 có M < 45 x 2 = 90 nên 0 khô thể chứa Br 
nên 0 là sản phẩm của phản ứng sau đây: 


0(0H;Br); + 2Zn — ((GH;)4 + 2ZnBrz. 


@ 
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B - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 


Câu 1; Số mol NaOH = 0,35 x 2 = 0,7mol 


Nhận xét: - Nếu chất rấn là NazS0s thì khối lượng là 
0,35 x 126 = 44,1 gam 


- Nếu chất rắn là NaHS0; thì khối lượng là 0,7 x 
104 = 72,8 gam 

0hất rắn thu được khi cô cạn dung dịch là 41,8 gam 
< (44,1 gam; 72,8 gam) 

—> Chất rắn thu được gồm NazSO: và Na0H dư 


Đặt số moi của NazS0; là xmo| -> Số mol Na0H dư 
là (0,7 - 2x)mol. Ta có: 


128x + (0,7 - 2x) x 40 = 41,8 —› x = 0,3mol 

—> In = 0,6 ; n => Ma = 5ôn : 3 —› R là Fe 

Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HCI có phân ứng: 

Fe + 2HGI —> FeCl; + H; 

=> Dung dịch A sau phản ứng có: 0,15mol FeCls và 
0,†mol H€I dư hay 0,15mol Fe"; 0,1mol H*; 0,4mol CÏ 

Khi cho dưng dịch AgNOa dư vào dung dịch A có các 
phần íng: 


Ag'+0[¬Agũi — — () 
SFe” + 4H” + N0s —› 3Fe*" + NO + 2H0 (2) 
Fe?" + Ag* — Fe*" + A0 (8) 


Theo (2) ta có: nu?* = 3/4n,* = 0,075mol 

—> Theo (3): nạ = nr+ = 0,075mol 

—› Khối lượng kết tủa thu được sau phẩm ứng: mava 
= Iauø + mẹ = 0,4 x 143,5 + 0,075 x 108 = 65,5 gam 

âu 2: 1. SF¿ (AX4E) lai hóa spŸd, Hình dạng cái 
bập bênh. 

H€l0;: (AX:E;) lai hóa spd. Hình dạng chữ T 

H610: (AX¿E;) lai hóa sp'd. Hình dạng đường thẳng 

I0: (AX:E;) lai hóa sp. Hình dạng vuông phẳng 

IF;: (AX›) lai hóa sp°”. Hình dạng lưỡng chóp ngũ giác 

BrF;: (AXsE) lai hóa sp`Ẻ. Hình dạng tháp vuông 

HN0O:: (AX;) lai hóa sp?. Hình dạng tam giác phẳng 

0;H¡: (AX¿) lai hóa spŠ, Hình dạng 2 tứ diện chung đỉnh 

2. a. Phương trình phản ứng: 

2NO; —› 2NO + 0; 
Tính toán: v = k[NO¿]” —› lgv = Igk + ä x Ig[NO;]} 


Ấp dụng: lgB,4 x 102 = Igk + a x Ig0,010 và Ig1,38 
x 1ữ”> lgk + a x Ig0,0†6 


®) 


—>0,4075 = a x 0/0204 — a ~ 2 ~> k = Ý ; [NO]? 
§ử dụng lần lượt các dữ kiện thực nghiệm, †a có: 
kí = 5,4 x 105: 0,01” = 0,84 

k;=7,78 x 105 : 0,012” = 0,84 

k;= 1,06 x 10: 0,014 = 0,841 

k = 1,38 x 10" : 0,016 = 0,539 


—> Kết luận: Bậc của phẩn ứng là bậc 2, hằng số tốc 
độ phản ứng k = 0,84 Ift/mal:s 


b, AHÍmuag = 2 903 ~ 2 x 33,2 = 1142k) 

pc =2 211 + 205 - 2 x 241 « 145J/K 

Một cách gần đúng, về mặt nhiệt động học khi phân 
ứng đạt đến cân bằng thì: 

A6 sự øạ = 0 =3 T= AHP: A8° = 114,2 x 1.000: 
145 = 787,0K 

Điều kiện về nhiệt độ cần để cân bằng dịch chuyển 
về phỉa phải là: T > 787,6K 





âu 3: 1. Có xuất hiện kết tủa 


Giải thích: - Dung dịch thu được có pH = 6 < 7 
66 thể coi toàn bộ NH: trong dung dịch chuyển hóa 
thành muối NHá" — [NH¿] = 1M 


- Trong dung dịch có các cân bằng sau; 
[Ag(NH;)z01] —> [Ag(Nh;)]" + CÍ 
(Ag(NH;);]` = Ag` + 2NH; K+ = 6,8 x 10 
NH + H;0 = NHệ + 0H” K;= 2 x 10` 
- Thay giá trị [NH4] = 1M; (0H] = 10 (vì p0H = 
8) vào biểu thức tính hằng số Kz ta được [NH:] = 5 
x 10”M (3) 
~ Theo Định luật bảo toàn nồng độ ta có: 
[N(NH¡);]Ÿ = 0,1 - [Ag]Ÿ (4) 
YThay (3); (4) vào biểu thức tính hằng số K: ta được 
[Agj” = 2,1 x 10? 
[Ag]` x[GI] = 2,1 x 10” x 0,1 > Ksqạmy = 1,1 x 10' 
2. a. Phản ứng thực tế xảy ra trong pin: 


Do Ezạ = 1,5V > 0 nên cực Pt- (phải) là catot, Cực 
hidro- (trái) là anot do đó phản ứng thực tế xây ra 
trong pin sẽ trùng với phản ứng quy ước: 


- 0atot: Mn0¿ + BH” + 5e % Min” + 4Hz0 
~ Anot: Hạ % 2H” + 2ø 
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—> Phản ứng trong pin 
2Mn0¿ + 6H" + 5H; = 2Mn” + 8H¿0 

EŸo = E Mon! ê E aơay = Tổ 

— EÖuo,,uêt = 1,BV 

2. b, Nếu thêm một ít NaHCO0; vào nửa trái của pin 
sẽ xây ra phần ứng: 

h H00y + H" => H: + 0; 

~—>[H'] giảm nên Ezssss = (0.059 x lg[H”]J/Pu,) :.2 
giảm, do đó: Eg» = (Ewo,as#* - Ezss,) sẽ tăng 

âu 4: Các phương trình phản ứng: 

H0O0H + 0;H:0H %; H€O00:H; + Hà (ẹt, ) Kị 

0,4mol †mol 0,ẽmol 1mol 

Ki = 15 

CH;000H + C;H:0H z CH;CO0(¿H; + Hz0 0đ, ) Ke 

0,8mol mol 0,Amol 1mol 

—»K¿= 2/3 

Gọi số mol của 0H;GO00:H: là bmol ta có: 

H0O0H + 0;H:0H S HC000H, + H0 (xt, Ô) 

0/2mol (a-0,8-b)mol 0,8mol - (0,8+b)mol 

0H:000H +.(;H¿0H ® 0H:0000:H: + H:0 (4, ) 

(3-b)mol (a-0,8-b)mol bmol (0,8+b)mot 

K; z [0/8 x (0,8 + b)| : (0,2 x (a - 0,8 - bì] 

K= [b x (0,8 + b)] : [(3 - b) x (a - 0,8 -B)] 

Ki: Ka = [0,8 x (3 - b)]: [0/2 x b] = 9:4 

=>b = 1,82 —› a = 9,97mol 





âu B: 1. Tên gọi của các chất: 

£&): Pirdin; (b): Thiazol; (e): 1,3-Diazol hay Imidazdl, 
(d): 1,2-Diazol hay PirazoÌ 

§o sánh nhiệt độ sôi: 

.~ (8) và (b) không tạo được liên kết hidro liên phân 
tử nên nhiệt độ sôi thấp hơn, trong đó phân tử khối của. 
(a) = 79 < phân tử khối của (b) = 85 nên nhiệt độ sôi 
gửa (a) < (b). 

~ (e) và (d) có nhiệt độ sôi cao hơn do đều tạo liên 
kết hidro liên phân tử, nhưng (d) còn tạo liên kết hidro 
dạng đime cản trở sự hình thành liên kết liên phân tử 
nên nhiệt độ sôi của (đ) < (€). 

2. Công thức Fisơ của các hợp chất trong dãy chuyển 
hóa là: 
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3. Công thức cấu tạo của các chất từ A đến E: 
(A) ® (O. @®Đ) ®) 
Câu 6: 1.+ A: CaoH+eD (A = 6), có † nguyên tử 0 => 


A có thể là hợp chất ancol, pheno!, ete, andehit, xeton 


~ A không tạo màu với FaCl; =» A không phải là hợp 
chất phenol 


A tạo sản phẩm cộng hợp với NaH§0; -> A là 
andehit hoặc xefori 


A không tạo kết tủa với I;/NaOH —» A không phải 
dạng metylxeton 


- Mặt khác, A (GạoH„0) (1. la/NaOH; 2. H) -> B 
(GsoH›¿0;), đây là phẩn ứng oxi hóa nhóm -CHO thành 
nhóm -COOH -› A chứa nhóm -CH0 


+ 0o B làm mất màu dung dịch KMn0, -> B chứa 
vòng benzen, nhánh không no 


Đồng thức của A, B, D, E lần lượt là: 


„` Nerowooo N H-OI,CHyCHUÔN 
2 
& ph hen & [Uy hướg 


+ Phản ứng tạo thành (6) từ (B) 
20;Hs-CH=CH;0H;000H + 4Brz + Agz0 (xt C14) —> 
20;Hsr(HBr-CH;Br0H;Br + 200; + H0 + 2Agồr 

+ Giải thích sự tạo thành F từ E: 


lỆnh “CHjÔM Cụ CHUƠM, xu: se 
=¬ 
. 


|“ l&se 


CS 


2. 0d chế phần ứng: 


17-O-t0i=(0sð 
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âu †: Thổi dòng khí C0 đi qua ống sứ chúa 6.1 gam 
hỗn hợp A gồm 0u0, Al;0; và một oxit của kim loại R 
đốt nóng, tới khi phản ứng hoàn toàn thì chất rắn còn 
lại trong ống có khối lượng 4,82 gam. Toàn bộ lượng 
chất rắn này phản ứng vừa đủ với 150ml -dung dịch 
HGI 1M. Sau phản ứng thấy thoát ra 1,008 tít khí H; 
(đktc) và còn lại 1,28 gam chất rắn không tan. 


a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. 


b. Xác định kim loại R và công thức oxit của R trong 
hỗn hợp A. 


0âu lÌ: Hòa tan hết 37,725 gam hỗn hợp B gồm 
những lượng bằng nhau về số mol của NaHC0;, KHC0¿, 
0a]; và BaCl; vào 130ml nước cất, sau đó thêm tiếp 
4,65 gam Naz0. Khuấy đều cho các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, sau đó lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch 
0. Hãy tính nồng độ % của từng chất có trong dung 
dịch 0. Giá thiết rằng kết tủa ở dạng khan, các chất 
không bị thất thoát trong quá trình thí nghiệm. 


€âu IIl: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol chất hữu cơ D, 
sân phẩm chỉ gồm 4,48 lít khí CO; (đktc) và 5,4 gam 
Hạ0. Viết công thức cấu tạo các chất thỏa mãn tính 
chất trên của D. 


Câu IV: Chất hữu cơ E được tạo bởi 3 loại nguyên tế 
và chỈ chứa một loại nhóm chức, trong đó hidfo chiếm 
6,85%, oxi chiếm 43,84% khối lượng của E. Khối lượng 
mol của E nhỏ hơn 250 gam. Lấy 4,38 gam E cho tác 
dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sản phẩm gồm ancol 
và 4,92 gam muối. Tìm công thức phân tử và viết công 
thức cấu tạo của E. 


“ĐỂ BA KỶ NY ` 


A - TRUNG HỌC CƠ SỞ 










0âu V: Dung dịch X là dung dịch HOI, Dung dịch 
là dung dịch NaOH. Cho 60ml dung dich vào cốc chị 
100 gam dung dịch Y, tạo ra dung dịch chỉ chứa 
chất tan. 0ô cạn dung dịch thu được 14,175 gam chải 
rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thì chỉ còn ị 
8,775 gam chất rắn. : 

â. Tìm nổng độ Œw của dung dịch X, nồng độ C3j 
của dung dịch Y và công thức của Z. 

b. Cho †6,4 gam hỗn hợp X: gồm AI, Fø vào cố 
đựng 840ml dung dịch X. Sau phản ứng thêm tiến| 
1.600 gam dung dịch Y vào cốc. Khuất đều cho phản| 
ứng hoàn ioàn, lạc lấy kết tủa, đem nung ngoài không| 
khí đến khối lượng không đổi, thu được 13,1 gam chẩi 
tắn Y¡. Tìm thành phần % theo khối tượng của mỗi kim| 
loại trong hỗn hợp X›. 


âu VI: Oho ancol A có khối lượng bằng 76 gam tát] 
dụng với axit cacboxylic B, được chất M mạch hở. Mỗi 
chất A. và B: chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đối 
cháy hoàn toàn 17,2 gam chất M cần dùng vừa hốt 
14,86 IÍt 0; (đktc). Sản phẩm cháy chỉ gồm 00; và 
H0 theo tỉ lệ số moi tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, cứ| 
17,2 gam M phản ứng vừa hết với 8 gam Na0H. Biết| 
M có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản 
nhất. Xác định công thức cấu tạo của Ar, M và Bị, 

Cho nguyên tử khối: H 
Mg = 24; AI = 27; Ú , h ð = 8B; 
0u = 64; Zn = 65; Ag = 108, Ba = 137; Pb = 207, 

(Để thi tuyển sinh lớp 10 hệ THPT chuyên năm 
2011 - 2012 của Trường Đại học Khoa học tự nhiên 
~ Đại học Quốc gia Hà Nội). + 





B - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 


âu 1: khử thụ hoàn toàn 8,96 Iít C0; (đktc) vào 
dung dịch hỗn hợp chứa 0,4mol KOH và KH Ca(0H); 
thu được dung dịch X, Dung dịch X chứa chất tan là 


A. K00; 8. KHCO; và 0a(HC0;); 

0. KHGO; và K;0O; D. 0a(H00:)z 

0âu 2: Gho tử tím vào lần lượt các dun 
IHaN0;, 


GH;000K, Fela, , 
dung địch làm quỳ tím chuyển 


A6 
0.8 


®) 


dịch: 


Zn(N0O;); Ni Số 
màu đồẪ, 


B.4 
D.5 





âu $: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm 
(zH«, €sHs, (uHạ thu được 1,68 lít khí 0O; (đktc). Giá trị 
của m là; 

Á. 1,15 gam 

£. 0,85 gam 


B. 1,25 gam 
D. 1,05 gam 

âu 4: Hỗn hợp khí X gồm Ha và 0;H; có tỷ khối so 
với He là 3,78. Nung X với Ni sau một thời gian thu 


được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với He là 5. Hiệu suất 
phản ứng hidro hóa là: 


Hóa học & Ứng dụng 
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A. 20% 
6, 50% 


B, 25% 
D. 40% 


0âu 6: Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH;COOH, HCOOCH: 
và 0H;0H(0H)000H. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X 
cần V lít 0; (đkte) sau phản ứng thu được 00; và Hạ0. 
Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu 
được 15 gam kết tủa. Vậy giá trị của V tương ứng là: 

A. 3,82 lít 8. 42 lít 

6, 2,8 lít 0. 3,36 lít 


0âu 6: Trộn 100ml dung dịch hỗn hợp gồm Hz§0. 
0,05M và H0I 0,1M với 100 mi dung dịch hỗn hợp gồm 
Na0H 0,2M và Ba(0H); 0,1M, thu được dung dịch X. 
Dung dịch X có pH bằng 

A1 

6. 1/2 


B. 13 
D. 12/8 


0âu 7: Hỗn hợp A gồm Fe0, Fe;0u, Fe:0:. 0ho 78,4 
gam A tác dụng hết với dung dịch HCI dư được 155.4 
gam muối khan. Mặt khác nếu cho 78,4 gam A tác 
dụng vừa đủ với dung dịch B gồm (HGI, H;§0 loãng) 
thu được 187,9 gam muối khan. Số mol của HGI trong 
dung dịch 8 là: 

A. 1,00mol 


6. 1,80mol 


8. 1,80mol 
0. 1,78mol 


Câu 8: Chất hữu cơ (A) chứa Œ, H, 0. Biết rằng (A) 
tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được chất 
rắn (B) và hỗn hợp hơi (0), từ (0) chưng cất được (D), 
(D) tham gia phản ứng tráng gương cho sản! phẩm (E), 
(E) tác dụng với NaOH lại thu được (8). Công thức cấu 
tạo cửa (A) là: 

A. H6000(0H;)=CHz 

6, H€O000H=0H-0H; 


8. HCOOCH;-CH=0H¿ 
0. GH;000H=CH¿ 


Câu 9: Hiđrat hoá 3,36 lít CaH¿ (đktc) thu được hỗn 
hợp A (hiệu suất phản ứng 60%). 0ho hỗn hợp sản 
phẩm A tắc dụng với dung địch AgNOz/NH; dư thu được 
m gam chất rắn. Giá trị của m là: 

A. 19,44 gai B. 48,24 gam 

6. 14,4 gam D. 33,84 gam 


0âu 10: Gho m hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ no, 
đơn chức chứa các nguyên tố €, H, 0 tác dụng vừa đủ 
với 60m! dung dịch NaOH 1M thu được một muối và 
0,504 lít (đktc) hơi một ancol. Nếu đốt cháy hoàn toàn 
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(Z2 zazzz 2À) 


m gam hỗn hợp A ta thu được 3.696 lít C0: (đktc). 
Công thức của 2 chất trên là: 


A. 0H:COOH và CH:0000H; 
B. CH;C00H và CH:C000;H; 
©. HGO00;H; và HÉOOH 

0. CH;C000:H; và 0;H:0H 





tâu 11: Xà phòng hóa hoàn toàn 100 gam chất béo 
X cẩn dùng vừa đủ 100ml dung địch NaOH 0,8M, sau 
phản ứng thu được 100,81 gam xà phòng. Xác định 
chỉ số axit của chất béo đó; 
A.14 


0.28 


B.5,6 
0. 11/2 
Câu 12: Đốt cháy 2 amin no đơn chức đồng đẳng 


liên tiếp nhau thu được 2,24 lít G0; (đke) và 3,6 gam 
nước. Hai amiri có công thức phân tử là: 


A. 0H;N và GaạN B. CaHạN và 0aHi+N 

©. 0HsN và G:H;N D, 0uH¡/N và 0;H¡äN 

Câu 13: Khi tách nước 2-metylpentan-3-o! ở điều kiện 
(H:Š0: đác, 170C), thì sản phẩm chính thu được là: 

Â. 3-metylpent-2-en B. 2-metylpent-1-en 

€; 2-metylpent-2-en D. 4-metylpent-2-en 

Câu 14: Dấy gồm các chất đều có thể lâm mất tính 
cứng tạm thời của nước là: 

A. KOI, Êa(OH)s, NazCO› 

0. HƠI, Ca(OH)s, NazC0; 


B. HƠI, NaOH, NaC0: 
D, NaOH, NasP0u, NazO0› 


âu 15: Trong các phản ứng sau: 
1. Dung dịch Maz00; + H;60x 

2. Dung dịch Na;0O; + FeCl: 

3. Dung địch NazGO; + 0aGls 

4. Dung dịch NaHC0; + Ba(0H); 

5. Dưng dịch(NH.)zS0, + Ba(OH); 
6. Dung dịch NazS + AIGls 


Các phản ứng có tạo đồng thời cả kết tủa và khí 
bay ra là: 


A.1,3.6 
0.2/3,5 


B.2,5,6 
D.2,5,4 
Câu 16: 0ho 7,2 gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm 


R và AI vào H;0 dư được 4,48 lít khí (đktc) và 0,6 gam 
chất rắn không tan. Kim loại R là; 


(@® 





LÀÁ 2z 2 sà 4z 2/ xô» ZẤZzÌ 


A. Rb 
Ấ. Na 





B. Li 
D.K 

0âu 17: Hidrocacbon X có công thức phân tử 0zH‹4 
Khi cho A tác dụng với Cl; (theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol) 


có khả năng tạo ra tối đa 2 sẵn phẩm. Công thức cấu 
tạo của A là: 


A. (0H;)z00H;CH;: 

8. (GH;)z0H-GH¿-GHz-CHạ 

6, DH;CH;CH;0H;CH;CH; 

D. (0H)z0H-CH(CH:)¿ 

6âu 18; ©ho 15 gam glyxin tác dụng vừa đủ với 8,9 


gam alanin thu được m gam hỗn hợp tripeptit mạch 
hở. Giá trị của m là: 


A. 23,9 gam 
0. 18,8 gam 


8. 20,3 gam 
D. 22,10 gam 
âu 18: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,18mol 


Fa0l;, Sau khi phần ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,04 
gam chất rấn. Giá trị của m là 


A. 3,24 gam 8. 7,56gam 
6. 4,32 gam D. 6,48 gam 


Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng: 
A. Phân tử tripeptit có ba liên kết peptit 


B. Phân tử peptit mạch hở tạo bởi n gốc œ-amino 
axit (chứa một nhóm -COOH và một nhóm -NH;) có 
chứa (n - 1) liên kết peptit 


0. Các peptit đều có phản ứng với Qu(OH); tạo thành 
phức chất có màu tím đặc trưng 

D. Phân tử peptit mạch hở có số liên kết peptit bao. 
giờ cũng nhiều hơn số gốc œ-amino axit 


0âu 21: Khi trộn các hỗn hợp: N;, 0; (1); NO, 0; (2); 
0l¿, N; (3); NH;, HOI (4) thì các hỗn hợp có thể tích 
giảm ngay ở điều kiện thường là: 


A. 8), 4) B. (2), (4) 

6. (1), (2), (4) 0. (1). 2) 

Câu 22: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính 
lưỡng tính? 

A, AI, NaHG0a, NaAl0;, Zn0, Be(0H)› 

8. AlGla, Ha0, NaHG0;, Zn(0H)s, Zn0 

0. Zn6ls, AIUh, NaAlOs, NaHC0;, HaNWGH;C00H 

0. 2n(0H)›, CHạ0OONH:, HạNCH;COOH, NaHC0; 


®n 


0âu 23: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng 
nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây: 


Ä. Khí 0z0n B. Khí cacbonic 
0. Khí hiđrosunfua D. Khí sunfurở. 


âu 24: Cho các phản ứng 
(%) + dung dịch Na0H — (Y) + (Z) (f) (1) 
(V) + Na0H (rắn) -» CHạ + (P)() — @) 
©H« —› (0) +  H› (t, lạnh nhanh) @) 
(0) + H2 ¬ (2) (Ö 4) 
0ác chất (X) và (Z) là những chất ở dãy nào sau đây: 
A. H000CH=CH; và HCHƠ 
B. 0Ha0000H=CH; và CH;0H0 
0. 0H;000CH=GH; và HCHO 
D. CH;000GzH; và CH:0H0 
0âu 25: Xét cân bằng trong bình kín có dung tích 
không đổi: X (khí) z 2Y (khi) 
Ban đầu cho †mol khí X vào bình, khi đạt cân bằng 
thì thấy: š 
- Ở 400 trong bình kín có 0,75mol X 
~ Ở 480 trong bình kín có 0,65mol X 
06 các phát biểu sau: 
(1) Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt 


(2) Khi tắng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo 
hiểu nghịch 


(3) Thêm tiếp Y vào hỗn hợp cân bằng thì làm cho 
cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch 


(4) Thêm xúc tác thích hợp vào hỗn hợp cân bằng 
thì cân bằng vẫn không chuyển dịch 


Số phát biểu đúng là: 
Ạ.2 
€3 


B.1 
0.4 
âu 26: Có bao nhiêu chất trong các chất sau làm 


qựỳ tím chuyển màu xanh: Phenol, natri øhenolat, alanin, 
anilin, đimetyl amin, phenylamoni clorua, natri axetat: 


A3 B.5 
6.6 D.4 


âu 27: Hoà tan hết m gam Alz(S0a)s vào nước được 
dưng dịch A. Cho 300ml dung dịch Na0H 1M vào A, thu 


Hóa học & Ứng dụng 
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được a gam kết tủa. Mặc khác, nếu cho 400ml dung 
dịch NaOH 1M vào A, cũng thu được a gam kết tủa. Giá 
trị của m là: 


A. 21,375 gam 
6. 22,8 gam 


B. 42,75 gam 
D. 17,1 gam 
0âu 28: Cho dấy các chất và ion: Fe, Clz, S0z, N0;, 


0, AI, Mụ”, Na", Fe", Fe**, Số chất và ion vừa có tính 
0xi høá, vừa có tính khử là: 


A.5 
6.4 


B.6 
0.8 
0âu 28: Ứng với công thức G;Hạ0; (chứa vòng 


benzen) có tổng số đồng phân este khi xà phòng hoá 
cho ra 2 muối là: 


A3 
0.4 


8.6 
D.5 
âu 30: Cho lon M có cấu hình electron là [Ne] 
39°3p*3d', Nguyên tố M thuộc: 
A, Nhóm lIl A 
6. Nhóm VIIIB 


B, Nhóm IIB. 
D. Nhóm VB 
0âu 1: Tỉnh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả 
năng tham gia phản ứng: 
Á. Tráng gương 
6. Thuỷ phân 


0âu 32: Lên men m gam glucozơ rồi cho toàn bộ 
lượng 0O. hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thấy 
tạo thành 15 gam kết tủa. Khối lượng dung địch sau 
phản ứng tăng 2,6 gam so với ban đầu, Biết hiệu suất 
của quá trình lên men là 80%. Giá trì của m là: 

A. 90 gam B. 45 gam 


6. 3,8 gam D. 96 gam 


B. Trùng ngưng 
D. Hoà tan Gu(0H); 


0âu 33: Đun hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A, B với 
H;S0, đặc ở 14070, thu được 3,6 gam hỗn hợp B gồm 
3 ete có số mol bằng nhau và 1,08 gam nước. Hai chất 
hữu cơ là: 


A. 0;H,0H và 0H¿<GH-CH:0H 
B, 00H và CH;=CH-CH:0H 
0. 0H:0H và 03H;0H 
0. 0H;0H và G;H;0H 


0âu 34: Cho hỗn hợp X gềm 0,1mol glyxin và 
0,2mol axit glutamic tác dụng với 200ml dung dịch HCI 


Hóa học & Ứng dụng 
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(+ zazzzaa À)) 


2M thu được dung dịch Y.Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ 
với Vml dung dịch Ba(OH); 2M. Giá trị của V là: 


A. 400ml B. 150ml 
0. 125ml 0. 225ml 





âu 35: Gó các dung dịch sau: NH1, (NH,);50,, 
Al(N0s)a, Mg(NO;)z. Để phân biệt các chất trên ta chỉ 
cẩn dùng một dung dịch thuốc thử là: 

A. Ba(0H); B, Na0H 


€. BaDl; D.NH; 


âu 36: Hoà tan 20 gam hỗn hợp kim loại Cu và Fa 
bằng 240ml dung dịch HNO; 1M, Sau khi các phản ứng 
Xây ra hoàn toàn thu được chất rắn A cân nặng 15 
gam, dung dịch B và 0,08mol hỗn hợp khí N0; và NO 
(biết chỉ xây ra hai sự khử M''). Khối lượng của Fe trong 
hỗn hợp là: 

Á. 11,2 gam 


£. 3,84 gam 


B. 0,84 gam 
D. 5 gam 


âu 37: Cho 14.56 gam Fe vào ống nghiệm chứa 
800ml dung dịch Cu(NO;); 0,0625M và HzS0, 0,2625M 
loãng. Sau khi các phần ứng xảy ra hoàn toàn thu được 
dung dịch A, m gam ehất rắn B và V lít khí (đktc). Biết 
chỉ xây ra một sự khử N' thành N0. Giá trị của m và 
V'lần lượt là: 

Á. 6 gam và 2,464 lít 


©. 7,84 gam và 2,464 lít 


B. 9,63 gam và 2,24 lít 
D. 6,16 gam và 2,24 lÍt 
Câu 38: Cho kim loại Na dư vào 91,6 gam dung dịch 
HaS0, 21,4% thu được V lít H; (đide).Giá trị của V là 
A. 47,04 lít 8. 4,48 lít 
6. 49,28 lít D, 94,08 lit 


âu 39: Hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức có tỉ lệ 
mol là 1 : 1. 0xi hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu 
được 1,32m gam hỗn hợp Y gồm các axit. Mặt khác, 
cho 0,†mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO; 
dư/NH; thu được quá 21,6 gam Ag. Vậy công thức của 
2 anđehit trong hỗn hợp X là: 
A. HCH0 và 0;H:CHO 


6. HCH0 và GzH;HO 


8. HCHO và 0:H;0HO 
D. CH;CH0 và 0;H;PHO 


Câu 40: Điện phân 2 lít dung dịch hỗn hợp gồm 
NaC| và CuS0, đến khi Hz0 bị điện phân ở hai cực thì 
dừng lại, tại catốt thu 1,28 gam kim loại và anôt thu 
0,336 lít khí (đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi 
thì pH của dung dịch thu được bằng: 


đa 


[À9 2 sà dc // món ZỸa 


A.2 
6. 13 





B.3 
0.12 


âu 4†: 0xi hóa một lượng Fe thành hỗn hợp X gồm 
Fa0, Fea04, Fez0; cẩn amol 0¿. Khử hoàn toàn hỗn hợp 
X thành Fe cần bmoi Ai. Tỷ số a : b là; 


A.5:4 B.3:2 
63:4 B.1 s3 


0âu 42: Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức 
phân tử 0;Ha0. X tác dụng với Na và NaOH; Y tác dụng 
với Na, không tác dụng NaOH; Z không tác dụng với Na 
và NaOH. ông thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là: 


Á. 0aHa(CH;)0H, 0;H;CH:OH, G;H:0CH; 
8. Cal;0H:0H, (;H;0CH;, C;H«(H:)0H 
0. 0ll,(CH:)0H, 0H:0CHạ, 0;H:Hz0H 
0. 0:l;00H:, 0H;0Hz0H, CeHa(CH:)0H 
Câu 48: Để đốt cháy hoàn toàn 0,02mol một axit 


cacboxylic đơn chức mạch hở thì cẩn vừa đủ 1,344 lít 
0; (đktc). Công thức cấu tạo của X là: 

A. 0H;000H B. 0H;CH;000H 

0. 0H;=CH-CH;-C00H 0. 0H;=CH-000H 

(âu 44: 0ho 0,†mol œ-amino axit X tác dụng vừa đủ 
với 50ml dung dịch HC! 2M. Trong một thí nghiệm 
khác, cho 26,7 gam X vào dung dịch H0I di, sau đó cô 


cạn cẩn thận dung dịch thu được 37,65 gam iruối khan. 
Vậy X là: 


A. Valin 
. 6, Alanin 


R. Glyxin 
Ð: Axit glutamie 
0âu 45: 0ho dung dịch NaOH dư vào 100ml dung 


dịch chứa đồng thời Ba(HCO:); 0,5M và Ba; 0,4M thì 
thu được bao nhiêu gam kết tủa? 


A: 29,55 gam B. 23,64 gam 

€, 17,73 gam D. 19/7 gam 

Gâw 48: 0hö 0,3mol axit X đơn chức trộn với 
0,25mol ancol etylie đem thực hiện phản ứng este hóa 


thu được thu được 18 gam aste. Tách lấy lượng ancol 
và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 2,128 lít 


®) 











H; (đktc). Vậy công thức của axit và hiệu suất phản 
ứng este hóa là. 


A. CH;COOH, H% = 72% 

8. CHz(H-C00H, H% = 72% 

0. 0H;CO0H, H% = 68% 

D. 0H;=CH-CO0H, H% = 78% 

0âu 47: Hoà tan hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp A 
gồm AI, Zn, Fe (có số mol bằng nhau) vào dung dịch 
HNO0; loãng dư thì thu được 3,534 lít (đktc) khí duy nhất 


X không màu và dung dịch B. Khối lượng muối trong 
dung dịch B bằng: 


A, 44,56 gam 
£. 114 gam 


8. 67,B gam 
D. 64,4 gam 


0âu 48; Từ chất X bằng một phản (íng tạo ra C;H;0H, 
ngược lại từ (zHs0H chỉ bằng một phẩn ứng tạo lại 
chất X. Trong các chất 0;Hz, G;Hu, C;H:C00CH;, 
CH:CHA, ÔHa00OH, CH;DOOG¿H;, C;H:COONa và 
€;H;0I số chất phù hợp với X là: 

A. 4 B.3 


€5 D.6 


0âu 49: Ðun nóng m gam hỗn hợp X gồm 0;H¿, 
©zH¿ và Hạ với xúc tác Ni đến phản ứng xẩy ra hoàn 
toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so 
với hidrô bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn 
hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn 
trong dụng dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa 
thu được là: 

A. 50 gam 


6, 20 gam 


B. 30 gam 
D. 40 gam 

âu 50: Có 4 lọ hóa chất đựng 4 dung dịch riêng 
biệt: (1) NHạ, (2) Fa§0«, (3) Ba0ls, (4) HNO;. Những 
cặp chất phản ứng được với nhau là: 

A. (1) - (2), () - 4), đ) - (4), (2) - (3) 

8. (1) - (2), 0) - (3). đ) - 4), (2) - (8), (2) - 4) 

£. (1) - (4, (2) - (3), @) - 4) 

0. (1) - (2), (1) - (4), (2) - (8), (2) - (4) 

(Nguyễn Văn Thương, Trường THPT Hậu Lậc IV, 
huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). + : 
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MÙI “&IM LOẠI 


vào các vật thế làm bằng kim loại như các 
dụng cụ, đồ dùng, các chẵn song, tiển xu? 

Mùi "kim loại” của các kim loại, nước chứa kim loại và 
máu lồ do chất dấu trên da, theo Dietmar Giindemann. 
gụ niên cứu với một nhóm nghiện cứu của vận 
Bách khoa Virginia và tụ lập Liên bạng Ở Mh Đại 
học DỊ Trung tầm Nghiên cúu Môi trường 
Leipzig ở Đức, Dietmar Giindertrann đã tiến hành theo 
đối các phân tử gây ra mùi "kim loại” này. 

Ông phát biểu: "Mùi “kim loại" là một loại mùi cửa 
0d thể lôi do thất dấu trên đa. My lx kim 
loại" chúng ta đang ngửi thấy là một ảo gi 

Tiến hành bảy cuộc. ỳ nghiệm vi yến để này cho 


M ùi "kim loại” TT mà có khi chúng †a chạm 








thấy rằng mùi "Kim loại ẩm mốc sẽ xuất hiện ngay khi 
chạm tay vào kim loại rắn hay một dung dịch chứa các 
on kịm loại hóa trị +2. Ngược lai, các dung dịch ch 

ion kim loại hóa trị -3 không gây ra thân tích dầu. 


E 
trên da cho thấy mùi vị của các hợp TH NHU cơ khác 


nhau dường nhữ là đặc tính của mùi “kim loại". 
cà nh, gọi là Tnhh bi mùi “kim Ì dất 
guộn. 





le 

mộc", vẫn ngỦ| được mùi ngạy tà khí pha loãng. 

gốc của các phân tử Phi này là d0 CẤU ĐêI )XIde CÚA 
chất béo sinh ra khi dầu trên da bị oxy hóa bởi enzym 
hoặc ở các quá trình khác (ví dụ như oxy hóa dưới tia 
UV), Sau đó, các petoxide của chất béo bị phân hủy bởi 
lon kim lạ) hóa t ~2, khiến các lon -2 nà) L hỨ 
thành ion hóa trị -3. Khi chạm vào các vật lắm bằng 


kim loại, các ion hóa trị -2 xuất hiện khiến mồ hôi trên 
da sẽ làm kim loại bị gỉ sét 

Máu dính trên da cũng cho kết quả mùi " 
tương tỰ do các phân tử mùi gây ra. Máu cũng, tụ 
nguyên tử kim loại. Glindernann nói” Chúng ta có t 
*ngứt' thấy mùi kim loại, giống như “ngửi, tấu mùi 0 
mấu. Vì vậy, trước đây, con người có thể lần theo dấu 
vết của coi môi bị thương hoặc các thành viên bộ lạc”. 


Trên cơ sở những kiến thức mới mẻ aày, các nhà 
được học có thể nghiên cứu tiên hành các cuộc thí 
n HỊ mùi "kim loại" sâu hơn vái da, máu và mộ tế 
bảo để nhân diện-"dấu vân tay” đặc trưng hình thành 
do phân tử mùi dễ bay hơi nhự là một dấu hiệu riêng 
của "mùi" trên mỗi cá nhân, HH oxy hóa chất gây 
căng thắng thần kinh và đấu hiệu bệnh tật. 

„ ác nhà nghiên cứu cũng có thể dịnh rõ đặc điểm 
của mùi các "kim loại” khác như. carbon và BI ilone 
chứa trong đận9 và thép có mùi kim loại” khi đập 
axit. pho đến ngày In các nhà \iện kjm cho rấn| 
th "km ĐH lễ do khi phosphine (PHạ). pủy nhiện, 
nổng độ có thể hít thở được, phosphine tình khiết đực 
biết đến như thuốc diệt côn trùng, sâu bọ) là chất cơ 
bản không mùi. Thủ phạm thật sự bộ nên mil "kim loại" 
là phoạphine hữu cơ, đặc biệt là hợp chất đA mùi Với 
nông để cao như methyiphosphine và dimethyIphosphine. 
Cấu trúc của chúng giộng như mới BIẦN tử photnhile 
với 1 hoặc 2 n\ lu n tử hydrogen đã được thay thê bởi 
nhóm rnethyl (ÊHa). 







m loại" 









(Trần Hải Nga, 203 Lê Lợi, TP Bắc Giang, finlt Bắc Giang - Sưu tắm). 
———————— 


GHÍT XÚ0 TÁ0 TR0N6 0ôN6 N6HIỆP HóA HQ0 Yô 00 


rong công nghiệp hóa học vô cơ hiện nay, có 
ba quy trình xúc tác được áp dụng ở 9 mộ 

lớn nhằm hỗ trợ cho quá trình sản xuất mở 
rộng đó là: 


1. Tổng hợp amoniae (NH:) 
N¿ + 3Ha — 2NHs; AH = - 82kJ 


Người tạ tìm tin LẺ) chất xúc tác hoạt động tt và 
ổn dịnh để j)MI N lấn trạng thái cân bằng ở nhiệt 
HỆ thấp nhất có thổ. tong khoảng những năm 1905 - 
1910, các nhà hóa học như Haber, Bosch và Miltasch 
lự đệm thí nghiệm BASF đã có những cố. đẳng bần 
bÌ để tìm chất xúc tác thích hợp. Các kết quả nghiên 
cứu cho thấy mộ số kim loại có hoạt tính xúc tác như 
vonfam, urani, sắt, riteni và osimi. Tuy nhiên độ bền 
của cáo chất xúc tắc kế trên không cao. Sau nhiều năm 
nghiên cúu với các quặng sắt, ng ta đã đạt được tiến 
bệ vt bậc với một loại quặng sắt đến từ vùng 6alli- 
vare ở Thụy Điển. Phân tích thành phần của loại xúc 
tác này, thấy rằng có một ít oxit nhôm và oxit kali Từ 
đó người ta cho rảng AlsOa và KzO là những chất trợ xúc. 
tác cho sắt. Bắt đầu từ năm 1914, loại xúc tác Fe/ Al:Ða 
và Kz0 được sử dụng ở quy mô lớn ở nước Đức. Loại xúc. 
tác này cho đến nay vẫn còn được sử dụng. 


2. 0xi hóa amoniac 
4NH; + 50; — 4N0 + 6H¿0 


Bằng phát minh đầu tiên về xúc tác cho thân (ng 
oxi hóa NHạ là do Kuhlman năm 1938. Chất xúc tác 
được sử dụng là muội bạch kim (P\). Ứng dụng công 
nghiệp đầu tiên của xúc tác này phải chờ đến hÚi người 
ta sản xuất được amoniac có độ sạch cao. Để bảo vệ 
xúc tác ở nhiệt độ cao, người ta đã sử dụng hợp kim 
của Pt với 10% Rh, vật liệu này tốt hơn nhiều so với Pt 
nguyên chất. Người ta dệt xúc tác thành lưới, đường 
kính sợi là 0,06mm, với †.050 lỗ/cm”. 


3. Xúc tác oxi hóa lưu huỳnh đioxit 
2§0; + 0s — 250; 

Phản ứng oxi hóa S0: là một công đoạn trong quá 
trình sản xuất axit HạS0:. Trước đây người ta dùng 
xúc tác Pt trên chất mang. Tuy nhiên loại xúc tác 
này rất dễ bị ngộ độc bởi các hợp chất của asen, 
Ngày nay, xúc tác cho phản ứng oxi hóa S0; được 
điểu chế bằng cách làm nóng chảy V:0; trong oXIt 
cửa kim loại kiểm. 


(Vũ Văn Hùng, Lớp 11 Hóa, Trường THPT chuyên Lam §øn, Thanh Hóa - Sưu tắm). + 
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vu 42c Aong 4z 


THỰC PHẨM 6IÚP BÀI TRỪ ĐỘC Tố tf THỂ 


rong cơ thể, gan, thận và hệ tiêu hóa đều có 

chức năng bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể. Để hệ 

thống này vận hành tối ưu, đừng quên bổ sung 
thêm một trong các thực phẩm sau trong chế độ ăn 
hằng ngày, 


1. Thực phẩm hỗ trợ gan 


đà rốt: Các chất ng cà rốt có khả năng kết hp 
với nHy ngân (Hg) trở thành chất thải dễ dàng bài tiết 
ra khỏi cơ thể. Mỗi ngày ăn một ít cà rốt còn có thể 
giúp tăng, tuẩn hoàn máu ở hệ tiêu hóa, hay tăng cường 
phòng chống các gốc tự do gây ra lão hóa, bệnh tật, 

Tải: Thành phần đặc biệt ở trong tỏi giúp giảm thấp 
nồng độ chì trong cơ thể. 

ho: có thể trợ giúp gan, dạ dày, đường ruột thanh 
trừ các chất thải trong cơ thể và tăng cường chức năng 
‡ạo máu. 

Quả b2 Hàm chứa nhiều loại dung môi và axit 
hữu cơ, hỗ trợ gan giải độc, thanh nhiệt, nhuận tràng. 


2. Thực phẩm hỗ trợ thận 


Thận là cơ quan bài trừ độc tố quan trọng nhất trong 
cơ thể, trận không những thanh lọc các độc tẾ trong 
máu mà còn có nhiệm vụ cân bằng kali, natri và điểu 
chỉnh lượng dịch lỏng trong cơ thể. 


Dựa chuột: Là thực phẩm có tính axit, có tác dụng 
dụng lợi tiểu, đứt làm BIỂI niệu đạo, trợ giúp. 
cho thận bài tiết độc tố ra khỏi hệ thống tiết niệu, đồng 
thời còn trợ giúp phổi, dạ dày, gan bài trừ độc tố. 

Quả đào: Là một loại dược tấn thiên nhiên rất só 
giá trị, có tác dụng trợ giúp bài trừ độc tố. 


3. 0iún hệ thống tiêu hóa hài trừ độc tố 


Đườn bú là nơi dễ tích tự độc tố và nếu tiêu hóa 
không tốt, độc tố lưu trong đường ruột sẽ bị hấp thụ lại, 
gây nguy hại lớn cho sức khỏe. 

Khoai sọ: Nổi tiếng là "sư phụ làm sạch dạ đây 
đường ruột" và “thuốc làm sạch huyết dịch", có thị 
thanh trừ các chất thải ở trên thành ruột. 


Mộc nhĩ đen: ANhU) mộc nhĩ đen hàm chứa một loại 
chất keo thực vật, có sức hấn thụ rất mạnh, có thị 
hấp thụ hết các chất cặn bã hỗn tạp ở trong hệ thống 
tiêu hóa, sau đó bài trừ ra ngoài cơ thổ, từ đó có tác 
dụng bài trừ độc tổ, thanh lọc dạ dày. 

long biển: Chất lất trong rong biển sau khi được cơ 
thể hấp thụ, có thể nhanh chóng bài trừ các chất 
SÂY ra chứng viêm, có tác dụng hạ thấp huyết áp, 
phòng chống xơ cứng động mạch, thúc đẩy các phật 
có hại bài trừ ra ngoài. Đồng thời, ng rong biển 
oòn hảm chứa một chất đặc biệt có thể hấp thụ Shạ 
Iestarol trong huyết quản và tẩy trừ ra khỏi cơ thể, 
làm cho cilolesterol ở trong mấu duy trì được hàm 
lượng bình thường, 


®) 











Tiết lợn: Protit huyết tương trong tiết lợn sau khi bị 
chất xúc tác phân giải trong dịch tiêu hóa, sản sinh ra 
một loại chất nhuận tràng và giải độc, cho nên có tác 
dụng tẩy trừ bụi bẩn, thanh nhuận tràng. 

Táo: Táo hỗ trợ bài trừ độc tố, chất keo hoa quả có thể 
tránh cho thức ăn bị mục thối ở trong đường tiêu hóa. 

Đâu tây: Hàm chứa nhiều loại axit hữu cơ, chất keo 
hoa quả và khoáng chất, có thể làm sạch dạ dày đường 
ruột, khổe gan. 

Mật ong: Thành phẩn chủ yếu trong mật ong là 
đường glucozo và chất keo hoa quả, rất d he thể " 
thụ và lợi dựng. Thường xuyên ắn mật ong thì sẽ có tác 
dụng bài trừ độc tố, đẹp da dẹp tóc. 

(Trần Hoài Nam, Lớp 10A1, Trường THPT Hà Huy 
Tập, TP Vinh, Nghệ An - Sưu tẩm). + 


SẴN XUẤT DẦU DIESEL BẰNG ẨNH SÁNG, 
NƯỚC VÀ C0; 





Công ty năng lượng sinh học doule ở bang 
Massachusetts (Mỹ) vừa tuyên bố có thể dùng ánh 
$áng mặt trời, nước và ©O; đổ sản xuất dầu diesel 
cho các loại động cơ phản lực. 

Vị khuẩn lam (Cyanobacteria, từng bị gọi sai là 
tảo lam) - do JouÌe nghiÊn cứu và tạo ra - chỉ cẩn 
có nước, C0; và tiếp xúc ánh sáng mặt trời là có thể 
tiết ra dầu diesel và xăng sinh học ethanol, Loại vi 
khuẩn lam này có khả năng sản xuất 30,000 jêm 
đầu đieeel trên diện tích 1 hecta/năm, gấp 4 lần sản 
tượng sản xuất dầu diesel từ tảo. 

Sử-dụng vì khuẩn lam, doule cho biết có thể sản 
xuất một thùng dầu diesal 42 galông (159 lít) với 
tổng chỉ phí dưới 30USD, và một thùng ethanol là 
50USD, Vị khuẩn lam có thể được tìm thấy ở khắp 
nơi và không cần phải có hàng tấn ngô, tảo... để sản 
xuất năng lượng sinh học từ rác thải nông nghiệp 
như trước đây, theo nhà sinh học hàng đầu của Joule 
là Dan Robertson. 

Qua bước đầu thử nghiệm thành công sân xuất 
ethanol tại một phòng thí nghiệm ngoài trời rộng 0,4 
hecta ở bang Texas, Joule dự kiến sẽ chính thức đưa 
công nghệ vi khuẩn lam vào sản xuất dissel vào năm 
2012. Các nhà máy dự kiến sẽ được xây dụng gần 
các khu công nghiệp để vì khuẩn lam có thể làm 
giâm lượng khí thải cacbon. "Nếu được thử nghiệm 
thành công thì công nghệ mới này sẽ thay đổi thế |Ì 
giới, đặc biệt ngành công nghệ sản xuất xăng dầu" 
~ giám đốc điều hành BilÌ Sims cửa Joula tỏ ra tự tin 
mặc dù công nghệ mới này chưa thuyết phục được 


nhiều nhà khoa học và nhà đẩu tư hàng đầu ở Mỹ. |Ì 
(Nguyễn An Bình, Lớp 12A1, Trường THPT chuyên 
Nguyễn Trãi, TP Hải Dương - Sưu tầm). + 
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KẼM VÀ SỨC KHÒFE 


ẽm có vai trò trái Jrong rạng cơ thể Kẽm làm 

tăng sinh sản tế bào. Thiếu kẽm lúc mang thai 

.‡ \có nguy cơ SÌnh 0n trẻ sinh ra không đạt 

chiều cao, cần nặng chuẩn. Thị u tên ð ¡ trế em, 

đ TÁC ¡ Hường thàN sẽ châm phát triển, rối loạn phát 
triển xương, đỗ suy dinh dưỡng... 


Táo dụng sửa kẽm 


06 chế độ ăn tốt sẽ dự phòng được thiếu kẽm. Khi 
bị ái kẽm nhiều nên Bị Thu Bân Thế Kẽm cẩn 
Q I0 hụ protein tọng đó ló c0l TÊN, một thành 
phần quan trọng của mô liên kết da, t chức sụn khớp 
nên giúp chống lão hóa, làm cho vết thương bên ngoài, 
bên Hong chồng lành, chống sừng hóa da, chống khổ 
da, làm th da. Mà phân Kim ph n bố trong da, niêm 
TỂ, đc Ông ng; nẾU Thế da, niêm mạc dễ DỊ 
nhiễm khuẩn, bị viêm lưỡi bản đổ, viễm miệng, dị thực 
(thích thức ăn lạ, cắn móng, hỊ ăn đất sét, vôi ở bờ 
tường), tóc xơ cứng, móng có b: trắng, dễ bị gãy, khi 
gấy sẽ chậm mọc lại. 


Kẽm có trong cấu trúc các enzym gan (tranferase, 
trans0IiptaSe, h0 Vy h\ ¡by sĩ giúp chống lại 
một vài hóa chất độc (một số kim loại nặng, cadmium). 
Kẽm giúp dổng h0, phân tiết các hormon tăng trường, 
insulln, thymUli, củng với Van Ñ, E, 6 tăng cường 
Khả năng miễn dịch, chống nhiễm khuẩn. 


Kẽm có nồng độ cao VN, đo, đấy biệt ở vùn/ 
{000801008 vỏ não, nếu thiếu sẽ dẫn tối các rồi 
loạn thần th lây bệnh tâm thần pH L Kẽm giúp 
điều hòa chất vận chuyển thần kinh amino-adrenergio, 
nếu thiểu sẽ bị rồi loạn tập tính. Kẽm giúp vận chuyển 
oanxi vào não; nếu thiếu sự vận chuyển nảy bị trở ngại, 


ảnh hưởng đến thần kinh, dễ sinh cáu tất Kẽm còn táo 
động lên các chức năng hệ nội tiết. Nhờ tác Hà lên 
cả hệ thần kinh và nội tiết, kẽm gứp điều hòa hoạt 
động. Sông bên trong, phản ứng tình hoạt với các ảnh 
lông từ Dên ngoài, giúp cơ thể thích nghỉ với các biến 
đổi của môi trưởng. 


Kẽm giúp việc phát triển duy trì chiến hóa của các 
tế bào d9 lác; thiếu kẽm sẽ giảm tíni ty sàm với 
thức ăn, làm cho vị ngọt trở thành Ệ ng, mất cảm giác 
n TH BÚ Đi ếm bộ NI tế h H5 các sHU m 
chống 0) (superoxydase, dimutase...) giúp chốn 
ft ụ dù HỆ tHợ tiệc Tần ngửa sự hình tmh phá 
riện ung thư, góp phẩn giảm cholesterol giúp ngăn 
ngừa làm chậm xơ vữa mạch, giảm nguy cơ các. bỆnh 
tm mạch. 


Nhu cầu kẽm 


Nhụ cầu mỗi ngày 0,2mg/kg. Một số đối tượng có 
nhụ cầu cao như: 

Trẻ em: Nhu cấu trong 3 tháng đẩu cao (140 
mọ/kg/ngày), từ 6 ~ 12 tháng hạ xuống (33 mg/kg/ngày). 

Mỗi ngày từ 3 - 10 tuổi: lũng từ 10 - 12 tuổi: 
{ệng tự lỗ „ 19 ổi: 12mg (nữ), 15mg (nam), ở tuổi 
dậy thì 15mg/ngày. 

Người mang thai: mỗi ngày trung bình 20mg, cuối 
thai kỳ tăng di đôi. PO ĐỀN ° 

Người già, tiểu đường, người uống nhiều rượu, nghỉ 
Ôn bình đảng nội vì sự ấp thụ lm bị Ũ 
loạn nên cẩn l nụ kẽm lồn hơn. Vận động viên đ 
nhiều mồ hôi mất thêm 3mg khi luyện tập, 5 - 10mg 
khi thí đấu, nên có nhu cầu Kẽm cao. 


(Nguyễn Ngọc 0anh, Lớp 11A1, Trưởng THPT Hai Bà Trưng, TP Huế - Sưu tầm). « 
—— 


ĐẬU PHỤ ~ MHỮNG ĐIỂU NÊN BIẾT 


một số người, ăn nhiều lại làm ảnh hưởng tới 
sức khổs. 


Người thiếu máu 

Đậu phụ rất giàu protein tnực vật và ăn nhiều khôn 
những gây trở ngại cho việc hấp thụ sắt trong cơ thí 
mà côn đỗ làm cho protein tiều hóa không tốt, xuất 
hiện các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng.v.v. 


Người có tuổi 


Trong trường hợp thông thường, chất protein thực 
hy vào trong cơ thể chúng ta sau khi trải qua trao đổi 
và bị biến đổi, cuối cùng đa phẩn trộ thành phế thải 
chứa nilơ và thận thải ra ngoài cơ thể. 


Khi có tuổi, khả năng bài tiết chất thải của thận kém 
di, lúc này nếu không chú ý ăn uống, ăn đậu phụ hằng 


3 phụ mặc dù có nhiều đặc tính tốt nhưng với 


--eh\o cơ th 


ngày, tức À dung nạp quá nhiều protein thực vật sẽ làm 
sản sinh ra nhiều'chất thải chứa nitg, táng 
thêm gánh nặng cho thận, nh chức năng của thận 
lão hóa hơn, không có lợi cho sức khỏe. 


Người có nguy cơ thiếu lốt 

Đậu tương để làm đậu phụ hàm chứa một loại chất 
gọi là saponins. Chất này thúc đầy lốt trong cơ thể bài 
tiết. Trong thời gian dài ăn quá nhiều đậu phụ dễ gây 
ra thiếu lốt và gây ra các bệnh do thiếu lốt. 


Người hị bệnh 6out 
Đậu phụ chứa khá nhiều purine, chất làm tăng axit 


ưưic trong máu, khiến triệu chứng bệnh gout xuất hiện. 
Vậy nên người bị bệnh gout nên hạn chế ăn đậu phụ. 


(Trần Minh Huy, Lớp 12A1, Trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên - S.AI tâm). & 
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AXIT BENZOIC VÀ NATRI BENZOAT 





thực vật khác nhau. Axi{ benzoic và muối của 
im tịnh được ứng dụng để bảo quản thực phẩm 
ừ rất lâu, 


1. tông thức nấu tạo: 


Aù benzoic tìm thấy trong tự nhiên ở nhiề! 


coon 


®) 


CAitbenzoie 


cooxs 


'Bensoat net 


2. Tính chất vật lý 

Axit benzoic là chất rắn không màu, không mùi, dễ 
bay hơi, dễ thăng hoa, khó tan trong nutc, dễ tan trong 
rượu tu nhiệt độ nóng chảy = 121,7'C, nhiệt độ sôi 


hai benzoat là chất rắn bển vững, không mùi, hạt 


màu trắng hay bột kết tỉnh, có vị hơi ngọt, dễ tan tron: 
nước (gấp thị lẩn axit benzoic) nên có ứng đựng rộng Bì 
hơn axit benzoic. 

3. Hoạt tính 


ở chế hoạt động của axit benzoic và natri benzoat 

Làm ức chế quá trình hô hấp của tế bào, ức chế 
P trình oxy hóa glucose MÃ t0 p2 đồng thời làm 

ng nhu cầu oxy trong suốt quá trình oxy hóa glueose. 

Tác HN vào màng tế bào làm hạn chế khả năng 
nhận cơ chất. 


Axit này có tác dụng ức chế mạnh đến nấm men và 
nấm một, nhưng có trả dụng yếu đối với vì huếi Tá 
dụng bảo quản chỉ xảy ra ở môi tưởng axit p V0 + 
3 9. Nống độ axit benzoic trong sản phẩm ở điều kiện 
này có tác dụng kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật, 


Nổng độ natrj benzoat tố sản giẩm có táo 
dụng bảo quản là 0,07 - 0,19. Cáo nổng độ này 
trong nước quả, rau quả nghiển,... không có hại đến 
sức Khỏe con người. 


Hoạt tính chống khuẩn của axit benzolc và nạtri 
benzoat phụ thuộc rất nhiều vào pH của thực phẩm, 
Thường hoạt tính này cao nhất ở pH thấp, Ví dụ, ở pH 
=.4 ta cần sử dụng Danzoal 0,1%, còn ở pH = 3 thì chỉ 
cẩn sử dụng 0,05% là có hiệu quả. Axit benzoic và 
natri benzoat đặc biệt có tác dụng để bảo quản nước 
lp. cà chua Và các nước qh khác. Liểu lượng làm thay 
đổi mùi vị của nước quả là 0,1%. 








4. Ứng dụng 

Do vùng hoạt động ở pH thấp nãn benzoat thường được 
dùng bẺn quản độ chín Mặt khác, natr( benzoat khôn, 
gây hại đến sức khỏe dù với liều lượng sử dụng l 

lam/ngày nên nó được sử đụng hết sức phố biến, 
lường lã dùng cùng với các chất khác. 

Bảo quản nước quả ở Ống độ 0,1-0,12%: hòa tan 
in enzoat vào nước nóng rồi cho dung dịch vào nước 
quả, tăng thời gian bảo quản lên trong vòng 2-3 tháng. 

Nhược điểm dùng Benzoie và muối của nó để bảo 
quản mút, tưng cà chua, \ựang ót, .. là có thể làm cho. 
sản phẩm bị thâm đan và đề nhận biết dư vị, do đó 
làm giảm chỉ tiêu cảm quan của sản phẩm, 


(Phan Nghĩa, Trường THPT an Lộc, huyện Gan Lộc - Sưu tẩm). + 
—— 


ĐÙN& QUẾ ĐIỀU TRỊ BỆNH ALTBETMER 


au nhiều cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học 

Israel nhận thấy thành yêu CEppt chiết tách 

trong quế có thể làm chăm sự phát triển của 
bệnh Alzhsime. 

Theo một nghiên cứu mới của Israel đăng trên tại 
chí PLoS ONE, quế - một loại gia vị thường đi kèm vị 
thực phẩm vị ngọt - só những đặc tính có h làm 
châm quá trình tấn mg của bệnh Alzheimer, dẫn đến 
một liệu pháp chữa trị hiệu quá căn bệnh này. 

Alzheimer là NA thoái biến từ từ của não với tr 
mất trí nhớ đáng kŠ, Về mô học trong não có các xoắn 
sợi thẩn kinh và các mảng thoái biến amyloid. 

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện có khoảng 
Hi Ân Israel, trong số 18 triệu người trên toàn 
thể giới, Bị chẩn đoán mắc bệnh này. 

Một nhóm nghiện cứu, do ông Michael Ovadia đến 
tù Khoa Độn/ vất học của Đại học Tel Aviv dẫn đầu, 
gần đây đã chiết tách được một trong các thành phần 


ở quế là CEppt và sử dụng nó vào hàng loạt các thí 
nghiệm với chuột. 

Sau khi được uống nước chứa dung dịch 0Eppt trong 
thời gian hợn bốn tháng, các nhà nghiên cứu phát hiện 
sự phát triên của bệnh AIzheimer ở những chú chuột dã 
bị chậm lại. Phân tích kết quả kỹ hơn cho thấy các 
mảng thoái biến amyloids đã phân rã. 

Ông Ovadia nói: "Phát hiện trên cho thấy có thể 
dưng địch Eppt không những ngăn chặn được bệnh 
Alzheimer mà còn chứa những đặc tính chữa trị loại 
bệnh này. Phát hiện này là mặt sự đột phá." 

Ông Qvadia cho rằn trong khi một số công ty đan 
hát h n thuốc tụ lợp chế ngự tâm Alzheimer Dị 
Eppt là một chất “tự nhiên và an toàn" 

phân ứng phụ, 

Nhóm nghiên cứu nảy đng cân nhắc thử nghiệm 
phát hiện này trên các loài động vật kháo trước khi 
chính thức áp dụng cho người mắc bệnh Alzheimer. 


In" không gây ra 


(Trẩn Nam Nguyên, Lớp 10 Hóa, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An - Sưu tầm). + 
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ẨNH HƯỚNG CỦA KIMLOẠINẶNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI 


im loại nặng là những kim lợi có khối lượng đõng 

lớn hơn 5 gam/em3. Một số kim loại nặng có thị 

cẩn thiết cho sinh vật, chúng được xem là nguyên 
tố vi lượng. Một số không cần thiết cho sự sống, khi đi 
vào oơ thế sinh vật có thể không gây độc hại vì tìm loại 
nặng gây độc hại với môi trường và cơ thế sinh vật khi 
hảm lượng của chúng vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 


0hì (Ph) 


Là nguyên tố có độc tính cao đổi với sức khoẻ con 
người. Chì gây dộc cho hệ thần kinh trung ương, hệ 
thần kinh ngại biên, tác động lên hệ enzim có nhóm 
hoạt động chứa hidro. Người bị nhiễm độc chì sẽ bị rối 
loạn bộ phận tạo huyết (tuỷ xương). Tùy theo múc độ 
nhiễm độc có thể bị dau bụng, đau khớp, viêm jhên 
0ao huyết áp, tai biến não, nhiễm độc nặng có thể gây 
tử c4 Đặc tính nổi bật là sau khi xâm nhập vào cơ 
thể, chỉ ít bị đào thải mà tích tự theo thời gian rồi mới 
gây độc. 

~ Chì đi vào cơ thể con người qua nước uống, khôn 
khí và thứo ăn bị nhiễm chì. . S „ 


~ Phì tích tụ ở xương, kìm hăm quá trình chuyển hoá 
canxi bằng cách kìm Tầm sự chuyển hoá Win 0 


~ Tiêu chuẩn tối đa cho phóp theo WHO nồng độ chì 
trong nước uống là 0,05 mgIlỆ 


Thuỷ ngân (Hụ) 


Tính độc phụ thuộc vào dạng hóa học của nó. Thuỷ 
ngân nguyên tổ tương đối trơ, không độc. Nếu nuốt phái 
thuỷ ngân kim loại thì sau đó sẽ được thải ra mà không. 
# nh quả nghiêm trọng. Nhưng thuỷ ngân đễ bay hơi 

nhiệt độ thường nên nếu hít phải sẽ rất độc. Thuỷ 
ngân có khả năng phản ứng với axit amin chúa lưu 
hưỳnh, các hemoglobin, abumin; có khả năng liên kết 
mí nụ tế bào, làm thay đổi hàm lượng kali, thay đổi 
cân Đằng axit bazơ của các mô, làm thiếu hụt năng 
lợn cung cấp cho tế bào thẩn kinh. Trẻ em bị ngộ 
độc thuỷ ngân sẽ bị phân liệt, co giật không chủ động. 
Trong nước, metyl thủy ngân là dạng độc nhất, nó làm 
gHÂt ÂU nhiễm sắc thể và ngăn cản quá trình phân 
chia 10. 


= Thuỷ ngân đưa vào môi trường từ các chất thải, bụi 
khói của các nhà máy luyện kim, sản xuất đèn huỳnh 
quang, nhiệt kế, thuốc bảo vệ thực vật, bột giấy... 

~ Nồng độ tối đa cho phép của WHO trong nước uống 
là 1mgilt, nước nuời thuỷ sản là 0,5mg/lít. 


Asen (Äs) 


Là kim loại có thể tổn tại ở dạng tổng hợp chất vô 
cỡ và hữu cơ. Trong tự nhiên tổn tại trong các khoáng 
chất. Nông độ thấp thì kích thích sinh trưng, nồng độ 
ao gây độc cho động thực vật, 


~ Nguồn tự nhiên gây ô nhiễm asen là núi lửa, bụi 
đại dương. Nhuận nhân tạo qy ô nhiễm asen là quá 
trình nung chảy đồng, chì, kếm, luyện thép, dốt rừng, 
sử dụng thuốc trừ sâu... 

- Asen có thể gây ra 19 căn bệnh khác nhau. áo 
ảnh hưởng chính đối với sức khoẻ con người: làm keo 
tụ protein do tạo phức với „" Ii| và phá huỷ quá trình 
photpho hoá, gây ung thư tiểu mô da, phổi, phế quản,... 

- Tiêu chuẩn cho phép theo WHO nổng độ asen 
trong nước uống là 50mg: 


£añimi (0d) 

Là kim loại được sử dụng trong công nghiệp luyện 
kim, chế tạo để nhựa, hợp chất cađiml được sử dụng 
để sản xuất pin. 

Nguồn tự nhiên gây õ nhiễm cađimi do bụi múi lửa, 
bụi Vũ trụ, cháy rừng.. Nguồn nhân tạo là từ công 
nghiệp luyện kim, mạ, sơn, chất dẻo.. 

- 0ađiri xâm nhập vào cơ thể người qua con đườn/ 
hô hấp, thục phẩm. Theo. nhu nghiễn cứu thì người Hị | 
thuốc lá cổ nguy cơ bị nhiễm cadimi. 

0adimi xâm nhập vào cơ thể được tích tụ ở thận 
vả xương; gây nhiễu hoạt động của một số enzlm, gừ 
ki huyết áp, ung thư phối, thủng vách ngăn mũi, lâm 
rối loạn chức năng thận, phá huỷ tuỷ xương, gây ảnh 
hưởng đến nội tiết, máu, tim mạch. 


~ Tiêu chuẩn theo WHO cho nước uống là 0,003 mgfIf. 


ÿrom (Êr)} 


Tổn tại trong nước với 2 dạng LỤ 0M 0r (VI). Cr 
(II) không độc nhưng Cr (VI) độc đối v ¡ động thực vật. 
Với Hà Ũr AM gây loét dạ dày, ruột non, viêm gan, 
viêm thận, ung thư phối, 

~ (rom xâm nhập vào nguồn nước từ các nguồn nước 
tại của các nhà máy mạ điện, nhuộm, thuộc da, chất 
nổ, mực in, in tráng ảnh.. 

- Tiêu chuẩn WH0 
nước uống là 0,005 mgífÍt. 


Mangan (Mn) 

Là nguyên tố vì lượng, nhu cầu mỗi ngày khoảng 30 
-50 mọX0 trọng lượng cơ thể. Nếu hàm lượng lớn gâ) 
độc cho cơ thể; #y lộc với nguyên sinh chất của \ 
bảo, đặc biệt là tác động lên lệ thần kinh Lạ) In 
gây tổn thương thận, bộ máy tuần hoàn, phối, ngộ độc 
nặng gây tử vong. 

- Mangan đi vào môi trường nước do quá trình rửa 
trôi, xói mòn, do các chất thải công nghiệp luyện kim, 
aoqui, phân hoá học. 


- Tiêu chuẩn qui định của WHO trong nước uống là 
0,1 mg/líL. 


định hàm lượng crom trong 


(Phan Ngọc Tú, Lớp 12A2 Trường THPT Đào Duy Từ, TP Đồng Hới, Quảng Bình - Sưu tẩm). + 
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HAENI 


và số nguyên tử 72. Là một kim loại chuyển 
tiếp hóa trị 4 màu xám bạc ánh, hafni tương 
tự như zirconi về mặt hóa học và nó được tìm thấy 
trong các khoáng vật zirconi. Hafni được sử dụng trong 
cáo hợp kim vonfram để làm các sợi đậy tóc điện và 
các điện cực, trong các mạch tích hợp (IC) như là chất 
cách điện cho cổng của các tranzisto, và như là chất 
hấp thụ nơtron trong các thanh kiểm soát của các nhà 
máy điện hạt nhân. 
Hafni có nguồn gốc từ chữ "Hafnia" - tên gọi của thủ 
đô Đan Mạch theo tiếng La tính, 


Lịch sử 


Bảng tuẩn hoàn năm 1869 của Mendeleev đã dự báo 
khả năng tồn tại của nguyên tố nặng với tính chất tương 
tự tian và zireoni, nhưng năm 1871 Mendeleev đã đặt 
lantan (nguyên tố số 57) vào vị tí này. 

Sự tổn tại của lỗ hổng trong bảng tuần hoàn chớ 
nguyên tố vẫn chưa được phát hiện, số 72 đã được 
Henry Moseley dự đoán năm 1914. Hafni được đặt tên 
theo tên gọi trong tiếng La tỉnh để chỉ Copenhagen là 
Hafnia, quê hương của Niels Bohr. Nó được Dirk Gostet và 
eorg von Hevesy phát hiện năm 1923 tại Copenhiagen, 
Đan Mạch, hợp lệ hóa dự báo gốc nắm 1869 của 
Mendeleev. Rất nhanh sau đó, nguyên tố mới được dự 
báo là gắn với zirconi bằng cách sứ dụng các thuyết 
cửa Bohr về nguyên tử, và cuối cùng nó đá được tìm thấy 
trong ziricon thông qua phân tích phổ học tỉa X tại Na Uy. 


Hafni được Jantzen và von Hevesey tách ra từ zirconi 
thông qua tái kết tinh nhắc lại cũa các florua kép amoni 
hay kali. Hafni kim loại lần đầu tiền được Anton Eduard 
van Arkel và Jan Hendrik de Boer điểu chế bằng cho 
hơi tetraiodua hafni chạy qua sợi vonfram nóng. Quy 
trình này để tỉnh lọc phân đị Zr và Hf vẫn còn được sử 
dụng cho tới nay. 

Khoa Khoa học của Đại học Oopenhagen sử dụng 
hình ảnh cách điệu hóa của nguyên tử hafnÌ trong con 
tấu của Inình. 


H aíni là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Hf 


Đặc trưng 


Hafni là một kim loại màu xám bạc, bóng, dễ uốn, 
kháng ăn mòn và về mặt hóa học thì tương tự như 


®) 


zirconi. Các tính chất vật lý của hafni bị ảnh hưởng 
đáng kể bởi các tạp chất ziteoni và hai nguyên tố này 
thuộc số những nguyên tố rất kho tách khỏi nhau, Khác 
biệt vật lý đáng chú ý giữa chúng là tỷ trọng riêng 
(zirconi có tỷ trọng riêng chỉ khoảng một nửa của 
hafni), nhưng tính chất hóa học thì cực kỳ giống nhau. 

Tính chất vật lý đáng chú nhất của hafni là nó có 
tiết diện bắt nơtron rất cao, và hạt nhân của một vài 
đồng vị của hafni có thể hấp thụ nhiều nơtron. Điểu 
này làm cho hafni là một vật liệu tốt cho các thanh 
kiểm soát trong các lò phản ứng hạt nhân. Tiết diện 
bắt nơtron nhiệt của nó cao hơn của zirconi khoảng 600 
lần (các nguyên tố khác có tiết diện bắt nơtron cao để 
làm các thanh kiểm soát là cadmi và bo). 


Việc tách hafni và zirconi là rất quan trọng trong 
công nghiệp năng lượng hạt nhân, do zirconi là kìm 
loại phủ thanh nhiên liệu rất tốt, với tính chất mong 
muốn ià tiết diện bắt nơtron rất thấp và có độ ổn định 
hóa học tốt ở các nhiệt độ cao. Tuy nhiên, do các tính 
chất hấp thụ nơtron của hafni, các tạp chất zirconi 
trong hafni lại làm cho nó ít hữu ích hơn trong các ứng 
dụng lò phản ứng hạt nhân. Vì thế việc tách gần như 
hoàn toàn cửa zirconÌ và haíni là cần thiết để sử dụng 
trong công nghiệp năng lượng hạt nhân. 

©acbua hafni là hợp chất nhị nguyên chịu lửa tốt nhất 
đã biết, với điểm nóng chảy trên 3.8900, và nitrua hafni 
là nitrua khó nóng chây nhất đã biết trong số tất cả các 
nitrua kim loại, với điểm- nóng chảy là 3.310°0. Điều 
này đã dẫn tới các để xuất rằng hafni hay các cacbua 
của nó có thể là hữu ích như là vật liệu kết cấu và xây 
dựng phải hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao. 


Kim loại này không bị các chất kiểm đậm đặc ăn 
mòn, nhưng các halogen phần ứng với nó để tạo ra 
tetrahalua hafni, Ở nhiệt độ cao, hafni phản ứng với 
ôxy, nitơ, cacbon, bo, lưu huỳnh và silic. 

Đổng phân hạt nhân Hí-178-m2 là nguồn của các 
tầng tia gama với năng lượng tổng cộng là 2,45MeV 
trên mỗi phân rấ. Nó đáng chú ý do nó có năng lượng 
kích thích cao nhất trong số các đồng phân hạt nhân 
tổn tại tương đối lâu của bất kỳ nguyên tố nào. Một 
gam Hf-178-m2 tỉnh khiết chứa khoảng 1.330Md năng 
lượng, tương đương với năng lượng giải phóng ra tử 


Hóa học & Ứng dụng 
#£Ñ (i24) /2nra 





khoảng 317 kiôgam (700 pao) TNT khi nổ. 0ác ứng 
dụng (có thể) cẩn có sự tập trung năng lượng cao như 
vậy là đáng quan tâm. Ví dụ, nó đã được nghiên cứu 
như là nguồn năng lượng có thể cho các laser tỉa gama. 


Ứng dụng 

Hafni được dùng làm các thanh kiểm soát cho các 
lò phản ứng hạt nhân do khả năng hấp thụ nơtron cao 
của nó, cũng như do các tính chất cơ lý tuyệt vời và khả 
năng chống ăn mòn tốt. Các ứng dụng khác có: 

Trong môi trường đẩy khí và các đèn nóng sáng, 
để hấp thụ ôxy và niltơ sót lại, 

Như là điện cực trong cất plasma do khả năng 
phóng ølectron vào trong không Khí cửa nó. 


Trong các hợp kim với sắt, titan, niobi, tantali và các 
kim loại khác. 

Gác hợp chất gốc hafni được dùng làm các chất 
cách điện cổng tranzilo trong thế hệ 45 nm của các 
mạch !Ê từ Intel, IBðM và một số hãng khác. Các hợp 
chất gốc ôxít hafni là các chất với hằng số điện môi 
cao, oho phép giảm dòng điện rò rỉ và cải thiện hiệu 
năng ở quy mô nano như thế, 

DARPA của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã từng eấp vốn 
không liên tục cho oáo chương trình tại Hoa Kỳ để xác 
định khả năng sử dụng đồng phân hạt nhân cửa hafni 
(Hf-178-m2) để chế tạo các vũ khí nhỏ nhưng hiệu 
suất cao với cơ chế kích thích tia X đơn giản - một ứng 
dụng của bức xạ gama cảm ứng. Công việc này tiếp 
theo sau trên 20 năm nghiên cứu nổn tảng của cộng 
đồng quốc tế trong việc tìm cách thức giải phóng năng 
lượng đã lưu trữ theo nhu cầu. Có sự phản đối đáng kể 
đối với chương trình này, vì ý tướng này có thể không 
hoạt động cũng như do các quốc gia không tham dự có 
thể cảm thấy "lỗ hổng vũ khí đổng phân” (được tưởng 
tượng ra) có thể biện hộ chơ sự phát triển trong tương 
lai của họ và cho việc dự trữ các vũ khí hạt nhân thông 
thường. Một để xuất liên quan là sử dụng cùng một 
đồng phân này để cấp năng lượng cho các tàu bay 
không người lái để chúng có thể bay trong không trung 
trong vài tháng. 

Bổ sung một lượng nhỏ hafni sẽ làm tăng sự bám 
dính chặt của các vây ôxít bảo vệ trên các hợp kìm 
niken. Bằng cách đó, nó cải thiện khả năng chống ăn 
mòn, đặo biệt là trong các điều kiện nhiệt độ biến đổi 
theo chủ kỳ, do xu hướng phá vỡ các lớp vảy ôxít bởi 
gây ra tỉng suất nhiệt giữa khối kim loại và lớp ôxít khi 
nhiệt độ biến đổi. 


> \¬ 
ZXZu đạc ñơng cuộc sống) ) 2) 
Phổ biến 


Người ta ước tính hafni chiếm khoảng 0,00058% khối 
lượng lớp vỏ trên của Trái đất. Nó được tìm thấy trong 
các hợp chất của zirconi tự nhiên nhưng không tổn tại 
ở dạng tự do. Các khoáng vật chứa zirconi, như alVit 
{(Ht, Th, 7r)Si0. H:0], thortveitit và ziricon (ZSi0), 
thông thường cũng chứa khoảng 1 tới 5% hafnl. Hafni 
và zireoni gần như đồng nhất về mặt hóa học, điểu đó 
làm chúng rất khó tách khỏi nhau. Khoảng một nửa 
toàn bộ hafni kim loại được sản xuất ra như là phụ 
phẩm của việc tinh chế zirconi. Nó được thực hiện 
thông qua khử clorua haíni (IV) bằng magiê hay natri 
trong quy trình Kroll. 


Gác loại quặng chính của ziricon (và vì thế là của 
hafni) là các loại quặng trầm tích cát khoáng vật nặng. 
pegmatit có ở Brasil và Malawi, và cacbonatit xâm nhập 
có ở mổ đa kim ©rown tại núi Weld, Tây Australia. Nguôn 
tiểm năng của hafni là đá tuff trachyt chúa các silicat 
hiếm của zircon-hafni là eudialyt hay armostronglt, tại 
Dubbo ở New ôouth Wales, Auslalla. 


Phòng ngừa 


Cần cẩn thận khi gia công hafni bằng máy, do giống 
như zirconi, khi bị phân chia thành các hạt mịn, nó có 
thể bất cháy ngay trong không khí. Các hợp chất chứa 
ñafni rất ít người có cơ hội tiếp xúc. Dạng kim loại tình 
khiết được coi là không độc hại, nhưng các hợp chất 
của hafni thì cẩn cẩn thận khi tiếp xúc do dạng lon cả 
nó có xác suất độc hại rất cao, thử nghiệm một số hợp 
chất của hafni một cách hạn chế trên động vật đã được 
tiến hành. 


Đồng vị 

Hafni có 5 đồng vị ổn định cùng một loạt các đồng 
vị không ổn định với nguyên tử lượng từ 153 tới 188. 
Theo tỷ lệ phổ biến thì HÍ"” (35,1%), Hf”” (27,297%), 
Hf” (18,06%) và HÍ”? (13,629%) và HÍ”" (5,208%) 
là phổ biến nhất, chiếm tổng cộng 99,84% toàn bộ 
các đồng vị tự nhiên của hafni. Chúng cũng là các đồng 
vị ổn định. Đồng vị phóng xạ có trong tự nhiên là Hf”* 
với chủ kỹ bán rã 2 x 10'” năm, chiếm 0,162%. Đồng 
vị phóng xạ tổng hợp ổn định nhất là HI”” có chủ kỳ 
bán rã 9 x 10? năm. Đa phẩn các đổng vị khác và 
đồng phân hạt nhân có chu kỳ bán rã rất nhồ. 


(Đào Quốc Hưng, Lớp 10A5, Trường THPT Diễn Châu 1, huyện Diễn Ghâu, Nghệ An - sưu tẩm). 
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1. Tên gọi thông thường của HaS. 6. Chất khi thiếu sẽ gây bệnh bướu cổ. 


2. Độ biến thiên nồng độ của một trong các chất : 
phân ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian 7. Chất làm giảm tốc độ phản ứng. | 
3. Dung dịch làm quỷ tím hóa đỗ 8 Tác giả của câu nói: "Định luật tuẩn hoàn sẽ 
4. Nguyên tố có nguyên tử khối bằng 23 


5. Phần gồm các electron chuyển động xung quanh 4 
hạt nhân, triển không ngừng”. 


không bị đe dọa phá võ, mà chỉ có sự bổ sung và phát 
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(Nguyễn Ngô Tam Hoàng, Lớp 10A7, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định). v 
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ác nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát 
triển một loại polymer có thể chuyển màu 
thành trong suốt và ngược lại khi môi 


trường của nó thay đổi. Sáng chế này có thể cắt 
giảm giá thành của màn hình và thiết bị cảm biến. 


Vật liệu thông mình đó do Ryojiro Akashi và 
đồng nghiệp thuộc Công ty Fuji Xerox Ở Kanagawa 
chế tạo. Nó bắt chước cách thức mà một số động 
vật chẳng hạn như mực và bạch tuộc kiểm soát 
màu da của chúng. Được gọi là tắc kè hoa của biển, 
những sinh vật trên oó khả năng thay đổi trang 
phục phức tạp của chúng nhanh hơn bò sát. Chúng 
có thể bắt chước các sinh vật độc hại khác để tự 
vệ hoặc nguy trang bằng cách bắt chước mmàu của 
đáy biển. Một số động vật chân đầu có thể sử dụng 
màu sắc của da để thông tin. 

Động vật không xương sống đổi màu nhanh 
chóng bằng cách nén các bao sắc tố nhỏ ở da. 
Những bao này chứa đẩy mầu và các sợi cơ gắn vào 
chúng, Khi cơ co lại, các bao trở nên lớn hơn và khu 
vực chúng bao phủ xuất hiện màu. Trong trường 
hợp giấn cơ, các bao thu hẹp, làm cho màu sắc 
dường như biến mất. 

Nhóm nghiên cứu đã chế tạo các bao sắc tố nhỏ 
bé bằng polymer NIPAM, có thể co lại. Phân tử 


dài, hình xích của nó eó thể liên kết chéo để hình 
thành một loại gel mềm. Khối lượng của gel được 
kiểm soát bằng nhiệt độ. Ủ khoảng 34°0, các phân 
từ của polymer đột ngột co lại, làm khối lượng của 
gel chỉ bằng 10% khối lượng ban đầu. 


Nhóm nghiên cứu tạo ra các hạt chứa những bao 
sắc tố NIPAM. Những hạt đó có đường kính ở vào 
khoảng 20 - 200 phần nghìn của 1mm khi phồng 
lên và chứa một lượng lớn các:sắc tố song không 
ảnh hưởng tới khả năng eo lại khi nhiệt độ thay đổi. 
Ở nhiệt độ phòng, các hạt gel, phân tán trong một 
dung môi, phổng lên ở nhiệt độ phòng và chất lòng 
chuyển thành màu tối. Khi nhiệt độ lên tới 40C, 
các hạt co lại và chất lỏng trở nên trong suốt. 


Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một ô kính đổi màu 
bằng cách cho chất lỗng này vào giữa 2 tấm kính 
và nhiệt sẽ kiểm soát ð kính. Các loại gel khác có 
thể được kiểm soát bằng ánh sáng, hoá chất hoặc 
điện trường. Vì vậy, giới khoa học có thể tạo ra các 
6 cửa thông minh, phản ứng với tất cả các loại tác 
nhân kích thích: Độ pH, mức ánh sáng hoặc sự tôn 
tại của các chất độc hoặc thuốc. Một lợi thế nữa của 
phương pháp này, so với những loại mực viết nhạy 
cảm với ánh sáng hoặc nhiệt, là dễ dàng thay đổi 
màu sắc trong các bao sắc tố. 


(Đàn Hổng Nhung, Trường THPT Can Lộc, huyện Can Lộ, tỉnh Hà Tĩnh - Sưu lâm). & 





ác nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát 
Í triển một loại polymer có thể chuyển màu 
thành trong suốt và ngược lại khi môi 


trường của nó thay đổi. Sáng chế này cô thể cất 
giảm giá thành của mân hình vã thiết bị cảm biến 

Vật liệu thông minh đó do Ryojiro Akashi vả 
đồng nghiệp thuộc Công ty Fuji Xerox ở Kanagawa 
-_ chế tạo. Nó bắt chước cách thức mà một số đông 
vật chẳng hạn như mực và bạch tuôo kiểm soát 
mâu da của chúng, Được gọi là tắc kè hoa của biển 
những sinh vật trên có khả năng thay đổi trang 
phục phức tạp của chúng nhanh hơn bò sát. Chúng 
có thể bất chước các sinh vật độc hại khác để tự 
Vệ hoặc nguy trang bằng cách bất chước màu cũa 
đây biển, Một số động vật chân đầu có thể sử đụng 
màu sắc của da để thông tin. 

Động vật không xương sống đổi mảu nhanh 
chóng bằng cách nén các bao sắc tố nhỏ ð da. 
Những bao này chứa đầy màu và các sợi cơ gắn vào 
chúng. Khí cơ co lại, các bao trở nên lớn hơn và khu 
vực chúng bao phủ xuất hiện màu Trong trường 
hợp giãn cơ, các bao thu hẹp, làm cho màu sắc 
dường như biến ¡nất. 


Nhóm nghiên cứu đã chế tao cáo bao sắc tố nhỏ 
bé bằng polymer NIPAM, có thể co lại. Phân tử 


dài, hình xích của nó có thể iiên kết chéo để hình - 
thành một loại gei mầm. Khối lượng của gel được. 
kiểm soát bằng nhiệt độ. Ù khoảng 34°0, các phân 
từ của polymer đột ngột co lại, làm khối lượng của 
gel chỉ bằng 10% khối lượng ban đầu. 


Nhórn nghiên cứu tạo ra các hạt chứa những bao. 
sắc tố NIPAM. Những hạt đó có đường kính ở vào. 
khoảng 20 - 200 phẩn nghìn của 1mm khi phống 
lên và chứa một lượng lớn các sắc tố song không 
ảnh hưởng tới khả năng. t0 lại khi nhiệt độ thay đổi. 
Ủ nhiệt độ phòng, các hạt gel, phân tán trong một 
dung môi, phồng lên ở nhiệt độ phòng và chất lỗng 
chuyển thành màu tối. Khi nhiệt độ lên tới 40°C, 
các hạt co lại và chất lông trở nên trong suốt. 


Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một 8 kinh đổi màu 
bằng cách cho chất lông này vào giữa 2 tấm kính 
và nhiệt sẽ kiểm soát ô kính. Các loại gal khác cỏ 
thế được kiểm soát bằng ánh sáng, hoá chất hoặc 
điện trưỡng. VỊ vây, giới khoa học có thể tạo ra các 
ô cửa thông minh. phản ứng với tất cả các loại tác 
nhân kích thích: Độ pH, mức ánh sáng hoặc sự tổn 
tại của các chất độc hoặc thuốc. Một lợi thế nữa của 
phương pháp này, sơ với những loại mực viết nhạy 
cảm với ánh sáng hoặc nhiệt, là dễ dàng thay đổi 
màu sắc trong các bao sắc tố. 


(Bào Hổng Nhung, Trưởng THPT Œan Lộc, huyện Gan Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - Sưu tâm). a 





Sản phẩm đượt in 4 mâu, 2 mặt. 

Bằng gÌấyý couché định (ương 300g/m 

Sản phẩm phủ PYE: Kid: thước 130x190mm. 

Siới thiệu 24: hiện tượng thời tiết trang thiền nhiện. 
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Thiết kế, tao mẫu, chễ thử, sản xuất và kinh doanh cát trahg thiết bị 
trường bọc và đồ choi trẻ em mang tính giáo đục. 
+ Xây dựng cơ bản. 
~ (ung ứng dìd: vụ tin học. 
« Thiết kế, dân dưng sân khẫu, shoMom) bán hàng, hôi chứ, triến lãm, 
hội nghị, bội thảo, phòng trưng bày, sự kiên lễ hội 
Thiết kế logo, thương hiệu và sản phẩm hàng hoả, 
Liên doanh, liền kết trên lĩnh vực xưết bản và vẫn hoá phẩm. 
~ lao mẫu và sản xuất các sản phẩm đồng gói (bao bì). 
+ Xuất nhập khấu trực tiếp và ủy thác thiết bị và vật tử kỹ thuật. 


